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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

17/11/2021 Quyết định của UBND tỉnh số 42/2021/QĐ-UBND về
việc ban hành quy định chi tiết nội dung được quy định
tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị
định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
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19/11/2021 Quyết định của UBND tỉnh số 43/2021/QĐ-UBND về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

01/11/2021 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 30/NĐ-HĐND phê chuẩn
quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
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danh mục bổ sung các công trình, dự án nhà nước thu hồi
đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn
tỉnh
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01/11/2021 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 34/NQ-HĐND thông qua
danh mục bổ sung các công trình, dự án chuyển mục đích
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án
đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
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01/11/2021 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 35/NĐ-HĐND thông qua
danh mục điều chỉnh; bổ sung diện tích; điều chỉnh thời
gian thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại
các Nghị quyết

91

01/11/2021 Nghị quyết  của HĐND tỉnh số 36/NĐ-HĐND hủy bỏ
danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các
Nghị quyết
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01/11/2021 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 37/NĐ-HĐND chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm
2021 trên địa bàn tỉnh
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                             

Số: 42/2021/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định chi tiết nội dung được quy định tại một số  

 điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định  chi tiết                        

một số điều của Luật Đất đai  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;   

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chi tiết một số điều 

của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đất đai.  
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021. 

2. Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, 

giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; diện 

tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất; định mức đất sử dụng trong nghĩa 

trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Sơn La hết hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 

năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, 

tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- TT Tỉnh uỷ (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT - Hiệu 25 bản. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

  

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 

Chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 

2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai  
(Kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND                                                                                       

ngày 17/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi cơ quan có 

thẩm quyền giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 

hộ gia đình, cá nhân (Điều 143 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013). 

2. Quy định hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, 

ao được sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất thông qua 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); xác định lại diện 

tích đất ở với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao trong 

cùng một thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận nay có nhu cầu xác định lại 

diện tích đất ở (Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013). 

3. Quy định hạn mức công nhận đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá 

nhân tự khai hoang (Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). 

 4. Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc 

nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền 

giao để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

(Khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013). 

 5. Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất 

và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất (Khoản 2 Điều 143, 

Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP). 

6. Quy định về hạn mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, 

tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa (Điều 162 Luật Đất đai 

năm 2013). 

7. Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất 

nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc 
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giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp trên địa bàn tỉnh để sử dụng 

vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề (Khoản 

11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP). 

8. Quy định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn 

phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại, thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất (Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP). 

9. Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử 

dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp 

đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng tại 

các khu, cụm công nghiệp (Khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ 

quan thực thi pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013. 

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Các từ, cụm từ sau đây sử dụng trong Quy định này được hiểu như sau: 

a) Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng 

không được công nhận là đất ở là phần diện tích đất nằm trong cùng thửa đất có 

nhà ở, trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phần diện tích này được xác định là đất 

vườn, ao (không được công nhận là đất ở) theo quy định của pháp luật đất đai. 

b) Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư là đất thuộc nhóm đất nông 

nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hoặc đất nông nghiệp nằm trong khu dân 

cư hiện hữu nhưng đã quy hoạch vào mục đích khác hoặc nằm trong quy hoạch 

khu dân cư mới (chưa có nhà ở hiện hữu) đồng thời là diện tích được xác định là 

đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai. 

c) Hạn mức giao đất ở là mức diện tích đất tối thiểu hoặc tối đa được quy 

định để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. 

d) Hạn mức công nhận diện tích đất ở là mức diện tích tối đa được quy 

định khi Nhà nước công nhận diện tích đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 

là đất ở. 

đ) Chiều rộng của thửa đất: Là chiều dài cạnh tiếp giáp hoặc song song 

đường giao thông chính. 
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e) Chiều sâu của thửa đất: Là khoảng cách của đường thẳng vuông góc với 

cạnh tiếp giáp với mặt đường giao thông chính đi vào phía trong thửa đất 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Mục I 

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở,  

HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC,  

ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG 

 

Điều 4. Hạn mức giao đất ở tại khu vực đô thị (Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai) 

1. Các vị trí giáp đường giao thông theo quy hoạch rộng từ 13 m trở lên tính 

từ chỉ giới giao thông hoặc chỉ giới quy hoạch giao thông (đường đỏ) hoặc chỉ giới 

xây dựng vào phía trong thửa đất. 

 Diện tích đất giao từ 50 m2 đến 150 m2/hộ gia đình, cá nhân đồng thời 

đảm bảo chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04m và chiều sâu của thửa đất tối 

thiểu là 05 m.  

2. Các vị trí còn lại 

Diện tích đất giao từ 60 m2 đến 200 m2/hộ gia đình, cá nhân đồng thời            

đảm bảo chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04m và chiều sâu của thửa đất tối 

thiểu là 05m. 

3. Đối với khu dân cư mới đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất ở được xác định theo diện tích đã quy 

hoạch nhưng không quá 200 m2/hộ (trừ trường hợp giao đất tái định cư tại nơi có 

quy hoạch chi tiết thì hạn mức giao đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được 

phê duyệt). 

Điều 5. Hạn mức giao đất ở tại khu vực nông thôn (Khoản 2 Điều 143 Luật 

Đất đai) 

1. Đối với khu vực quy hoạch thị trấn, trung tâm cụm xã, trung tâm xã theo 

quy hoạch được duyệt 

a) Diện tích đất giao từ 60 m2 đến 200 m2/hộ gia đình, cá nhân đối với các vị 

trí giáp đường trục chính tính từ chỉ giới giao thông hoặc chỉ giới quy hoạch giao 

thông (đường đỏ) đồng thời đảm bảo chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m và 

chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m. 

b) Diện tích đất giao từ 60 m2 đến 250 m2/hộ gia đình, cá nhân cho các vị trí 

còn lại, đồng thời đảm bảo chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m và chiều sâu 

của thửa đất tối thiểu là 05 m. 
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2. Khu vực còn lại 

a) Vị trí tiếp giáp đường giao thông là quốc lộ, tỉnh lộ: Diện tích đất giao từ 

60 m2 đến 300 m2/hộ gia đình, cá nhân đồng thời đảm bảo chiều rộng của thửa 

đất tối thiểu là 04 m và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m. 

b) Các khu vực khác còn lại diện tích đất giao từ 60 m2 đến 400 m2/hộ gia 

đình, cá nhân đồng thời đảm bảo chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m và 

chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m. 

3. Đối với khu dân cư mới đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất ở được giao theo diện tích đã quy 

hoạch nhưng không quá 400 m2/hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp giao đất tái 

định cư tại nơi có quy hoạch chi tiết thì hạn mức giao đất theo quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 được phê duyệt). 

Điều 6. Hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao 

được sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 

(Điểm a Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013) 

1. Trường hợp người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai,              

Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP, Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 

năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà trong giấy tờ đó không ghi rõ 

diện tích đất ở, thì diện tích đất ở được xác định như sau: 

a) Khu vực đô thị 

Bằng một phẩy năm (1,5) lần với hộ dưới năm (05) khẩu; bằng hai (02) lần 

với hộ có từ năm (05) khẩu trở lên so với hạn mức tối đa giao đất ở quy định tại 

Điều 4 Quy định này. 

 b) Khu vực nông thôn 

Bằng một phẩy năm (1,5) lần với hộ dưới năm (05) khẩu; bằng hai (02)                

lần với hộ có từ năm (05) khẩu trở lên so với hạn mức tối đa giao đất ở quy định tại 

Điều 5 Quy định này. 

2. Trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng            

đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Điều 15 

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT thì hạn mức đất ở được xác định theo Khoản 1 

Điều này. 

Điều 7. Hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao 

được hình thành từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 (Điểm a khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013) 
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1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng một 

thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004 có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định 

tại các Khoản 1 khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Điều 15 Thông 

tư số 02/2015/TT-BTNMT mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì 

hạn mức đất ở được xác định theo Khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng một            

thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 

và Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và 

Khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT thì hạn mức đất ở được xác định như sau: 

a) Khu vực đô thị hạn mức công nhận theo quy định tại Kkhoản 1 Khoản 2 

và Khoản 3 Điều 4 Quy định này. 

b) Khu vực nông thôn hạn mức công nhận theo quy định tại Khoản 1 Khoản 

2 và Khoản 3 Điều 5 Quy định này. 

Điều 8. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm 

đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (Khoản 5 Điều 129 Luật Đất 

đai năm 2013) 

1. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước cho mỗi hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt, như sau: 

a) Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản: Không quá 02 ha 

mỗi loại đất; 

b) Đối với đất trồng cây lâu năm tại khu vực đô thị tối đa là 10 ha; tại khu 

vực nông thôn tối đa là 30 ha; 

c) Đối với đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ: Không quá 30 ha mỗi 

loại đất. 

2. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất 

chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và không tính vào hạn mức giao đất 

nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Khoản 2 và Khoản 3 

Điều 129 Luật Đất đai năm 2013. 

Điều 9. Hạn mức công nhận đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân 

tự khai hoang (Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) 
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1. Hạn mức công nhận đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự 

khai hoang bằng hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định tại Điều 129 Luật 

Đất đai năm 2013. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất nông nghiệp đủ hạn 

mức theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 thì tiếp tục được Nhà nước 

công nhận đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang trong  

hạn mức quy định tại Khoản 1 Điều này. 

 

Mục II 

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA, ĐIỀU KIỆN HỢP THỬA ĐẤT THEO TỪNG 

LOẠI ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI 

TỪNG LOẠI ĐẤT (Khoản 2 Điều 143, Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 

2013; Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) 

 

Điều 10. Điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa;   

1. Điều kiện chung 

 Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai. 

 2. Điều kiện hợp thửa đất 

 Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 10 Luật Đất 

đai năm 2013. 

3. Điều kiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

a) Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất 

liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013. 

b) Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, 

điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích và kích thước theo 

quy định tại các Điều 12,13, 14, 15, 16 và 17 Quy định này. 

c) Trường hợp tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối 

thiểu được phép tách thửa tại Quy định này để hợp với thửa đất liền kề có cùng 

mục đích sử dụng thì diện tích thửa đất mới sau khi hợp thửa phải có diện tích, 

kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu được quy định tại các 

Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định này.  

Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong phạm vi hành lang an toàn 

công trình được tách ra khi người sử dụng đất thực hiện chuyển mục đích sử 

dụng sang đất phi nông nghiệp (nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn công 

trình) thì diện tích và chiều sâu thửa đất nông nghiệp nằm trong phạm vi hành 

lang an toàn công trình không áp dụng quy định tại Điều 12 Quy định này, 

UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất trên đồng thời với thửa 

đất xin chuyển mục đích.  
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d) Quy định về tách thửa hình thành đường giao thông  

Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa, hợp thửa theo quy định tại các 

Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định này phải có đường vào thửa đất trừ các 

trường hợp: 

- Tách thửa để hợp vào thửa đất liền kề đã tiếp giáp với đường giao thông 

hiện hữu. 

- Tách thửa nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp mà thửa 

đất đó tiếp giáp với phần diện tích đất nông nghiệp hiện trạng nằm trong phạm vi 

hành lang bảo vệ an toàn công trình, tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu mà 

cùng một chủ sử dụng đất. 

- Tách thửa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp mà vị trí xin chuyển 

mục đích không tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu nhưng thửa đất nông 

nghiệp còn lại cùng một chủ sử dụng tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu.  

- Tách thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với thửa đất ở đã có đường vào cùng 

một chủ sử dụng.  

4. Điều kiện tách thửa đối với tổ chức 

 Việc thực hiện tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết tỉ 

lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu chức năng và bản vẽ tổng mặt bằng kèm theo 

nội dung thiết kế cơ sở của dự án (đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết 

tỉ lệ 1/500 theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

Điều 11. Những trường hợp không được tách thửa 

1. Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật. 

2. Khu vực đã giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được 

duyệt. Trừ trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền             

điều chỉnh, thì việc tách thửa đất phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh. 

3. Đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

4. Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có 

thẩm quyền thụ lý giải quyết hoặc có thông báo của cơ quan có thẩm quyền; thửa 

đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện 

quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án. 

Điều 12. Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở  

1. Khu vực đô thị (phường, thị trấn)  

Diện tích đất ở sau khi tách thửa tối thiểu là 35 m2 đồng thời đảm bảo chiều 

rộng của thửa đất tối thiểu là 3,5 m và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04 m. 
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2. Khu vực nông thôn 

a) Khu vực trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị 

theo quy hoạch được duyệt thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng từ 13 m 

trở lên tính từ chỉ giới giao thông hoặc chỉ giới quy hoạch giao thông (đường đỏ): 

Diện tích đất ở sau khi tách thửa tối thiểu là 50 m2 đồng thời đảm bảo chiều rộng 

của thửa đất tối thiểu là 04 m và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m. 

b) Các khu vực còn lại: Diện tích đất ở sau khi tách thửa tối thiểu là 60 m2 

đồng thời đảm bảo chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m và chiều sâu của thửa 

đất tối thiểu là 05 m. 

3. Thửa đất còn lại sau khi tách thửa thuộc khu vực đô thị và nông thôn phải 

đảm bảo các điều kiện về diện tích, kích thước cạnh như quy định tại Khoản 1, 2 

Điều này. 

Điều 13. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp 

trong khu dân cư  

1. Đối với đất nông nghiệp là đất vườn, ao gắn liền với đất ở. 

a) Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất ở gắn với đất vườn, ao 

thì diện tích, kích thước thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Khoản 1 Khoản 2 

Điều 12 Quy định này. Diện tích đất nông nghiệp là đất vườn, ao gắn liền với đất 

ở không áp dụng Quy định này. 

b) Người sử dụng đất xin tách thửa đất nông nghiệp là đất vườn, ao gắn 

liền với đất ở để làm đất ở hoặc chuyển quyền để làm đất ở thì người xin tách 

thửa hoặc người nhận chuyển quyền phải làm thủ tục chuyển mục đích trước khi 

tách thửa hoặc đồng thời với thủ tục tách thửa.  

Diện tích và kích thước thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại tiếp giáp 

thửa đất ở phải không nhỏ hơn diện tích và kích thước thửa đất tối thiểu quy định 

tại Khoản 1và Khoản 2 Điều 12 Quy định này.  

Trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích, kích thước nhỏ hơn 

diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Quy định 

này, người sử dụng đất phải chuyển mục đích toàn bộ diện tích thửa đất.  

2. Đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư không phải là đất 

vườn, ao trong cùng thửa đất thửa đất có nhà ở không được công nhận là đất ở 

Đối với thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch đất ở; người sử dụng đất xin tách 

thửa chuyển mục đích sang đất ở hoặc chuyển quyền để chuyển mục đích sang 

đất ở thì người xin tách thửa hoặc người nhận chuyển quyền phải làm thủ tục 

chuyển mục đích trước khi tách thửa hoặc đồng thời với thủ tục tách thửa, diện 

tích và kích thước thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại tiếp giáp đất ở phải 

không nhỏ hơn diện tích và kích thước thửa đất tối thiểu quy định tại Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 12 Quy định này.  
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Trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích, kích thước nhỏ hơn 

diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 12 Quy định 

này, người sử dụng đất phải chuyển mục đích toàn bộ diện tích thửa đất.  

Điều 14. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp 

ngoài khu dân cư  

STT Danh mục 

Diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại sau                                   

khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành 

Đất trồng cây hàng 

năm, đất nông 

nghiệp khác (m2) 

Đất nuôi 

trồng thuỷ 

sản (m2) 

Đất trồng cây 

lâu năm (m2) 

Đất trồng rừng 

sản xuất (m2) 

1 Khu vực đô thị  1.000 200 2.000 5.000 

2 Khu vực nông thôn 2.000 300 5.000 10.000 

Điều 15. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất trước đây 

cấp Giấy chứng nhận là đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ)  

Tại thời điểm đề nghị tách thửa mà toàn bộ thửa đất thuộc quy hoạch đất 

khác không phải quy hoạch đất lâm nghiệp và hiện trạng không có rừng thì hạn 

mức tách thửa theo quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Quy định này tương 

ứng các loại đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 16. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp 

tách thửa để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

1. Đối với tổ chức 

Diện tích đất được phép tách thửa theo dự án đầu tư    đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt hoặc theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân 

 Diện tích đất được phép tách thửa theo phương án sử dụng đất đã được Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; trường hợp dự án sử dụng vào mục đích 

thương mại, dịch vụ có quy mô từ 0,5 ha trở lên phải có văn bản chấp thuận của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi phê duyệt phương án; phải phù hợp với quy 

hoạch được phê duyệt. 

Điều 17. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở 

1. Đối với tổ chức 

Diện tích đất được phép tách thửa theo dự án đầu tư đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân 
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Diện tích đất được phép tách thửa theo phương án sử dụng đất đã được 

UBND cấp huyện phê duyệt, phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. 
 

Mục III 

QUY ĐỊNH MỨC ĐẤT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VIỆC                                              

XÂY DỰNG PHẦN MỘ, TƯỢNG ĐÀI, BIA TƯỞNG NIỆM                               

TRONG NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA 

Điều 18. Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng 

đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa (Khoản 2 Điều 162 Luật Đất đai 

năm 2013) 

1. Việc xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa phải căn cứ theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà nước khuyến khích việc an táng không sử dụng 

đất. Căn cứ vào phong tục tập quán và tình hình thực tế của từng khu vực mỗi 

nghĩa trang, nghĩa địa có thể gồm các hạng mục công trình sau: Tượng đài, bia 

tưởng niệm, phần đất để an táng, cát táng. 

2. Quy định mức đất để an táng theo quy hoạch được phê duyệt (không tính 

diện tích đường đi xung quanh mộ) như sau: 

a) Đối với mộ mai táng hoặc chôn cất một lần: Diện tích tối đa 3,36 m2; 

chiều dài thửa đất không quá 2,4 m, chiều rộng thửa đất không quá 1,4 m. 

b) Đối với mộ cát táng: Diện tích tối đa 1,5 m2; chiều dài thửa đất không quá 

1,5 m, chiều rộng thửa đất không quá 1 m. 

3. Diện tích đất xây dựng tượng đài, bia tưởng niệm theo quy hoạch chi tiết 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Mục IV 

QUY ĐỊNH VIỆC RÀ SOÁT, CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH MỤC                    

CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP DO NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, 

VIỆC LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VÀ CÔNG KHAI VIỆC GIAO ĐẤT, 

CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, HẸP TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG HOẶC GIAO,                   

CHO THUÊ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LIỀN KỀ                                                                    

(Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) 

 

Điều 19. Điều kiện được giao thửa đất nhỏ hẹp  

Trường hợp giao đất, cho thuê đất cho chủ sử dụng đất có thửa đất liền kề 

với thửa đất nhỏ, hẹp thì thửa đất liền kề phải có Giấy chứng nhận và đủ điều 

kiện hợp thửa theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy định này. 
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Điều 20. Rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do 

Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, 

cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp trên địa bàn tỉnh để sử dụng vào mục 

đích công cộng hoặc giao, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề. 

1. Rà soát danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý 

Hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các 

thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất 

cho người sử dụng đất liền kề. Nội dung rà soát gồm: 

a) Các thửa đất nhỏ, hẹp đảm bảo tiêu chí quy định tại  Khoản 1 Điều 14a 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP. 

b) Rà soát các thửa đất nhỏ hẹp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc 

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, 

quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

c) Điều chỉnh các quy hoạch đã rà soát đối với các khu vực có thửa đất nhỏ 

hẹp phù hợp với mục đích sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho 

thuê đất cho người sử dụng đất liền kề (nếu có). Việc điều chỉnh quy hoạch tuân 

thủ theo quy định, ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng.  

2. Công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, lấy ý kiến người dân về nhu 

cầu giao đất, thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp 

a) Sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có liên quan tổ chức công 

bố, công khai nội dung quy hoạch tại các khu vực có thửa đất nhỏ hẹp, thời hạn 

công khai 15 ngày. 

b) Kết thúc công khai, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn có liên quan gửi văn bản đến các chủ sử dụng đất liền kề 

về việc đăng ký nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp liền kề. Thời gian lấy ý kiến 15 

ngày kể từ ngày gửi văn bản.  

c) Kết thúc thời gian các chủ sử dụng đất liền kề đăng ký, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp danh sách các trường hợp đăng 

ký nhu cầu sử dụng đất.  

3. Công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp 

a) Sau khi rà soát, đánh giá, công khai và lấy ý kiến người dân, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện tổng hợp danh sách các thửa đất nhỏ hẹp sử dụng vào mục đích 

công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề; danh sách 

nêu rõ các trường hợp đủ điều kiện giao đất không thông qua đấu giá và các trường 

hợp giao đất thông qua đấu giá; công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp xã và khu dân cư nơi có đất, thời gian công khai tối thiểu 20 ngày (có biên bản 

niêm yết và kết thúc công khai);  
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b) Đối với việc giao đất không thu tiền sử dụng đất vào mục đích công cộng 

không nhằm mục đích kinh doanh thì việc công khai và lấy ý kiến theo quy định về 

lấy ý kiến và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

c) Kết thúc công khai, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất 

liền kề về các kiến nghị liên quan đến việc giao, thuê các thửa đất liền kề (nếu có); 

tổng hợp danh sách trường hợp đủ điều kiện giao đất không thông qua đấu giá và 

các trường hợp giao đất thông qua đấu giá trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường). 

 

Mục V 

ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,               

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
 

Điều 21. Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khoản 4 Điều 37 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP) 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký 

đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với các các trường hợp sau đây: 

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, 

cá nhân thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. 

b) Khi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua 

nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. 

c) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký 

đất đai hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất ở tại Việt Nam khi bị mất Giấy chứng nhận và có đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai 

thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đã cấp theo ủy quyền quy định tại Khoản 1 Điều này trong 
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trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định tại Điểm d Khoản 2 

Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. 

 

Mục VI 

QUY ĐỊNH VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯA 

ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG SO VỚI TIẾN ĐỘ 

SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ GIAO KẾT TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT, THUÊ 

LẠI ĐẤT VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ 

TẦNG  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP (Khoản 9 

Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 36 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) 
 

Điều 22. Trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp 

1. Quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất. 

2. Ký hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất phải xác định cụ thể các nội dung: 

a) Tiến độ sử dụng đất tương ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư và biện 

pháp xử lý nếu bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm 

tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng. 

b) Bên cho thuê, cho thuê lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê 

đất, thuê lại đất nếu bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc 

chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng. 

3. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê đất, thuê lại đất đưa 

đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng. 

4. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai và 

công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất, cụm công nghiệp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất và của Tổng cục Quản lý đất đai. 

5. Trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm 

tiến độ sử dụng đất theo giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất, trừ trường 

hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì 

có trách nhiệm như sau: 

a) Tổ chức kiểm tra bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng 

hoặc chậm tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất. 

b) Lập văn bản yêu cầu bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện các biện pháp để 

đưa đất vào sử dụng; nội dung văn bản phải xác định cụ thể diện tích, tiến độ sử 

dụng đất có ký xác nhận của bên thuê đất, thuê lại đất. 
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c) Lập danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến 

độ sử dụng đất báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Điều 23. Trình tự thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất 

không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất 

1. Sau khi thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 5 Điều 22Quy 

định này mà bên thuê đất, thuê lại đất vẫn không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến 

độ sử dụng đất, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị Ban quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra theo 

quy định. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra để tổ 

chức thanh tra, kiểm tralàm cơ sở xem xét, xử lý đối với diện tích đất vi phạm của 

bên thuê đất, thuê lại đấttheo quy định. 

3. Căn cứ kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chịu trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện 

tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất và giao cho doanh nghiệp đầu tư 

kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp quản lý. 

4. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp có trách nhiệm quản lý và xây dựng phương án sử dụng đối với diện 

tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất sau sau khi có quyết định thu hồi đất 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đối với diện 

tích đất mà Nhà nước đã thu hồi.  

5. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa doanh nghiệp đầu tư kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bên thuê đất, thuê lại 

đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Xử lý một số trường hợp cụ thể 

1. Đối với thửa đất mà tại vị trí đất có độ dốc lớn (trên 300) thì không đủ 

điều kiện để giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở hoặc công nhận đất ở 

đối với vị trí này của đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở.  

2. Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đất ở có vườn, ao 

trong cùng một thửa đất, khi thực hiện quy hoạch, Nhà nước thu hồi đất mà thửa 

đất bị chia làm 02 phần. Nay cấp đổi Giấy chứng nhận, trong điều kiện quỹ đất 

cho phép thì phần đất ở không đảm bảo diện tích kích thước theo quy định tại 

Điều 12 Quy định này được dồn về một phía có diện tích lớn hơn (diện tích và 
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kích thước cạnh thửa đất xin cấp đổi Giấy chứng nhận phải lớn hơn hoặc bằng 

diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 17 

Quy định này). Phần diện tích đất phía còn lại xác định là đất vườn, ao để thuận 

tiện cho người sử dụng đất. 

3. Diện tích đất ở khi công nhận được xác định tại Điều 6, Điều 7 Quy định 

này, không bao gồm phần diện tích của hộ gia đình, cá nhân đã chuyển mục đích 

sử dụng đất sang làm đất ở hoặc đã chuyển quyền sử dụng đất vườn, ao cho 

người khác làm đất ở. 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận là đất ở 

và đã xây dựng nhà ở trên diện tích đó hoặc hộ gia đình có một trong các giấy tờ 

về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và 

Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay Nhà nước thu hồi theo quy hoạch 

mà phần đất còn lại của hộ gia đình, cá nhân đó có nhà ở kiên cố (khi thu hồi 

không ảnh hưởng đến công trình nhà ở) có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện 

tích và kích thước tối thiểu theo quy định tại Điều 12 Quy định này, nhưng hộ 

gia đình, cá nhân có nhu cầu xin được tái định cư tại chỗ hoặc xin hợp thửa do 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ liền kề, thì hộ gia đình, cá 

nhân đó được phép cấp đổi Giấy chứng nhận theo diện tích đất ở còn lại hoặc 

cấp đổi đồng thời hợp thửa với thửa đất ở nhận chuyển nhượng của hộ liền kề để 

tạo thành một (01) thửa đất ở. 

5. Đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng ổn định, đúng mục đích từ khi cấp Giấy chứng nhận đến nay, nhưng nhỏ 

hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 

Điều 17 Quy định này thì tiếp tục được sử dụng và được thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất theo quy định nhưng không được tách thửa. 

6. Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày 21 tháng 4 năm 2008 

(ngày Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của UBND 

tỉnh Sơn La về quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 

số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-

CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) mà diện tích, 

kích thước thửa đất nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại Quy 

định này nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất 

được cấp Giấy chứng nhận. 

7. Trường hợp thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất: Nếu thửa đất khi 

phân chia tài sản cho những người thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà có 

diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại 

các Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định này thì không làm thủ tục chia tách 

thửa đất mà chỉ cấp đổi lại Giấy chứng nhận cho một người được đứng tên thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc cấp đồng sử dụng cho tất cả người thừa kế, 
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tặng cho theo thoả thuận của những người thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất 

để đảm bảo diện tích, kích thước thửa đất cấp Giấy chứng nhận không nhỏ hơn 

diện tích, kích thước tối thiểu. 

8. Trường hợp phân chia tài sản theo Quyết định của toà án: Nếu thửa đất 

có nhiều người sử dụng, khi phân chia tài sản mà có diện tích, kích thước nhỏ 

hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 

17 Quy định này thì không làm thủ tục chia tách thửa đất mà thực hiện phân chia 

tài sản theo hình thức định giá tài sản để phân chia theo quyết định của Toà án.  

9. Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở và công trình phụ trợ gắn 

liền với nhà ở thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích theo diện tích đất đã 

xây dựng. 

10. Quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Quy định này không áp 

dụng cho các trường hợp sau: 

a) Bản án đã có hiệu lực thi hành của Tòa án nhân dân về việc phân chia tài 

sản theo quy định của pháp luật trước ngày 21 tháng 4 năm 2008 (ngày Quyết 

định số 07/2008/QĐ-UBND, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). 

b) Hiến đất tặng cho Nhà nước để xây dựng công trình công cộng và các 

công trình sự nghiệp; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình 

thương, tình nghĩa. 

11. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất, hồ sơ đề nghị công nhận đất 

vườn, ao là đất ở; đề nghị xác định lại nguồn gốc sử dụng đất để xác định lại đất 

vườn, ao là đất ở mà đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định theo 

quy định Luật Đất đai năm 2003, trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật 

Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành), thì thực hiện theo kết quả đã xác định để 

công nhận đất ở cho người sử dụng đất. 

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận; hồ sơ đề nghị công nhận đất vườn, ao là đất ở; hồ sơ đề nghị xác định lại 

nguồn gốc đất để xác định lại đất vườn, ao là đất ở, nhưng chưa được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng hạn mức công nhận đất ở theo 

Quyết định này. 

12. Đối với các hồ sơ đề nghị tách thửa đất ở đã được các cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền làm thủ tục tách thửa, tách thửa đồng thời với hợp thửa theo 

quy định Luật Đất đai năm 2003, trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì không áp 

dụng hoặc điều chỉnh theo Quy định này. Các trường hợp đã nhận hồ sơ nhưng 

đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa thực hiện việc tách thửa, tách thửa đồng thời 

với hợp thửa thì thực hiện việc tách thửa, hợp thửa theo quy định của Luật Đất đai 

năm 2013 và Quy định này. 
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Điều 25. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tổ chức triển khai; phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành 

phố; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy định này. 

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Quy định này; 

tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, giải quyết các 

vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.  

c) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất của bên 

thuê đất, thuê lại đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp không hoặc chậm 

đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Mục 6 Quy định này. 

d) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực 

hiện các nội dung tại quyết định này định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 

12 hàng năm. 

2. Các sở, ngành khác có liên quan 

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, và 

triển khai thực hiện Quy định này. 

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh 

tra, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy định này. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp (cấp huyện, cấp xã): 

a) Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định này tại địa phương; 

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Quy định này; 

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan thực 

hiện quản lý theo Quy định này; 

d) Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định này và các quy 

định của pháp luật Đất đai theo quy định; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng 

đất có liên quan đến các quy định tại Quy định này; giải quyết các vướng mắc 

trong quá trình thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh trong 

thực hiện Quy định này theo thẩm quyền; 

e) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thành lập cụm công 

nghiệp trên địa bàn: Theo định kỳ chủ trì, phối hợp cùng với Sở Công thương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham 

mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra và tiến hành tổ 

chức thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân 

thuê đất, thuê lại đất trong cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 21



4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 

a) Theo định kỳ chủ trì, phối hợp cùng với Sở Công thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra và tiến hành tổ chức 

thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thuê đất, 

thuê lại đất trong khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo đúng 

quy định. 

5. Người sử dụng đất 

Có trách nhiệm chấp hành nghiêm các nội dung của Quy định này. Mọi 

trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phản ánh kịp thời đến 

các cơ quan có thẩm quyền những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh 

kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 43/2021/QĐ-UBND Sơn La, ngày 19 tháng 11 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính  

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành  

phố trực thuộc trung ương;  

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn              

thuộc Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  thành  phố trực  thuộc trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3589/TTr-

SGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Giao thông vận tải 

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sơn La, có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về các 

lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao 

thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, gồm: Cầu 

đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu 

đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ 

giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.  

2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải  

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La thực hiện theo 

quy định tại Điều 4, Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 

1. Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc 

a) Giám đốc Sở Giao thông vận tải là người đứng đầu Sở Giao thông vận 

tải, là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Sở Giao thông vận tải và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác 

được giao. 

b) Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải là người giúp Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của cơ quan Sở, các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật 

về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở 

được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở Giao thông vận tải. 

2. Cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị của Sở Giao thông vận tải gồm: 

2.1. Các đơn vị tham mưu tổng hợp, phòng chuyên môn thuộc Sở Giao 

thông vận tải: 

a) Văn phòng Sở; 

b) Thanh tra Sở; 
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c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

d) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 

đ) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;   

e) Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông. 

2.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải: 

a) Ban quản lý Bảo trì đường bộ; 

b) Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành văn bản quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn 

phòng, Thanh tra, phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở đảm bảo phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải và theo quy định của 

pháp luật; đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải do Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

thẩm quyền. Căn cứ các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở ban hành quy chế 

làm việc của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

quy chế đó. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2021, thay 

thế Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Giao thông vận tải; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế Bộ GTVT;  

- Sở Tư pháp; 

- Như Điều 5; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 30/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

   
  
 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020    

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XV 

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 

ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS  ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước :  17.355.451.248.187 đồng 

1.1. Thu nội địa :   4.525.556.748.559 đồng  

- Thu tiền sử dụng đất : 841.043.649.387 đồng 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết : 58.369.186.702 đồng 
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- Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác : 3.626.143.912.470 đồng 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu  : 76.691.098.610 đồng 

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 10.657.116.640.144 đồng 

1.4 Thu chuyển nguồn ngân sách : 1.828.450.793.399 đồng 

1.5 Thu kết dư ngân sách năm 2019 : 59.433.959.050 đồng 

1.6 Thu viện trợ, ủng hộ : 106.604.098.047 đồng 

1.7. Ghi thu vốn vay địa phương vay lại : 18.597.910.378 đồng 

2. Tổng chi ngân sách địa phương : 16.919.370.296.309 đồng 

2.1. Chi đầu tư phát triển : 1.847.990.442.033 đồng 

- Chi XDCB tập trung : 977.117.839.719 đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : 625.395.260.714 đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT : 53.454.842.000 đồng 

2.2 Chi thường xuyên : 9.983.900.302.071 đồng 

- Chi sự nghiệp kinh tế : 858.826.951.271 đồng 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 4.644.835.806.806 đồng 

- Chi sự nghiệp y tế : 1.271.558.243.249 đồng 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ : 22.018.137.700 đồng 

- Chi đảm bảo xã hội : 790.122.747.782 đồng 

- Chi an ninh quốc phòng : 351.059.851.226 đồng 

2.3. Chi trả lãi, phí các khoản vay : 544.561.868 đồng 

2.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.200.000.000 đồng 

2.5. Chi CTMT quốc gia, CTMT, hỗ trợ mục tiêu : 3.372.481.657.144 đồng 

2.6. Chi chuyển nguồn ngân sách  : 1.570.094.456.047 đồng 

2.7. Chi nộp ngân sách Trung ương : 124.156.806.840 đồng 

2.8. Ghi chi nguồn vốn vay lại từ nguồn Chính 

phủ vay ngoài nước 

: 
17.502.070.306 đồng 

2.9. Chi hỗ trợ địa phương khác : 1.500.000.000 đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương : 23.852.637.673 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 1.467.627.782 đồng 

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố : 10.540.664.144 đồng 

- Kết dư ngân sách xã, thị trấn : 11.844.345.747 đồng 
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4. Xử lý kết dư ngân sách địa phương   

 - Bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính :      733.813.800 đồng 

- Chuyển vào thu NSĐP năm 2021 : 23.118.823.873 đồng 

+ Thu ngân sách tỉnh : 733.813.982 đồng 

+ Thu ngân sách huyện, thành phố : 10.540.664.144 đồng 

+ Thu ngân sách xã, phường, thị trấn : 11.844.345.747 đồng 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

hai thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



B
iể

u
 m

ẫ
u

 s
ố

 4
8

-N
g
h
ị 

đ
ịn

h
 s

ố
 3

1
/N

Đ
-C

P
 

P
h

ụ
 l

ụ
c 

số
 0

1
 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 N

Ă
M

 2
0
2
0

 
(K

èm
 t

h
eo

 N
g

h
ị 

q
u

yế
t 

số
 3

0
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
à

y 
0

1
/1

1
/2

0
2

1
 c

ủ
a
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h

) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
 Đ

ơ
n
 v

ị 
tí

n
h

: 
Đ

ồ
n
g

 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n

   
   

   
   

   
   

   
   

 

nă
m

 2
02

0 

So
 s

án
h 

(Q
T

/D
T

) 

T
uy

ệt
 đ

ối
 

T
ư

ơn
g 

đố
i (

%
) 

A
 

T
Ổ

N
G

 T
H

U
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 

14
.9

62
.2

08
.0

00
.0

00
 

16
.9

43
.2

22
.9

33
.9

82
 

1.
98

1.
01

4.
93

3.
98

2 
11

3,
24

 

I 
   

   
   

  
4.

65
1.

06
0.

00
0.

00
0 

4.
19

0.
01

9.
53

2.
96

4 
 (

46
1.

04
0.

46
7.

03
6)

 
90

,0
9 

- 
C

ác
 k

ho
ản

 th
u 

N
SĐ

P 
hư

ởn
g 

10
0%

 
2.

35
1.

06
0.

00
0.

00
0 

2.
49

9.
66

1.
87

3.
14

6 
   

14
8.

60
1.

87
3.

14
6 

 
10

6,
32

 

- 
C

ác
 k

ho
ản

 th
u 

ph
ân

 c
hi

a 
N

SĐ
P 

hư
ởn

g 
th

eo
 tỷ

 lệ
 %

 
2.

30
0.

00
0.

00
0.

00
0 

1.
69

0.
35

7.
65

9.
81

8 
 (

60
9.

64
2.

34
0.

18
2)

 
73

,4
9 

II
 

B
ổ 

su
ng

 t
ừ

 n
gâ

n 
sá

ch
 T

ru
ng

 ư
ơn

g 
10

.2
67

.5
28

.0
00

.0
00

 
10

.6
57

.1
16

.6
40

.1
44

 
   

38
9.

58
8.

64
0.

14
4 

 
10

3,
79

 

- 
B

ổ 
su

ng
 c

ân
 đ

ối
 

6.
85

0.
04

1.
00

0.
00

0 
6.

85
0.

04
1.

00
0.

00
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   
10

0,
00

 

- 
B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 ti

êu
 

3.
41

7.
48

7.
00

0.
00

0 
3.

80
7.

07
5.

64
0.

14
4 

   
38

9.
58

8.
64

0.
14

4 
 

11
1,

40
 

II
I 

T
hu

 c
hu

yể
n 

ng
uồ

n 
nă

m
 2

01
9 

sa
ng

 n
ăm

 2
02

0 
43

.6
20

.0
00

.0
00

 
1.

82
8.

45
0.

79
3.

39
9 

1.
78

4.
83

0.
79

3.
39

9 
4.

19
1,

77
 

IV
 

T
hu

 k
ết

 d
ư

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

ăm
 2

01
9 

  
59

.4
33

.9
59

.0
50

 
59

.4
33

.9
59

.0
50

 
  

V
 

T
hu

 v
iệ

n 
tr

ợ,
 ủ

ng
 h

ộ,
 đ

ón
g 

gó
p 

  
10

6.
60

4.
09

8.
04

7 
10

6.
60

4.
09

8.
04

7 
  

V
I 

T
hu

 t
ừ

 q
uỹ

 d
ự

 t
rữ

 t
ài

 c
hí

nh
 

  
83

.0
00

.0
00

.0
00

 
  

  

V
II

 
G

hi
 t

hu
 v

ốn
 v

ay
 lạ

i t
ừ

 n
gu

ồn
 C

hí
nh

 p
hủ

 v
ay

 n
go

ài
 n

ư
ớc

 
  

18
.5

97
.9

10
.3

78
 

18
.5

97
.9

10
.3

78
 

 

B
 

T
Ổ

N
G

 C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 

15
.0

46
.4

08
.0

00
.0

00
 

16
.9

19
.3

70
.2

96
.3

09
 

1.
87

2.
96

2.
29

6.
30

9 
11

2,
45

 

I 
T

ổn
g 

ch
i c

ân
 đ

ối
 n

gâ
n 

sá
ch

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

12
.3

61
.1

67
.0

00
.0

00
 

11
.8

33
.6

35
.3

05
.9

72
 

 (
52

7.
53

1.
69

4.
02

8)
 

95
,7

3 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 29



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n

   
   

   
   

   
   

   
   

 

nă
m

 2
02

0 

So
 s

án
h 

(Q
T

/D
T

) 

T
uy

ệt
 đ

ối
 

T
ư

ơn
g 

đố
i (

%
) 

1 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 p
há

t t
ri

ển
 

2.
06

4.
02

0.
00

0.
00

0 
1.

84
7.

99
0.

44
2.

03
3 

 (
21

6.
02

9.
55

7.
96

7)
 

89
,5

3 

2 
C

hi
 th

ườ
ng

 x
uy

ên
 

9.
79

3.
08

2.
00

0.
00

0 
9.

98
3.

90
0.

30
2.

07
1 

   
19

0.
81

8.
30

2.
07

1 
 

10
1,

95
 

3 
C

hi
 tr

ả 
lã

i, 
ph

í t
iề

n 
va

y 
3.

90
0.

00
0.

00
0 

54
4.

56
1.

86
8 

   
  (

3.
35

5.
43

8.
13

2)
 

13
,9

6 

4 
C

hi
 b

ổ 
su

ng
 q

uỹ
 d

ự 
tr

ữ 
tà

i c
hí

nh
 

1.
20

0.
00

0.
00

0 
1.

20
0.

00
0.

00
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   
10

0,
00

 

5 
D

ự 
ph

òn
g 

ng
ân

 s
ác

h 
24

4.
06

1.
00

0.
00

0 
  

  
  

6 
C

hi
 tạ

o 
ng

uồ
n,

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

tiề
n 

lư
ơn

g 
25

4.
90

4.
00

0.
00

0 
  

  
  

II
 

C
hi

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
m

ục
 t

iê
u,

 h
ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 t
iê

u 
2.

67
8.

65
1.

00
0.

00
0 

3.
37

2.
48

1.
65

7.
14

4 
69

3.
83

0.
65

7.
14

4 
12

5,
90

 

1 
C

hi
 C

T
M

T
 q

uố
c 

gi
a,

 C
T

M
T

 v
à 

hỗ
 tr

ợ 
có

 m
ục

 ti
êu

 
2.

24
4.

70
3.

00
0.

00
0 

2.
94

5.
32

3.
95

2.
35

0 
   

70
0.

62
0.

95
2.

35
0 

 
13

1,
21

 

2 
G

hi
 th

u 
gh

i c
hi

 v
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i h

ỗ 
tr

ợ 
m

ục
 ti

êu
 

43
3.

94
8.

00
0.

00
0 

42
7.

15
7.

70
4.

79
4 

   
  (

6.
79

0.
29

5.
20

6)
 

98
,4

4 

II
I 

C
hi

 n
ộp

 n
gâ

n 
sá

ch
 c

ấp
 t

rê
n 

6.
59

0.
00

0.
00

0 
12

4.
15

6.
80

6.
84

0 
11

7.
56

6.
80

6.
84

0 
  

IV
 

C
hi

 c
hu

yể
n 

ng
uồ

n 
nă

m
 2

02
0 

sa
ng

 n
ăm

 2
02

1 
  

1.
57

0.
09

4.
45

6.
04

7 
1.

57
0.

09
4.

45
6.

04
7 

  

V
 

G
hi

 c
hi

 v
ốn

 v
ay

 lạ
i t

ừ
 n

gu
ồn

 C
hí

nh
 p

hủ
 v

ay
 n

go
ài

 n
ư

ớc
 

  
17

.5
02

.0
70

.3
06

 
17

.5
02

.0
70

.3
06

 
  

V
I 

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

đị
a 

ph
ư

ơn
g 

kh
ác

 
  

1.
50

0.
00

0.
00

0 
1.

50
0.

00
0.

00
0 

  

C
 

B
Ộ

I 
C

H
I 

/B
Ộ

I 
T

H
U

 /K
Ế

T
 D

Ư
 N

SĐ
P

 
84

.2
00

.0
00

.0
00

 
23

.8
52

.6
37

.6
73

 
  

  

D
 

C
H

I 
T

R
Ả

 N
Ợ

 G
Ố

C
 C

Ủ
A

 N
SĐ

P
 

34
.0

00
.0

00
.0

00
 

34
.0

00
.0

00
.0

00
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   
10

0,
00

 

I 
T

ừ 
ng

uồ
n 

va
y 

để
 tr

ả 
nợ

 g
ốc

 
  

  
  

  

II
 

T
ừ 

ng
uồ

n 
bộ

i t
hu

, t
ăn

g 
th

u,
 ti

ết
 k

iệ
m

 c
hi

, k
ết

 d
ư 

ng
ân

 s
ác

h 
cấ

p 
tỉn

h 
 

 
 

 

II
I 

T
ừ 

ng
uồ

n 
vố

n 
ch

i đ
ầu

 tư
 p

há
t t

ri
ển

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

- 
   

10
0,

00
 

30 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n

   
   

   
   

   
   

   
   

 

nă
m

 2
02

0 

So
 s

án
h 

(Q
T

/D
T

) 

T
uy

ệt
 đ

ối
 

T
ư

ơn
g 

đố
i (

%
) 

E
 

M
Ứ

C
 V

A
Y

 T
R

O
N

G
 N

Ă
M

 C
Ủ

A
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 

11
8.

20
0.

00
0.

00
0 

18
.5

97
.9

10
.3

78
 

   
(9

9.
60

2.
08

9.
62

2)
 

15
,7

3 

F
 

T
Ổ

N
G

 M
Ứ

C
 D

Ư
 N

Ợ
 V

A
Y

 C
U

Ố
I 

N
Ă

M
 C

Ủ
A

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 

Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 
19

8.
60

0.
00

0.
00

0 
38

.1
86

.9
81

.2
72

 
(1

60
.4

13
.0

18
.7

28
) 

19
,2

3 

                

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 31



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
50

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

2 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 T

H
U

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 N
H

À
 N

Ư
Ớ

C
 T

R
Ê

N
 Đ

ỊA
 B

À
N

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
V

T:
 Đ

ồn
g 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

nă
m

 2
02

0 
So

 s
án

h 
Q

T
/D

T
(%

) 

T
ổn

g 
th

u 
N

SN
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 
T

ổn
g 

th
u 

N
SN

N
 

T
hu

 N
SĐ

P
 

T
ổn

g 
th

u 

N
SN

N
 

T
hu

 

N
SĐ

P
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
=

 3
/1

 
6 

=
 4

/2
 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

5.
07

4.
12

0.
00

0.
00

0 
4.

69
4.

68
0.

00
0.

00
0 

6.
67

9.
73

6.
69

7.
66

5 
6.

26
7.

50
8.

38
3.

46
0 

13
1,

64
 

13
3,

50
 

A
 

T
H

U
 C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 N

H
À

 N
Ư

Ớ
C

 
5.

03
0.

50
0.

00
0.

00
0 

4.
65

1.
06

0.
00

0.
00

0 
4.

70
8.

85
1.

94
5.

21
6 

4.
29

6.
62

3.
63

1.
01

1 
93

,6
1 

92
,3

8 

I 
T

H
U

 N
Ộ

I 
Đ

ỊA
 

5.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0 
4.

65
1.

06
0.

00
0.

00
0 

4.
52

5.
55

6.
74

8.
55

9 
4.

19
0.

01
9.

53
2.

96
4 

90
,5

1 
90

,0
9 

1 
T

hu
 từ

 D
N

N
N

 d
o 

T
ru

ng
 ư

ơn
g 

qu
ản

 lý
 

1.
97

7.
00

0.
00

0.
00

0 
1.

97
7.

00
0.

00
0.

00
0 

1.
70

1.
50

3.
54

7.
00

6 
1.

70
1.

50
3.

54
7.

00
6 

86
,0

6 
86

,0
6 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

92
5.

00
0.

00
0.

00
0 

92
5.

00
0.

00
0.

00
0 

80
1.

01
1.

85
6.

63
3 

80
1.

01
1.

85
6.

63
3 

86
,6

0 
86

,6
0 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
27

.0
00

.0
00

.0
00

 
27

.0
00

.0
00

.0
00

 
16

.7
11

.3
79

.5
79

 
16

.7
11

.3
79

.5
79

 
61

,8
9 

61
,8

9 

- 
T

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
1.

02
5.

00
0.

00
0.

00
0 

1.
02

5.
00

0.
00

0.
00

0 
88

3.
78

0.
31

0.
79

4 
88

3.
78

0.
31

0.
79

4 
86

,2
2 

86
,2

2 

2 
T

hu
 từ

 D
N

N
N

 d
o 

đị
a 

ph
ươ

ng
 q

uả
n 

lý
 

62
.0

00
.0

00
.0

00
 

62
.0

00
.0

00
.0

00
 

47
.7

40
.5

97
.6

97
 

47
.7

40
.5

97
.6

97
 

77
,0

0 
77

,0
0 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

27
.7

00
.0

00
.0

00
 

27
.7

00
.0

00
.0

00
 

19
.9

99
.6

28
.8

39
 

19
.9

99
.6

28
.8

39
 

72
,2

0 
72

,2
0 

- 
 T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
8.

30
0.

00
0.

00
0 

8.
30

0.
00

0.
00

0 
6.

60
9.

93
0.

88
4 

6.
60

9.
93

0.
88

4 
79

,6
4 

79
,6

4 

- 
T

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
26

.0
00

.0
00

.0
00

 
26

.0
00

.0
00

.0
00

 
21

.1
31

.0
37

.9
74

 
21

.1
31

.0
37

.9
74

 
81

,2
7 

81
,2

7 

3 
T

hu
 từ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
có

 v
ốn

 đ
ầu

 tư
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
8.

00
0.

00
0.

00
0 

8.
00

0.
00

0.
00

0 
5.

61
3.

08
1.

61
0 

5.
61

3.
08

1.
61

0 
70

,1
6 

70
,1

6 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

3.
00

0.
00

0.
00

0 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

3.
39

5.
19

1.
89

5 
3.

39
5.

19
1.

89
5 

11
3,

17
 

11
3,

17
 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
5.

00
0.

00
0.

00
0 

5.
00

0.
00

0.
00

0 
2.

21
7.

88
9.

71
5 

2.
21

7.
88

9.
71

5 
44

,3
6 

44
,3

6 

32 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

nă
m

 2
02

0 
So

 s
án

h 
Q

T
/D

T
(%

) 

T
ổn

g 
th

u 
N

SN
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 
T

ổn
g 

th
u 

N
SN

N
 

T
hu

 N
SĐ

P
 

T
ổn

g 
th

u 

N
SN

N
 

T
hu

 

N
SĐ

P
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
=

 3
/1

 
6 

=
 4

/2
 

4 
T

hu
 từ

 k
hu

 v
ực

 k
in

h 
tế

 n
go

ài
 q

uố
c 

do
an

h 
98

5.
00

0.
00

0.
00

0 
98

5.
00

0.
00

0.
00

0 
84

7.
21

9.
53

2.
80

0 
84

7.
21

9.
52

2.
79

5 
86

,0
1 

86
,0

1 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

64
7.

70
0.

00
0.

00
0 

64
7.

70
0.

00
0.

00
0 

57
1.

51
8.

97
6.

40
0 

57
1.

51
8.

97
6.

40
0 

88
,2

4 
88

,2
4 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
50

.0
00

.0
00

.0
00

 
50

.0
00

.0
00

.0
00

 
56

.6
37

.5
53

.1
01

 
56

.6
37

.5
53

.1
01

 
11

3,
28

 
11

3,
28

 

- 
 T

hu
ế 

tiê
u 

th
ụ 

đặ
c 

bi
ệt

 
1.

30
0.

00
0.

00
0 

1.
30

0.
00

0.
00

0 
58

5.
98

7.
30

5 
58

5.
97

7.
30

0 
45

,0
8 

45
,0

8 

- 
T

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
28

6.
00

0.
00

0.
00

0 
28

6.
00

0.
00

0.
00

0 
21

8.
47

7.
01

5.
99

4 
21

8.
47

7.
01

5.
99

4 
76

,3
9 

76
,3

9 

5 
L

ệ 
ph

í t
rư

ớc
 b

ạ 
14

0.
00

0.
00

0.
00

0 
14

0.
00

0.
00

0.
00

0 
14

8.
91

3.
00

6.
37

8 
14

8.
91

3.
00

6.
37

8 
10

6,
37

 
10

6,
37

 

6 
C

ác
 k

ho
ản

 th
u 

về
 n

hà
 đ

ất
 

96
3.

00
0.

00
0.

00
0 

96
3.

00
0.

00
0.

00
0 

97
7.

27
6.

85
2.

08
4 

97
7.

27
6.

85
2.

08
4 

10
1,

48
 

10
1,

48
 

- 
T

hu
ế 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t p

hi
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

1.
00

0.
00

0.
00

0 
1.

00
0.

00
0.

00
0 

98
8.

33
5.

66
7 

98
8.

33
5.

66
7 

98
,8

3 
98

,8
3 

- 
T

iề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

90
0.

00
0.

00
0.

00
0 

90
0.

00
0.

00
0.

00
0 

84
1.

04
3.

64
9.

38
7 

84
1.

04
3.

64
9.

38
7 

93
,4

5 
93

,4
5 

- 
T

hu
 ti

ền
 th

uê
 đ

ất
, m

ặt
 n

ướ
c 

62
.0

00
.0

00
.0

00
 

62
.0

00
.0

00
.0

00
 

13
5.

11
5.

86
7.

03
0 

13
5.

11
5.

86
7.

03
0 

21
7,

93
 

21
7,

93
 

- 
T

hu
 ti

ền
 c

ho
 th

uê
, b

án
 n

hà
 ở

 th
uộ

c 
sở

 h
ữu

 n
hà

 n
ướ

c 
  

  
12

9.
00

0.
00

0 
12

9.
00

0.
00

0 
  

  

7 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 
12

0.
00

0.
00

0.
00

0 
12

0.
00

0.
00

0.
00

0 
11

5.
60

3.
64

4.
77

7 
11

5.
60

3.
64

4.
77

7 
96

,3
4 

96
,3

4 

8 
T

hu
ế 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 
32

5.
00

0.
00

0.
00

0 
12

0.
90

0.
00

0.
00

0 
25

8.
11

7.
14

0.
95

7 
96

.0
65

.6
30

.6
95

 
79

,4
2 

79
,4

6 

9 
Ph

í, 
lệ

 p
hí

 
52

.0
00

.0
00

.0
00

 
45

.0
00

.0
00

.0
00

 
38

.8
22

.1
07

.6
99

 
31

.2
30

.9
90

.7
44

 
74

,6
6 

69
,4

0 

10
 

T
hu

 k
há

c 
ng

ân
 s

ác
h 

15
0.

00
0.

00
0.

00
0 

11
8.

00
0.

00
0.

00
0 

14
4.

30
1.

89
7.

35
8 

96
.5

55
.5

32
.5

36
 

96
,2

0 
81

,8
3 

11
 

T
hu

 t
iề

n 
cấ

p 
qu

yề
n 

kh
ai

 t
há

c 
kh

oá
ng

 s
ản

, 
tà

i 

ng
uy

ên
 n

ướ
c 

16
0.

00
0.

00
0.

00
0 

54
.1

60
.0

00
.0

00
 

17
8.

46
1.

81
1.

21
9 

60
.3

13
.5

97
.6

68
 

11
1,

54
 

11
1,

36
 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 -
 G

iấ
y 

ph
ép

 d
o 

T
ru

ng
 ư

ơn
g 

cấ
p 

15
1.

20
0.

00
0.

00
0 

45
.3

60
.0

00
.0

00
 

16
8.

78
3.

16
2.

24
1 

50
.6

34
.9

48
.6

90
 

11
1,

63
 

11
1,

63
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 33



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

nă
m

 2
02

0 
So

 s
án

h 
Q

T
/D

T
(%

) 

T
ổn

g 
th

u 
N

SN
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 
T

ổn
g 

th
u 

N
SN

N
 

T
hu

 N
SĐ

P
 

T
ổn

g 
th

u 

N
SN

N
 

T
hu

 

N
SĐ

P
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
=

 3
/1

 
6 

=
 4

/2
 

- 
G

iấ
y 

ph
ép

 d
o 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 c
ấp

 
8.

80
0.

00
0.

00
0 

8.
80

0.
00

0.
00

0 
9.

67
8.

64
8.

97
8 

9.
67

8.
64

8.
97

8 
10

9,
98

 
10

9,
98

 

12
 

T
hu

 t
ừ 

qu
ỹ 

đấ
t 

cô
ng

 í
ch

 v
à 

th
u 

ho
a 

lợ
i 

cô
ng

 

sả
n 

kh
ác

 
1.

00
0.

00
0.

00
0 

1.
00

0.
00

0.
00

0 
71

2.
77

4.
15

8 
71

2.
77

4.
15

8 
71

,2
8 

71
,2

8 

13
 

T
hu

 c
ổ 

tứ
c 

và
 lợ

i n
hu

ận
 s

au
 th

uế
 

2.
00

0.
00

0.
00

0 
2.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
90

1.
56

8.
11

4 
2.

90
1.

56
8.

11
4 

14
5,

08
 

14
5,

08
 

14
 

T
hu

 từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

xổ
 s

ố 
ki

ến
 th

iế
t  

55
.0

00
.0

00
.0

00
 

55
.0

00
.0

00
.0

00
 

58
.3

69
.1

86
.7

02
 

58
.3

69
.1

86
.7

02
 

10
6,

13
 

10
6,

13
 

II
 

T
hu

 H
ải

 q
ua

n
 

30
.5

00
.0

00
.0

00
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
   

  
   

76
.6

91
.0

98
.6

10
  

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
   

 
25

1,
45

 
  

1 
T

hu
ế 

xu
ất

 k
hẩ

u 
  

  
  

  
  

  

2 
T

hu
ế 

nh
ập

 k
hẩ

u 
  

  
2.

72
7.

98
7.

98
8 

  
  

  

3 
T

hu
ế 

tiê
u 

th
ụ 

đặ
c 

bi
ệt

 h
àn

g 
nh

ập
 k

hẩ
u 

  
  

  
  

  
  

4 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 h

àn
g 

nh
ập

 k
hẩ

u 
30

.5
00

.0
00

.0
00

 
  

73
.8

52
.5

40
.0

85
 

  
24

2,
14

 
  

5 
T

hu
ế 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 h
àn

g 
nh

ập
 k

hẩ
u 

  
  

76
.2

28
.0

00
 

  
  

  

6 
T

hu
 k

há
c 

  
  

34
.3

42
.5

37
 

  
  

  

II
I 

T
hu

 v
iệ

n 
tr

ợ,
 đ

ón
g 

gó
p

 
  

  
10

6.
60

4.
09

8.
04

7 
10

6.
60

4.
09

8.
04

7 
  

  

B
 

T
H

U
 T

Ừ
 Q

U
Ỹ

 D
Ự

 T
R

Ữ
 T

À
I 

C
H

ÍN
H

 
  

  
83

.0
00

.0
00

.0
00

 
83

.0
00

.0
00

.0
00

 
  

  

C
 

T
H

U
 K

Ế
T

 D
Ư

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 
  

  
59

.4
33

.9
59

.0
50

 
59

.4
33

.9
59

.0
50

 
  

  

D
 

T
H

U
 C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
43

.6
20

.0
00

.0
00

 
43

.6
20

.0
00

.0
00

 
1.

82
8.

45
0.

79
3.

39
9 

1.
82

8.
45

0.
79

3.
39

9 
41

91
,7

7 
41

91
,7

7 

 

 

34 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
51

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

3 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
  2

02
0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

  Đ
ồn

g 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
  

nă
m

 2
02

0 
So

 s
án

h 
(%

) 

A
 

B
 

1 
2 

3=
2/

1 

A
 

C
H

I 
C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

12
.3

61
.1

67
.0

00
.0

00
 

11
.8

33
.6

35
.3

05
.9

72
 

95
,7

3 

I 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n 
2.

06
4.

02
0.

00
0.

00
0 

1.
84

7.
99

0.
44

2.
03

3 
89

,5
3 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 -
 C

hi
 đ

ầu
 tư

 từ
 n

gu
ồn

 th
u 

tiề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

90
0.

00
0.

00
0.

00
0 

62
5.

39
5.

26
0.

71
4 

69
,4

9 

- 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 từ
 n

gu
ồn

 X
D

C
B

 tậ
p 

tr
un

g 
97

4.
82

0.
00

0.
00

0 
97

7.
11

7.
83

9.
71

9 
10

0,
24

 

- 
C

hi
 từ

 n
gu

ồn
 th

u 
xổ

 s
ố 

ki
ến

 th
iế

t 
55

.0
00

.0
00

.0
00

 
53

.4
54

.8
42

.0
00

 
97

,1
9 

1 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 p
há

t t
ri

ển
 c

ho
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h,

 d
ự 

án
 

2.
02

8.
52

0.
00

0.
00

0 
1.

81
2.

49
8.

16
7.

03
3 

89
,3

5 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 C
hi

 lĩ
nh

 v
ực

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 

7.
98

4.
83

5.
00

0 
7.

98
4.

83
5.

00
0 

10
0,

00
 

2 
H

ỗ 
tr

ợ 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
là

m
 d

ịc
h 

vụ
 c

ôn
g 

íc
h 

1.
50

0.
00

0.
00

0 
1.

49
2.

27
5.

00
0 

  

3 
C

hi
 tr

ả 
nợ

 g
ốc

 v
ay

 (
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
ki

ên
 c

ố 
hó

a 
kê

nh
 m

ươ
ng

) 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
10

0,
00

 

II
 

C
hi

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
9.

79
3.

08
2.

00
0.

00
0 

9.
98

3.
90

0.
30

2.
07

1 
10

1,
95

 

2.
1 

C
hi

 q
uố

c 
ph

òn
g,

 a
n 

ni
nh

 v
à 

tr
ật

 tự
 a

n 
to

àn
 x

ã 
hộ

i 
31

2.
07

2.
00

0.
00

0 
35

1.
05

9.
85

1.
22

6 
11

2,
49

 

2.
2 

C
hi

 G
iá

o 
dụ

c 
- 

đà
o 

tạ
o 

và
 d

ạy
 n

gh
ề 

4.
74

4.
20

4.
00

0.
00

0 
4.

64
4.

83
5.

80
6.

80
6 

97
,9

1 

2.
3 

C
hi

 K
ho

a 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

24
.7

52
.0

00
.0

00
 

22
.0

18
.1

37
.7

00
 

88
,9

5 

2.
4 

C
hi

 Y
 tế

, d
ân

 s
ố 

và
 g

ia
 đ

ìn
h 

1.
23

1.
27

0.
00

0.
00

0 
1.

27
1.

55
8.

24
3.

24
9 

10
3,

27
 

2.
5 

C
hi

 V
ăn

 h
óa

 th
ôn

g 
tin

, t
hể

 d
ục

 th
ể 

th
ao

, P
há

t t
ha

nh
 tr

uy
ền

 h
ìn

h 
18

1.
29

4.
00

0.
00

0 
16

8.
27

6.
70

9.
35

1 
92

,8
2 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 35



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
  

nă
m

 2
02

0 
So

 s
án

h 
(%

) 

A
 

B
 

1 
2 

3=
2/

1 

2.
6 

C
hi

 k
in

h 
tế

, m
ôi

 tr
ườ

ng
 

93
9.

36
8.

00
0.

00
0 

85
8.

82
6.

95
1.

27
1 

91
,4

3 

2.
7 

C
hi

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c,
 đ

ản
g,

 đ
oà

n 
th

ể 
1.

90
3.

07
7.

00
0.

00
0 

1.
86

0.
95

4.
16

0.
22

9 
97

,7
9 

2.
8 

C
hi

 đ
ảm

 b
ảo

 x
ã 

hộ
i 

43
5.

38
5.

00
0.

00
0 

79
0.

12
2.

74
7.

78
2 

18
1,

48
 

2.
9 

C
hi

 k
há

c 
21

.6
60

.0
00

.0
00

 
16

.2
47

.6
94

.4
57

 
75

,0
1 

II
I 

C
hi

 t
rả

 n
ợ 

lã
i v

ay
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 
3.

90
0.

00
0.

00
0 

54
4.

56
1.

86
8 

13
,9

6 

IV
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 d
ự

 t
rữ

 t
ài

 c
hí

nh
 

1.
20

0.
00

0.
00

0 
1.

20
0.

00
0.

00
0 

10
0,

00
 

V
 

D
ự

 p
hò

ng
 n

gâ
n 

sá
ch

 
24

4.
06

1.
00

0.
00

0 
  

  

V
I 

N
gu

ồn
 t

hự
c 

hi
ện

 c
hí

nh
 s

ác
h 

ti
ền

 lư
ơn

g 
25

4.
90

4.
00

0.
00

0 
  

  

B
 

C
H

I 
C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
, H

Ỗ
 T

R
Ợ

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 
2.

67
8.

65
1.

00
0.

00
0 

3.
37

2.
48

1.
65

7.
14

4 
12

5,
90

 

1 
C

hi
 C

T
M

T
 q

uố
c 

gi
a,

 C
T

M
T

 v
à 

hỗ
 tr

ợ 
có

 m
ục

 ti
êu

 
2.

24
4.

70
3.

00
0.

00
0 

2.
94

5.
32

3.
95

2.
35

0 
13

1,
21

 

2 
G

hi
 th

u 
gh

i c
hi

 v
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

43
3.

94
8.

00
0.

00
0 

42
7.

15
7.

70
4.

79
4 

98
,4

4 

C
 

C
H

I 
C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
  

1.
57

0.
09

4.
45

6.
04

7 
  

D
 

N
Ộ

P
 T

R
Ả

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

6.
59

0.
00

0.
00

0 
12

4.
15

6.
80

6.
84

0 
  

E
 

C
H

I 
H

Ỗ
 T

R
Ợ

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 K
H

Á
C

 
  

1.
50

0.
00

0.
00

0 
  

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 -
 H

ỗ 
tr

ợ 
cô

ng
 tá

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
dị

ch
 c

ov
id

-1
9 

ch
o 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

am
 

  
50

0.
00

0.
00

0 
  

- 
H

ỗ 
tr

ợ 
cô

ng
 tá

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
dị

ch
 c

ov
id

-1
9 

ch
o 

T
hà

nh
 p

hố
 Đ

à 
N

ẵn
g 

  
1.

00
0.

00
0.

00
0 

  

F
 

G
H

I 
C

H
I 

T
Ừ

 N
G

U
Ồ

N
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 V

A
Y

 L
Ạ

I 
  

17
.5

02
.0

70
.3

06
 

  

 
T

ổn
g 

số
  

15
.0

46
.4

08
.0

00
.0

00
 

16
.9

19
.3

70
.2

96
.3

09
 

11
2,

45
 

  

36 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
52

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

4 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 T

ỈN
H

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

0 

So
 s

án
h 

(%
) 

A
 

B
 

1 
2 

3 

A
 

C
H

I 
B

Ổ
 S

U
N

G
  C

H
O

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 D

Ư
Ớ

I 
6.

89
5.

21
6.

00
0.

00
0 

7.
75

0.
44

1.
48

9.
83

8 
11

2,
40

 

B
 

C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
 T

H
E

O
 L

ĨN
H

 V
Ự

C
 

5.
28

5.
95

8.
00

0.
00

0 
4.

42
7.

87
3.

19
8.

76
2 

83
,7

7 

I 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n 
1.

26
7.

62
0.

00
0.

00
0 

1.
11

3.
96

4.
55

8.
27

9 
87

,8
8 

1 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 c
ho

 c
ác

 d
ự 

án
 th

eo
 lĩ

nh
 v

ực
 

1.
23

2.
12

0.
00

0.
00

0 
1.

07
8.

47
2.

28
3.

27
9 

87
,5

3 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 C
hi

 a
n 

ni
nh

, q
uố

c 
ph

òn
g 

29
.1

67
.0

00
.0

00
 

31
.0

79
.0

00
.0

00
 

10
6,

56
 

- 
C

hi
 G

iá
o 

dụ
c 

- 
đà

o 
tạ

o 
và

 d
ạy

 n
gh

ề 
66

.3
59

.9
73

.0
00

 
64

.2
95

.4
45

.1
00

 
96

,8
9 

- 
C

hi
 K

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
7.

98
4.

83
5.

00
0 

7.
98

4.
83

5.
00

0 
10

0,
00

 

- 
C

hi
 Y

 tế
, d

ân
 s

ố 
và

 g
ia

 đ
ìn

h 
52

.1
50

.3
23

.0
00

 
78

.2
52

.8
94

.0
00

 
15

0,
05

 

- 
C

hi
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 tế
 

51
4.

95
0.

38
9.

00
0 

60
8.

34
3.

19
9.

81
9 

11
8,

14
 

2 
H

ỗ 
tr

ợ 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
là

m
 d

ịc
h 

vụ
 c

ôn
g 

íc
h 

1.
50

0.
00

0.
00

0 
1.

49
2.

27
5.

00
0 

 

3 
C

hi
 tr

ả 
nợ

 v
ốn

 v
ay

 k
iê

n 
cố

 h
óa

 k
ên

h 
m

ươ
ng

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
10

0,
00

 

II
 

C
hi

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
3.

65
3.

00
1.

00
0.

00
0 

3.
31

2.
16

4.
07

8.
61

5 
90

,6
7 

1 
C

hi
 q

uố
c 

ph
òn

g,
 a

n 
ni

nh
 v

à 
tr

ật
 tự

 a
n 

to
àn

 x
ã 

hộ
i 

21
7.

17
5.

00
0.

00
0 

18
7.

03
7.

40
9.

32
0 

86
,1

2 

2 
C

hi
 G

iá
o 

dụ
c 

- 
đà

o 
tạ

o 
và

 d
ạy

 n
gh

ề 
84

7.
12

0.
00

0.
00

0 
82

0.
88

7.
74

3.
59

2 
96

,9
0 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 37



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

0 

So
 s

án
h 

(%
) 

3 
C

hi
 K

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
24

.7
52

.0
00

.0
00

 
22

.0
18

.1
37

.7
00

 
88

,9
5 

4 
C

hi
 Y

 tế
, d

ân
 s

ố 
và

 g
ia

 đ
ìn

h 
1.

23
1.

27
0.

00
0.

00
0 

1.
26

7.
48

6.
06

5.
29

9 
10

2,
94

 

5 
C

hi
 V

ăn
 h

óa
 th

ôn
g 

tin
, t

hể
 th

ao
, P

há
t t

ha
nh

 -
 tr

uy
ền

 h
ìn

h 
11

3.
19

3.
00

0.
00

0 
97

.7
99

.9
68

.8
69

 
86

,4
0 

6 
C

hi
 k

in
h 

tế
, m

ôi
 tr

ườ
ng

 
58

5.
16

8.
00

0.
00

0 
36

7.
16

9.
54

6.
65

1 
62

,7
5 

7 
C

hi
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c,

 đ
ản

g,
 đ

oà
n 

th
ể 

50
3.

46
3.

00
0.

00
0 

42
8.

49
2.

32
0.

56
9 

85
,1

1 

8 
C

hi
 đ

ảm
 b

ảo
 x

ã 
hộ

i 
12

0.
86

0.
00

0.
00

0 
11

8.
73

8.
58

8.
41

5 
98

,2
4 

9 
C

hi
 n

hi
ệm

 v
ụ 

kh
ác

 
10

.0
00

.0
00

.0
00

 
2.

53
4.

29
8.

20
0 

25
,3

4 

II
I 

C
hi

 t
rả

 n
ợ 

lã
i v

ay
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 
3.

90
0.

00
0.

00
0 

54
4.

56
1.

86
8 

13
,9

6 

IV
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 d
ự

 t
rữ

 t
ài

 c
hí

nh
 

1.
20

0.
00

0.
00

0 
1.

20
0.

00
0.

00
0 

10
0,

00
 

V
 

D
ự

 p
hò

ng
 n

gâ
n 

sá
ch

 
10

5.
33

3.
00

0.
00

0 
 

 

V
I 

N
gu

ồn
 t

hự
c 

hi
ện

 c
hí

nh
 s

ác
h 

ti
ền

 lư
ơn

g 
25

4.
90

4.
00

0.
00

0 
 

 

C
 

C
H

I 
C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
, H

Ỗ
 T

R
Ợ

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 
1.

25
9.

66
6.

00
0.

00
0 

1.
73

2.
68

7.
70

5.
17

9 
13

7,
55

 

1 
C

hi
 c

ác
 C

T
M

T
 q

uố
c 

gi
a;

 C
T

M
T

 v
à 

hỗ
 tr

ợ 
có

 m
ục

 ti
êu

 
82

5.
71

8.
00

0.
00

0 
1.

30
5.

53
0.

00
0.

38
5 

15
8,

11
 

2 
C

hi
 từ

 v
ốn

 v
ay

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

43
3.

94
8.

00
0.

00
0 

42
7.

15
7.

70
4.

79
4 

98
,4

4 

D
 

C
H

I 
C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
 

1.
03

2.
96

3.
36

4.
74

9 
 

E
 

N
Ộ

P
 T

R
Ả

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

6.
59

0.
00

0.
00

0 
12

4.
15

6.
80

6.
84

0 
 

F
 

C
H

I 
H

Ỗ
 T

R
Ợ

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 K
H

Á
C

 
 

1.
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 -
 H

ỗ 
tr

ợ 
cô

ng
 tá

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
dị

ch
 c

ov
id

-1
9 

ch
o 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

am
 

 
50

0.
00

0.
00

0 
 

- 
 H

ỗ 
tr

ợ 
cô

ng
 tá

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
dị

ch
 c

ov
id

-1
9 

ch
o 

T
hà

nh
 p

hố
 Đ

à 
N

ẵn
g 

 
1.

00
0.

00
0.

00
0 

 

G
 

G
H

I 
C

H
I 

T
Ừ

 N
G

U
Ồ

N
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 V

A
Y

 L
Ạ

I 
 

17
.5

02
.0

70
.3

06
 

 

38 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
53

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

  

P
h

ụ
 l

ụ
c 

số
 0

5
 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

0
2
0

 

(K
èm

 t
h

eo
 N

g
h

ị 
q

u
yế

t 
số

  
3

0
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
à

y 
0

1
/1

1
/2

0
2

1
 c

ủ
a
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h

) 

Đ
ơn

 v
ị:

 Đ
ồn

g 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

   
   

   
   

   
   

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

T
ro

ng
 đ

ó 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

0 

B
ao

 g
ồm

 
So

 s
án

h 
(%

) 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
   

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
  

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
  

hu
yệ

n,
 x

ã 

 N
gâ

n 
 

sá
ch

 đ
ịa

 

ph
ư

ơ
ng

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
 

sá
ch

 

hu
yệ

n,
   

   
   

   
 

xã
 

A
 

B
 

1 
=

 2
 +

 3
 

2 
3 

4 
=

 5
 +

 6
 

5 
6 

7 
= 

4/
1 

8 
= 

5/
2 

9 
= 

6/
3 

A
 

C
H

I 
C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

12
.3

61
.1

67
.0

00
.0

00
 

5.
28

5.
95

8.
00

0.
00

0 
7.

07
5.

20
9.

00
0.

00
0 

11
.8

33
.6

35
.3

05
.9

72
 4

.4
27

.8
73

.1
98

.7
62

 7
.4

05
.7

62
.1

07
.2

10
 

95
,7

3 
83

,7
7 

10
4,

67
 

I 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n
 

2.
06

4.
02

0.
00

0.
00

0 
1.

26
7.

62
0.

00
0.

00
0 

79
6.

40
0.

00
0.

00
0 

1.
84

7.
99

0.
44

2.
03

3 
1.

11
3.

96
4.

55
8.

27
9 

73
4.

02
5.

88
3.

75
4 

89
,5

3 
87

,8
8 

92
,1

7 

T
ro

ng
 

đó
 

C
hi

 từ
 n

gu
ồn

 th
u 

tiề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

90
0.

00
0.

00
0.

00
0 

30
5.

00
0.

00
0.

00
0 

59
5.

00
0.

00
0.

00
0 

62
5.

39
5.

26
0.

71
4 

17
2.

08
2.

69
5.

76
0 

45
3.

31
2.

56
4.

95
4 

69
,4

9 
56

,4
2 

76
,1

9 

C
hi

 từ
 n

gu
ồn

 X
D

C
B

 tậ
p 

tr
un

g 
97

4.
82

0.
00

0.
00

0 
77

3.
42

0.
00

0.
00

0 
20

1.
40

0.
00

0.
00

0 
97

7.
11

7.
83

9.
71

9 
77

9.
94

2.
25

6.
91

9 
19

7.
17

5.
58

2.
80

0 
10

0,
24

 
10

0,
84

 
97

,9
0 

C
hi

 từ
 n

gu
ồn

 th
u 

xổ
 s

ố 
ki

ến
 th

iế
t 

55
.0

00
.0

00
.0

00
 

55
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
53

.4
54

.8
42

.0
00

 
43

.4
54

.8
62

.0
00

 
9.

99
9.

98
0.

00
0 

97
,1

9 
79

,0
1 

 

1 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư 
ph

át
 t

ri
ển

 c
ho

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h,
 d

ự 
án

 th
eo

 lĩ
nh

 v
ực

 
2.

02
8.

52
0.

00
0.

00
0 

1.
23

2.
12

0.
00

0.
00

0 
79

6.
40

0.
00

0.
00

0 
1.

81
2.

49
8.

16
7.

03
3 

1.
07

8.
47

2.
28

3.
27

9 
73

4.
02

5.
88

3.
75

4 
89

,3
5 

87
,5

3 
92

,1
7 

T
ro

ng
 đ

ó 
 C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 k

ho
a 

họ
c 

cô
ng

 n
gh

ệ 
7.

98
4.

83
5.

00
0 

7.
98

4.
83

5.
00

0 
 

7.
98

4.
83

5.
00

0 
7.

98
4.

83
5.

00
0 

 
 

 
 

2 
H

ỗ 
tr

ợ 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
là

m
 d

ịc
h 

vụ
 c

ôn
g 

íc
h 

1.
50

0.
00

0.
00

0 
1.

50
0.

00
0.

00
0 

 
1.

49
2.

27
5.

00
0 

1.
49

2.
27

5.
00

0 
 

99
,4

9 
99

,4
9 

 

3 
C

hi
 t

rả
 n

ợ 
gố

c 
va

y 
ki

ên
 c

ố 
hó

a 
 

kê
nh

 m
ươ

ng
 

34
.0

00
.0

00
.0

00
 

34
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
34

.0
00

.0
00

.0
00

 
 

 
10

0,
00

 
 

II
 

C
hi

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n
 

9.
79

3.
08

2.
00

0.
00

0 
3.

65
3.

00
1.

00
0.

00
0 

6.
14

0.
08

1.
00

0.
00

0 
9.

98
3.

90
0.

30
2.

07
1 

3.
31

2.
16

4.
07

8.
61

5 
6.

67
1.

73
6.

22
3.

45
6 

10
1,

95
 

90
,6

7 
10

8,
66

 

2.
1 

C
hi

 q
uố

c 
ph

òn
g,

 a
n 

ni
nh

 v
à 

tr
ật

 t
ự 

xã
 h

ội
 

31
2.

07
2.

00
0.

00
0 

21
7.

17
5.

00
0.

00
0 

94
.8

97
.0

00
.0

00
 

35
1.

05
9.

85
1.

22
6 

18
7.

03
7.

40
9.

32
0 

16
4.

02
2.

44
1.

90
6 

11
2,

49
 

86
,1

2 
17

2,
84

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 39



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

   
   

   
   

   
   

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

T
ro

ng
 đ

ó 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

0 

B
ao

 g
ồm

 
So

 s
án

h 
(%

) 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
   

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
  

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
  

hu
yệ

n,
 x

ã 

 N
gâ

n 
 

sá
ch

 đ
ịa

 

ph
ư

ơ
ng

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
 

sá
ch

 

hu
yệ

n,
   

   
   

   
 

xã
 

2.
2 

C
hi

 G
iá

o 
dụ

c 
- đ

ào
 tạ

o 
và

 d
ạy

 n
gh

ề 
4.

74
4.

20
4.

00
0.

00
0 

84
7.

12
0.

00
0.

00
0 

3.
89

7.
08

4.
00

0.
00

0 
4.

64
4.

83
5.

80
6.

80
6 

82
0.

88
7.

74
3.

59
2 

3.
82

3.
94

8.
06

3.
21

4 
97

,9
1 

96
,9

0 
98

,1
2 

2.
3 

C
hi

 K
ho

a 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

24
.7

52
.0

00
.0

00
 

24
.7

52
.0

00
.0

00
 

 
22

.0
18

.1
37

.7
00

 
22

.0
18

.1
37

.7
00

 
 

88
,9

5 
88

,9
5 

 
2.

4 
C

hi
 Y

 tế
, d

ân
 s

ố 
và

 g
ia

 đ
ìn

h 
1.

23
1.

27
0.

00
0.

00
0 

1.
23

1.
27

0.
00

0.
00

0 
 

1.
27

1.
55

8.
24

3.
24

9 
1.

26
7.

48
6.

06
5.

29
9 

4.
07

2.
17

7.
95

0 
10

3,
27

 
10

2,
94

 
 

2.
5 

C
hi

 V
ăn

 h
óa

 th
ôn

g 
tin

, T
D

TT
, P

TT
H

 
18

1.
29

4.
00

0.
00

0 
11

3.
19

3.
00

0.
00

0 
68

.1
01

.0
00

.0
00

 
16

8.
27

6.
70

9.
35

1 
97

.7
99

.9
68

.8
69

 
70

.4
76

.7
40

.4
82

 
92

,8
2 

86
,4

0 
10

3,
49

 

2.
6 

C
hi

 k
in

h 
tế

, m
ôi

 tr
ườ

ng
 

93
9.

36
8.

00
0.

00
0 

58
5.

16
8.

00
0.

00
0 

35
4.

20
0.

00
0.

00
0 

85
8.

82
6.

95
1.

27
1 

36
7.

16
9.

54
6.

65
1 

49
1.

65
7.

40
4.

62
0 

91
,4

3 
62

,7
5 

13
8,

81
 

2.
7 

C
hi

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 q

uả
n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c,

 đ
ản

g,
 đ

oà
n 

th
ể 

1.
90

3.
07

7.
00

0.
00

0 
50

3.
46

3.
00

0.
00

0 
1.

39
9.

61
4.

00
0.

00
0 

1.
86

0.
95

4.
16

0.
22

9 
42

8.
49

2.
32

0.
56

9 
1.

43
2.

46
1.

83
9.

66
0 

97
,7

9 
85

,1
1 

10
2,

35
 

2.
8 

C
hi

 đ
ảm

 b
ảo

 x
ã 

hộ
i 

43
5.

38
5.

00
0.

00
0 

12
0.

86
0.

00
0.

00
0 

31
4.

52
5.

00
0.

00
0 

79
0.

12
2.

74
7.

78
2 

11
8.

73
8.

58
8.

41
5 

67
1.

38
4.

15
9.

36
7 

18
1,

48
 

98
,2

4 
21

3,
46

 

2.
9 

C
hi

 k
há

c 
21

.6
60

.0
00

.0
00

 
10

.0
00

.0
00

.0
00

 
11

.6
60

.0
00

.0
00

 
16

.2
47

.6
94

.4
57

 
2.

53
4.

29
8.

20
0 

13
.7

13
.3

96
.2

57
 

75
,0

1 
25

,3
4 

11
7,

61
 

II
I 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 lã

i v
ay

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
3.

90
0.

00
0.

00
0 

3.
90

0.
00

0.
00

0 
 

54
4.

56
1.

86
8 

54
4.

56
1.

86
8 

 
13

,9
6 

13
,9

6 
 

IV
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 d
ự

 tr
ữ

 tà
i c

hí
nh

 
1.

20
0.

00
0.

00
0 

1.
20

0.
00

0.
00

0 
 

1.
20

0.
00

0.
00

0 
1.

20
0.

00
0.

00
0 

 
10

0,
00

 
10

0,
00

 
 

V
 

D
ự

 p
hò

ng
 n

gâ
n 

sá
ch

 
24

4.
06

1.
00

0.
00

0 
10

5.
33

3.
00

0.
00

0 
13

8.
72

8.
00

0.
00

0 
- 

 
 

 
0,

00
 

 
V

I 
N

gu
ồn

 th
ực

 h
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

 ti
ền

 lư
ơn

g 
25

4.
90

4.
00

0.
00

0 
25

4.
90

4.
00

0.
00

0 
 

- 
 

 
 

0,
00

 
 

B
 

C
H

I 
C

H
Ư

Ơ
N

G
 

T
R

ÌN
H

 
M

Ụ
C

 

T
IÊ

U
, H

Ỗ
 T

R
Ợ

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 
2.

67
8.

65
1.

00
0.

00
0 

1.
25

9.
66

6.
00

0.
00

0 
1.

41
8.

98
5.

00
0.

00
0 

3.
37

2.
48

1.
65

7.
14

4 
1.

73
2.

68
7.

70
5.

17
9 

1.
63

9.
79

3.
95

1.
96

5 
12

5,
90

 
13

7,
55

 
11

5,
56

 

1 
C

hi
 C

T
M

T
 q

uố
c 

gi
a,

 C
T

M
T

 v
à 

hỗ
 

tr
ợ 

có
 m

ục
 ti

êu
 

2.
24

4.
70

3.
00

0.
00

0 
82

5.
71

8.
00

0.
00

0 
1.

41
8.

98
5.

00
0.

00
0 

2.
94

5.
32

3.
95

2.
35

0 
1.

30
5.

53
0.

00
0.

38
5 

1.
63

9.
79

3.
95

1.
96

5 
13

1,
21

 
15

8,
11

 
11

5,
56

 

2 
G

hi
 t

hu
 g

hi
 c

hi
 v

ốn
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
hỗ

 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 
43

3.
94

8.
00

0.
00

0 
43

3.
94

8.
00

0.
00

0 
 

42
7.

15
7.

70
4.

79
4 

42
7.

15
7.

70
4.

79
4 

 
98

,4
4 

98
,4

4 
 

C
 

C
H

I 
C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
- 

 
 

1.
57

0.
09

4.
45

6.
04

7 
1.

03
2.

96
3.

36
4.

74
9 

53
7.

13
1.

09
1.

29
8 

 
 

 

40 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
0 

   
   

   
   

   
   

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

T
ro

ng
 đ

ó 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

0 

B
ao

 g
ồm

 
So

 s
án

h 
(%

) 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
   

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
  

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
  

hu
yệ

n,
 x

ã 

 N
gâ

n 
 

sá
ch

 đ
ịa

 

ph
ư

ơ
ng

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

cấ
p 

tỉ
n

h
 

N
gâ

n 
 

sá
ch

 

hu
yệ

n,
   

   
   

   
 

xã
 

D
 

N
Ộ

P 
T

R
Ả

 
N

G
Â

N
 

SÁ
C

H
 

T
R

U
N

G
 

Ư
Ơ

N
G

 
6.

59
0.

00
0.

00
0 

6.
59

0.
00

0.
00

0 
 

12
4.

15
6.

80
6.

84
0 

12
4.

15
6.

80
6.

84
0 

 
18

84
,0

2 
18

84
,0

2 
 

E
 

C
H

I H
Ỗ

 T
R

Ợ
 Đ

ỊA
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 K

H
Á

C
 

 
 

 
1.

50
0.

00
0.

00
0 

1.
50

0.
00

0.
00

0 
- 

 
 

 

T
ro

ng
 

đó
:  

H
ỗ 

trợ
 c

ôn
g 

tá
c 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

dị
ch

 

co
vi

d-
19

 c
ho

 tỉ
nh

 Q
uả

ng
 N

am
 

 
 

 
50

0.
00

0.
00

0 
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

 

H
ỗ 

trợ
 c

ôn
g 

tá
c 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

dị
ch

 

co
vi

d-
19

 c
ho

 T
hà

nh
 p

hố
 Đ

à 
N

ẵn
g 

 
 

 
1.

00
0.

00
0.

00
0 

1.
00

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

 

F
 

G
H

I 
C

H
I 

N
G

U
Ồ

N
 

V
A

Y
 

L
Ạ

I 
   

   
   

   

T
Ừ

 N
G

U
Ồ

N
 C

H
ÍN

H
 P

H
Ủ

 V
A

Y
 

N
G

O
À

I 
N

Ư
Ớ

C
 

 
 

 
17

.5
02

.0
70

.3
06

 
17

.5
02

.0
70

.3
06

 
 

 
 

 

 
T

ổn
g 

số
 (

A
 +

 B
 +

 C
+

 D
 +

 E
 +

 F
) 

15
.0

46
.4

08
.0

00
.0

00
 

6.
55

2.
21

4.
00

0.
00

0 
8.

49
4.

19
4.

00
0.

00
0 

16
.9

19
.3

70
.2

96
.3

09
 7

.3
36

.6
83

.1
45

.8
36

 9
.5

82
.6

87
.1

50
.4

73
 

11
2,

45
 

11
1,

97
 

11
2,

81
 

              

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 41



 
B

iể
u 

m
ẫu

 s
ố 

54
-N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 3

1/
N

Đ
-C

P
 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

6 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

T
H

Ư
Ờ

N
G

 X
U

Y
Ê

N
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
 C

H
O

 T
Ừ

N
G

 C
Ơ

 Q
U

A
N

, T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

  
T

ổ
n

g
 c

ộ
n

g
 

3
.5

8
6

.7
5

6
.3

5
2

.9
5
5
 

3
.4

2
5

.5
6

9
.2

5
2

.9
5
5

 
1

5
6

.0
8

7
.1

0
0

.0
0
0
 

3
.9

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.4

5
5

.1
0

1
.9

1
2

.6
2
0
 

3
.3

0
3

.4
6

9
.1

9
2

.9
4
1

 
1

4
9

.8
8

8
.1

5
7

.8
1
1
 

5
4
4

.5
6

1
.8

6
8
 

 1
.2

0
0
.0

0
0

.0
0
0
 

9
6
,3

 

A
 

C
Á

C
 C

Ơ
 Q

U
A

N
, 

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 
3

.5
8
1

.6
5

6
.3

5
2

.9
5
5
 

3
.4

2
5

.5
6

9
.2

5
2

.9
5
5

 
1

5
6

.0
8

7
.1

0
0

.0
0
0
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

- 
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

- 
  
 

3
.4

5
3

.3
5

7
.3

5
0

.7
5
2
 

3
.3

0
3

.4
6

9
.1

9
2

.9
4
1

 
1

4
9

.8
8

8
.1

5
7

.8
1
1
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

- 
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

- 
  
 

9
6
,4

 

I 
C

Á
C

 
Đ

Ơ
N

 
V

Ị 
C

H
Ư

A
  

  
  
  
  
  
  

P
H

Â
N

 C
Ấ

P
 

1
.6

6
2

.0
4

6
.8

1
0

.8
6
8
 

1
.6

2
8

.5
2

3
.7

2
0

.8
6
8

 
3

3
.5

2
3

.0
9
0

.0
0

0
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

- 
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

- 
  
 

1
.6

0
3

.7
1

7
.1

6
4

.8
1
6
 

1
.5

7
0

.2
3

5
.5

4
3

.7
7
5

 
3

3
.4

8
1

.6
2
1

.0
4

1
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

- 
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

- 
  
 

9
6
,5

 

1
 

V
ăn

 p
h

ò
n

g
 T

ỉn
h

 ủ
y
 

1
7
1

.7
4

6
.0

8
1

.0
0
0
 

1
7
1

.7
4

6
.0

8
1

.0
0
0

 
  

  
  

  
1
5
2

.1
8
7

.0
3

0
.3

6
4

  
  

 1
5
2

.1
8

7
.0

3
0

.3
6
4
  

  
  

  
8

8
,6

 

2
 

Đ
o
àn

 Đ
ại

 b
iể

u
 Q

u
ố
c 

h
ộ
i 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
  

  
  

  
  
  
1

.5
0
0

.0
0

0
.0

0
0

  
  

  
  

 1
.5

0
0
.0

0
0

.0
0
0

  
  

  
  

1
0
0

,0
 

3
 

V
ăn

 
p

h
ò
n

g
 

Đ
o
àn

 
Đ

ại
 

b
iể

u
 

Q
u

ố
c 

h
ộ
i 

v
à 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 

1
2
.8

9
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
2
.8

9
3

.0
0
0

.0
0

0
 

  
  

  
  

  
1
2

.8
9
3

.0
0

0
.0

0
0

  
  

  
 1

2
.8

9
3
.0

0
0

.0
0
0
  

  
  

  
1

0
0

,0
 

4
 

S
ở

 T
ài

 c
h

ín
h

 
1

3
.5

7
4

.5
8
7

.0
0

0
 

1
3
.5

7
4

.5
8
7

.0
0

0
 

  
  

  
  

  
1
3

.3
1
0

.4
0

7
.0

0
0

  
  

  
 1

3
.3

1
0
.4

0
7

.0
0
0
  

  
  

  
9

8
,1

 

5
 

S
ở

 N
g
o
ại

 v
ụ
 

4
.7

8
1

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.7

8
1

.0
0

0
.0

0
0

 
  

  
  

  
  
  
3

.8
4
9

.1
0

3
.5

0
0

  
  

  
  

 3
.8

4
9
.1

0
3

.5
0
0

  
  

  
  

8
0
,5

 

6
 

B
an

 D
ân

 t
ộ
c 

1
9
.0

7
5

.6
9
4

.5
0

0
 

1
1
.1

9
3

.6
9
4

.5
0

0
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  
1
9

.0
3
7

.5
9

8
.1

0
0

  
  

  
 1

1
.1

5
5
.5

9
8

.1
0
0
  

  
  
7

.8
8

2
.0

0
0

.0
0
0
  

  
  

9
9
,8

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
q

u
ố
c 

g
ia

 

g
iả

m
 n

g
h

èo
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

  
7

.8
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  
  
7

.8
8
2

.0
0

0
.0

0
0

  
  

  
  
7

.8
8

2
.0

0
0

.0
0
0
  

  
  

1
0
0

,0
 

7
 

T
h

an
h

 t
ra

 n
h
à 

n
ư

ớ
c 

1
0
.4

6
8

.2
8
9

.9
2

0
 

1
0
.4

6
8

.2
8
9

.9
2

0
 

  
  

  
  

  
1
0

.4
3
8

.7
8

1
.9

4
4

  
  

  
 1

0
.4

3
8
.7

8
1

.9
4
4
  

  
  

  
9

9
,7

 

8
 

Đ
ài

 P
h

át
 t

h
an

h
 t

ru
y
ền

 h
ìn

h
 t

ỉn
h

 
3

3
.5

6
2

.2
7
6

.0
0

0
 

3
3
.5

6
2

.2
7
6

.0
0

0
 

  
  

  
  

  
3
3

.5
5
9

.8
9

7
.1

0
0

  
  

  
 3

3
.5

5
9
.8

9
7

.1
0
0
  

  
  

  
1

0
0

,0
 

9
 

B
an

 Q
u
ản

 l
ý 

cá
c 

k
h
u
 c

ô
n
g
 n

g
h
iệ

p
 

3
.7

8
6

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.7

8
6

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  

  
  
3

.2
2
1

.0
9

6
.0

0
0

  
  

  
  

 3
.2

2
1
.0

9
6

.0
0
0

  
  

  
  

8
5
,1

 

1
0
 

U
ỷ
 b

an
 M

ặt
 t

rậ
n
 t

ổ
 q

u
ố
c 

tỉ
n
h

 
7

.1
2
8

.8
0

9
.0

0
0
 

6
.0

8
8

.8
0

9
.0

0
0

 
1

.0
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  
  
7

.0
3
4

.9
2

3
.9

0
0

  
  

  
  

 6
.0

0
8
.9

5
5

.8
5
9

  
  

  
1

.0
2

5
.9

6
8

.0
4
1
  

  
  

9
8
,7

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
x
â
y
 

d
ự

n
g
  

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

  
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  
  

  
 9

9
9

.5
6

8
.0

0
0

  
  

  
  
  

 9
9

9
.5

6
8

.0
0
0
  

  
  

1
0
0

,0
 

42 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

N
T

 m
ớ

i 

- 

C
T

M
T

 
đ

ả
m

 
b

ả
o

 
tr

ậ
t 

tự
 

a
n

 
to

à
n

 g
ia

o
 t

h
ô

n
g

, 
p

h
ò

n
g

 c
h

á
y

, 

c
h

ữ
a
 

c
h

á
y

, 
p

h
ò

n
g

 
c
h

ố
n

g
 

tộ
i 

p
h

ạ
m

 v
à
 m

a
 t

ú
y

 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
6
.4

0
0

.0
4
1
 

 

2
6
.4

0
0

.0
4
1
 

 
 

6
6
,0

 

1
1
 

H
ộ
i 

L
iê

n
 h

iệ
p

 P
h

ụ
 n

ữ
 t

ỉn
h
 

7
.0

5
4

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.0

1
4

.0
0

0
.0

0
0

 
1

.0
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

7
.0

5
0

.7
8

0
.0

0
0
 

6
.0

1
0

.7
8

0
.0

0
0

 
1

.0
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
x
â
y
 

d
ự

n
g
  

N
T

 m
ớ

i 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

 -
 

C
T

M
T

 
đ

ả
m

 
b

ả
o

 
tr

ậ
t 

tự
 

a
n

 
to

à
n

 g
ia

o
 t

h
ô

n
g

, 
p

h
ò

n
g

 c
h

á
y

, 

c
h

ữ
a
 

c
h

á
y

, 
p

h
ò

n
g

 
c
h

ố
n

g
 

tộ
i 

p
h

ạ
m

 v
à
 m

a
 t

ú
y

 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
4

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
4

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

1
2
 

H
ộ
i 

C
ự

u
 c

h
iế

n
 b

in
h
 

3
.4

8
5

.6
0

0
.0

0
0
 

3
.1

6
5

.6
0

0
.0

0
0

 
3

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.3

5
3

.5
3

2
.3

0
0
 

3
.0

3
3

.5
3

2
.3

0
0

 
3

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
6
,2

 

 -
 

T
ro

n
g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
x
â
y
 

d
ự

n
g
  

N
T

 m
ớ

i 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

- 
 

C
T

M
T

 
đ

ả
m

 
b

ả
o

 
tr

ậ
t 

tự
 

a
n

 

to
à
n

 g
ia

o
 t

h
ô

n
g

, 
p

h
ò

n
g

 c
h

á
y

, 
c
h

ữ
a
 

c
h

á
y

, 
p

h
ò

n
g

 
c
h

ố
n

g
 

tộ
i 

p
h

ạ
m

 v
à
 m

a
 t

ú
y

 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

1
3
 

H
ộ
i 

N
g
àn

h
 n

g
h

ề 
N

ô
n

g
 n

g
h
iệ

p
 

n
ô
n

g
 t

h
ô
n
 

1
.2

2
6

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.2

2
6

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
.2

2
6

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.2

2
6

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

1
4
 

H
ộ
i 
li
ên

 h
iệ

p
 V

ăn
 h

ọc
 n

gh
ệ 

th
u
ật

 
2

.7
9
7

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.7

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

2
.7

1
9

.7
8

5
.0

0
0
 

2
.7

1
9

.7
8

5
.0

0
0

 

 
 

 

9
7
,2

 

1
5
 

H
ộ
i 

C
h

ữ
 t

h
ập

 đ
ỏ
 

1
.6

3
2

.7
8

0
.0

0
0
 

1
.6

3
2

.7
8

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
.6

3
2

.7
8

0
.0

0
0
 

1
.6

3
2

.7
8

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
0
0

,0
 

1
6
 

H
ộ
i 

B
ảo

 t
rợ

 n
g
ư

ờ
i 

tà
n

 t
ật

 v
à 

tr
ẻ 

m
ồ
 c

ô
i 

1
.3

5
7

.7
0

0
.0

0
0
 

1
.3

5
7

.7
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
.3

5
7

.7
0

0
.0

0
0
 

1
.3

5
7

.7
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

1
7
 

H
ộ
i 

N
h

à 
b
áo

 
1

.0
1
6

.2
0

0
.0

0
0
 

1
.0

1
6

.2
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

9
7
7

.1
0

0
.0

0
0
 

9
7
7

.1
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

9
6
,2

 

1
8
 

H
ộ
i 

n
g
ư

ờ
i 

ca
o
 t

u
ổ
i 

9
2
2

.0
9

0
.0

0
0
 

7
2
3

.0
0

0
.0

0
0
 

1
9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

 
 

8
8
4

.8
6

7
.1

5
3
 

6
8
8

.4
7

8
.1

5
3
 

1
9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

 
 

9
6
,0

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
x
â
y
 

d
ự

n
g
 

N
ô
n

g
 t

h
ô
n

 m
ớ

i 
1

9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

  
1

9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

  
  

  
  
  

  
 1

9
6

.3
8

9
.0

0
0

  
  

  
  
  

 1
9

6
.3

8
9

.0
0
0
  

  
  

9
8
,6

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 43



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

1
9
 

H
ộ
i 

K
h

u
y
ến

 h
ọ
c
 

1
.7

5
4

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.7

5
4

.0
0

0
.0

0
0

 
  

  
  

  
  
  
1

.7
5
4

.0
0

0
.0

0
0

  
  

  
  

 1
.7

5
4
.0

0
0

.0
0
0
  

  
  

  
1

0
0

,0
 

2
0
 

H
ộ
i 

K
h

o
a 

h
ọ
c 

lị
ch

 s
ử

 
9

6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

9
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  

  
  

  
 9

6
7

.0
0

0
.0

0
0

  
  

  
  

  
  
9
6

7
.0

0
0

.0
0
0
  

  
  

  
1

0
0

,0
 

2
1
 

H
ộ
i 
C

ự
u
 T

h
an

h
 n

iê
n
 x

u
n
g
 p

h
o
n
g
 

8
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

8
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

  
  

  
  

  
  

  
 6

2
5

.0
0

0
.0

0
0

  
  

  
  

  
  
6
2

5
.0

0
0

.0
0
0
  

  
  

  
7

4
,7

 

2
2
 

H
ộ
i 

K
h

o
a 

h
ọ
c 

k
in

h
 t

ế 
4

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

4
9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

4
9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

4
9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

2
3
 

L
iê

n
 h

iệ
p

 c
ác

 h
ộ
i 

K
h

o
a 

h
ọ
c 

v
à 

k
ỹ
 t

h
u
ật

 
2

.3
9
7

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.3

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

2
.3

9
7

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.3

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

2
4
 

L
iê

n
 m

in
h

 c
ác

 H
T

X
 

6
.4

9
6

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.4

9
6

.0
0

0
.0

0
0

 
3

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

6
.4

3
9

.5
8

5
.0

0
0
 

3
.4

4
8

.5
2

4
.0

0
0

 
2

.9
9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

 
 

9
9
,1

 

  
T

ro
n

g
 đ

ó
: 

C
T

M
T

 Q
G

 x
â
y
 d

ự
n

g
 

N
T

M
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
.9

9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

 
2

.9
9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

 
 

9
9
,7

 

2
5
 

H
ộ
i 

N
g
ư

ờ
i 

m
ù
 

1
.2

8
1

.9
0

0
.0

0
0
 

1
.2

8
1

.9
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
.2

8
1

.9
0

0
.0

0
0
 

1
.2

8
1

.9
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
0
0

,0
 

2
6
 

H
ộ
i 

L
u

ật
 g

ia
 

1
.5

3
8

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

3
8

.0
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
.3

9
9

.4
3

1
.0

0
0
 

1
.3

9
9

.4
3

1
.0

0
0

 

 
 

 

9
1
,0

 

2
7
 

Đ
o
àn

 L
u

ật
 s

ư
 

2
5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

2
5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

2
5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

2
5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

2
8
 

H
iệ

p
 h

ộ
i 

d
o
an

h
 n

g
h
iệ

p
 

7
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

7
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

7
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

7
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

2
9
 

H
ộ
i 

K
iế

n
 t

rú
c 

sư
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

3
0
 

H
ộ
i 

cự
u
 g

iá
o
 c

h
ứ

c 
2

3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

2
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

2
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

2
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

3
1
 

C
ụ
c 

T
h

ố
n

g
 k

ê 
1

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

3
2
 

H
iệ

p
 h

ộ
i 

D
u
 l

ịc
h

 
4

0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

4
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

3
3
 

T
rư

ờ
n

g
 

C
ao

 
đ

ẳn
g
 

k
in

h
 

tế
 

k
ỹ
 

th
u

ật
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ 
3

5
.4

4
8

.8
2
3

.0
0

0
 

2
4
.4

5
1

.8
2
3

.0
0

0
 

1
0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

3
0
.0

6
0

.0
5
6

.0
0

0
 

1
9
.0

6
3

.0
5
6

.0
0

0
 

1
0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

8
4
,8

 

  
T

ro
n
g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
gi

áo
 

d
ụ
c 

   
   

   
   

n
gh

ề 
n
gh

iệ
p
, v

iệ
c 

là
m

 v
à 

A
T

L
Đ

 
1

0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

1
0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

1
0
0

,0
 

3
4
 

T
rư

ờ
n

g
 C

ao
 đ

ẳn
g
 S

ơ
n
 L

a
 

8
3
.4

6
2

.7
3
3

.0
0

0
 

8
1
.5

1
9

.7
3
3

.0
0

0
 

1
.9

4
3

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

8
1
.4

8
6

.8
3
2

.5
1

5
 

7
9
.5

5
5

.6
6
5

.5
1

5
 

1
.9

3
1

.1
6

7
.0

0
0
 

 
 

9
7
,6

 

44 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

  
T

ro
n
g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
g
iá

o
 

d
ụ
c 

   
   

   
  

n
g
h
ề 

n
g
h
iệ

p
, v

iệ
c 

là
m

 v
à 

A
T

L
Đ

 
1

.9
4
3

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.9
4
3

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.9

3
1

.1
6

7
.0

0
0
 

 
1

.9
3
1

.1
6

7
.0

0
0
 

 
 

9
9
,4

 

3
5
 

T
rư

ờ
n

g
 C

ao
 đ

ẳn
g
 Y

 t
ế 

3
6
.2

6
1

.2
4
2

.0
0

0
 

3
3
.2

6
1

.2
4
2

.0
0

0
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
5
.0

5
1

.5
7
2

.8
9

1
 

2
2
.0

5
1

.5
7
2

.8
9

1
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

6
9
,1

 

  

T
ro

n
g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
g
iá

o
 

d
ụ

c 

n
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p
 
- 

v
iệ

c 
là

m
 
v
à 

an
 

to
àn

 l
ao

 đ
ộ
n

g
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

3
6
 

T
rư

ờ
n

g
 C

h
ín

h
 t

rị
 t

ỉn
h

 
1

6
.0

8
0

.2
0
0

.0
0

0
 

1
6
.0

8
0

.2
0
0

.0
0

0
 

 
 

 

1
4
.7

0
7

.7
0
4

.6
8

1
 

1
4
.7

0
7

.7
0
4

.6
8

1
 

 
 

 

9
1
,5

 

3
7
 

B
an

 
C

h
ỉ 

h
u

y
 

p
h

ò
n

g
, 

ch
ố
n

g
 

th
iê

n
 t

ai
 v

à 
tì

m
 k

iế
m

 c
ứ

u
 n

ạn
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

.5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

3
8
 

B
Q

L
D

A
 

h
ỗ
 

tr
ợ

 
n

ô
n

g
 

n
g
h
iệ

p
 

cá
c 

b
o
n

 t
h

ấp
 

1
.1

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.1

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

9
0
8

.8
3

1
.4

0
0
 

9
0
8

.8
3

1
.4

0
0
 

 
 

 
8

2
,6

 

3
9
 

B
Q

L
D

A
 đ

ầu
 t

ư
 x

ây
 d

ự
n

g
 c

ác
 

cô
n

g
 t

rì
n
h

 g
ia

o
 t

h
ô
n

g
 

4
4
8

.1
2

9
.0

0
0
 

4
4
8

.1
2

9
.0

0
0
 

 
 

 
6

.7
5
0

.0
0

0
 

6
.7

5
0

.0
0

0
 

 
 

 
1

,5
 

4
0
 

B
ộ
 c

h
ỉ 

h
u

y
 b

iê
n

 p
h

ò
n

g
 t

ỉn
h

 
2

4
.3

7
6

.0
0
5

.0
0

0
 

2
4
.2

2
6

.0
0
5

.0
0

0
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
3
.9

0
3

.9
6
5

.0
0

0
 

2
3
.7

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
8
,1

 

 :
  

T
ro

n
g
 đ

ó
 -

 C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 

tự
 

an
 

to
àn

 
g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 

tộ
i 

p
h
ạm

 v
à 

m
a 

tú
y
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

4
1
 

Đ
o
àn

 K
T

-Q
P

3
2

6
 Q

u
ân

 K
h

u
 2

 
2

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
0
0

,0
 

4
2
 

B
an

 
Q

u
ản

 
lý

 
k

h
u

 
d
u

 
lị

ch
 
Q

G
 

M
ộ
c 

C
h
âu

 
7

.3
9
1

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.3

9
1

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

2
.6

1
9

.1
4

8
.0

0
0
 

2
.6

1
9

.1
4

8
.0

0
0

 
 

 
 

3
5
,4

 

4
3
 

T
T

 d
ịc

h
 v

ụ
 t

ư
 v

ấn
 v

à 
h
ạ 

tầ
n

g
 

k
ỹ
 t

h
u
ật

 k
h
u

 c
ô
n

g
 n

g
h

iệ
p

 
5

3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

5
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
5

3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

5
3
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

4
4
 

B
an

 q
u

ản
 l

ý
 k

h
u

 v
ự

c 
p

h
át

 t
ri

ển
 

đ
ô
 t

h
ị 

8
.3

7
1

.3
9

0
.2

0
0
 

8
.3

7
1

.3
9

0
.2

0
0

 
 

 
 

8
.3

7
1

.3
9

0
.2

0
0
 

8
.3

7
1

.3
9

0
.2

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

4
5
 

B
Q

D
A

 
đ

ầu
 

tư
 

x
â
y
 

d
ự

n
g
 

cá
c 

cô
n

g
 

tr
ìn

h
 

d
ân

 
d
ụ

n
g
 

cô
n

g
 

n
g
h

iệ
p

 v
à 

p
h

át
 t

ri
ển

 đ
ô
 t

h
ị 

2
.6

9
5

.6
0

9
.8

0
0
 

2
.6

9
5

.6
0

9
.8

0
0

 
 

 
 

2
.6

9
5

.6
0

9
.8

0
0
 

2
.6

9
5

.6
0

9
.8

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

4
6
 

B
an

 Q
u
ản

 l
ý 

cá
c 

d
ự

 á
n
 O

D
A

 t
ỉn

h
 

2
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

2
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 

 
 

 

1
0
0

,0
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 45



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

4
7
 

L
iê

n
 

đ
o
àn

 
la

o
 

đ
ộ
n

g
 

tỉ
n
h

- 
C

T
M

T
 đ

ảm
 b

ảo
 t

rậ
t 

tự
 a

n
 t

o
àn

 

g
ia

o
 
th

ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 
ch

áy
, 

ch
ữ

a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 

m
a 

tú
y
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

4
8
 

T
ò
a 

án
 n

h
ân

 d
ân

 t
ỉn

h
  

1
.8

1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.7

8
4

.0
0

0
.0

0
0

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
.8

1
0

.6
6

7
.0

0
0
 

1
.7

8
0

.6
6

7
.0

0
0

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

9
9
,8

 

  

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 

tự
 

an
 

to
àn

 
g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 

tộ
i 

p
h
ạm

 v
à 

m
a 

tú
y
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

4
9
 

V
iệ

n
 k

iể
m

 s
át

 n
h
ân

 d
ân

 t
ỉn

h
 

2
8
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
8
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

  

T
ro

n
g
 

đ
ó
: 

- 
C

T
M

T
 

đ
ảm

 
b

ảo
 

tr
ật

 
tự

 
an

 
to

àn
 

g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 c

h
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 

ch
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 
m

a 
tú

y
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

5
0
 

C
ô
n

g
 a

n
 t

ỉn
h
 

9
4
.0

9
5

.8
0
0

.0
0

0
 

9
0
.5

7
5

.8
0
0

.0
0

0
 

3
.5

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
0
.4

6
4

.0
1
7

.3
8

0
 

8
6
.9

4
4

.0
1
7

.3
8

0
 

3
.5

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
6
,1

 

  

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 

tự
 

an
 

to
àn

 
g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 

tộ
i 

p
h
ạm

 v
à 

m
a 

tú
y
 

2
.0

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.0
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
.0

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.0
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

  
C

T
M

T
Q

G
 X

D
 n

ô
n

g
 t

h
ô
n
 m

ớ
i 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

5
1
 

Q
u

ỹ
 p

h
ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

2
5
8

.3
7

0
.9

4
0
 

2
5
8

.3
7

0
.9

4
0
 

 
 

 

6
4
,6

 

5
2
 

C
ụ
c 

T
h

i 
h
àn

h
 á

n
 d

ân
 s

ự
 

2
4
.0

0
0

.0
0
0
 

2
4
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

2
4
.0

0
0

.0
0
0
 

2
4
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

5
3
 

C
ơ

 q
u
an

 t
h

ư
ờ

n
g
 t

rú
 Đ

ài
 t

iế
n

g
 

n
ó
i 

V
iệ

t 
N

am
 k

h
u
 v

ự
c 

T
ây

 B
ắc

 
1

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

5
4
 

 T
h
ôn

g 
tấ

n
 x

ã 
V

iệ
t 
N

am
 tạ

i 
S

ơ
n
 L

a 
2

8
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
8
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

2
7
9

.6
3

1
.2

0
0
 

2
7
9

.6
3

1
.2

0
0
 

 
 

 

9
9
,9

 

5
5
 

C
h
i 
cụ

c 
H

ải
 q

u
an

 C
ử

a 
k
h
ẩu

 L
ó
n
g
 

S
ập

 
Đ

iệ
n
 

B
iê

n
- 

C
T

M
T

 
đ

ảm
 

b
ảo

 t
rậ

t 
tự

 a
n

 t
o
àn

 g
ia

o
 t

h
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 c

h
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 

ch
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 
m

a 
tú

y
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

5
6
 

B
ộ
 c

h
ỉ 

h
u

y
 Q

u
ân

 s
ự

 t
ỉn

h
 

8
9
.7

0
5

.0
0
0

.0
0

0
 

8
9
.7

0
5

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 

8
3
.3

8
7

.6
3
9

.0
0

0
 

8
3
.3

8
7

.6
3
9

.0
0

0
 

 
 

 

9
3
,0

 

5
7
 

N
g
ân

 
h
àn

g
 
ch

ín
h

 
sá

ch
 

x
ã 

h
ộ
i 

(ủ
y
 t

h
ác

 c
h

o
 v

ay
 t

ín
 d

ụ
n

g
 đ

ố
i 

v
ớ

i 
n

g
ư

ờ
i 

n
g
h

èo
 

v
à 

cá
c 

đ
ố
i 

tư
ợ

n
g
 c

h
ín

h
 s

ác
h

) 

6
.9

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.9

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

6
.9

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.9

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

5
8
 

B
ảo

 h
iể

m
 x

ã 
h

ộ
i 

tỉ
n
h
 

7
8
3

.7
6

0
.6

9
9

.7
3
0
 

7
8
3

.7
6

0
.6

9
9

.7
3
0

 

 
 

 

7
8
3

.7
6

0
.6

9
9

.7
3
0
 

7
8
3

.7
6

0
.6

9
9

.7
3
0

 

 
 

 

1
0
0

,0
 

5
9
 

C
ô
n

g
 t

y
 T

N
H

H
 1

 T
V

 q
u

ản
 l

ý
 

k
h
ai

 
th

ác
 

cô
n

g
 

tr
ìn

h
 

th
ủ

y
 

lợ
i 

S
ơ

n
 L

a 
(K

P
 d

ịc
h

 v
ụ

 c
ô
n

g
 í

ch
 

th
ủ

y
 l

ợ
i)

 

3
7
.4

1
6

.0
0
0

.0
0

0
 

3
7
.4

1
6

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 
3

7
.4

1
6

.0
0
0

.0
0

0
 

3
7
.4

1
6

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

6
0
 

B
an

 
Q

u
ản

 
lý

 
b

ảo
 

tr
ì 

đ
ư

ờ
n

g
  

  
  
  
  
  

  
  

b
ộ
 t

ỉn
h
 

1
0
6

.2
0

2
.0

0
0

.0
0
0
 

1
0
6

.2
0

2
.0

0
0

.0
0
0

 
 

 
 

1
0
6

.0
4

3
.7

7
3

.0
0
0
 

1
0
6

.0
4

3
.7

7
3

.0
0
0

 
 

 
 

9
9
,9

 

6
1
 

Q
u

ỹ
 

h
ỗ
 

tr
ợ

 
p

h
át

 
tr

iể
n

 
H

ợ
p
  

  
  
  
  
  

  
 

tá
c 

x
ã 

 
2

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

1
0
0

,0
 

6
2
 

Q
u

ỹ
 k

h
u

y
ến

 h
ọ
c
 

5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
0
0

,0
 

6
3
 

H
ỗ
 

tr
ợ

 
đ

ó
n

g
 

B
H

X
H

, 
B

H
Y

T
, 

B
H

T
N

 n
ăm

 2
0
1
9

 c
h

o
 c

ác
 đ

ơ
n
 

v
ị 

sử
 
d

ụ
n

g
 
la

o
 
đ

ộ
n

g
 
là

 
n

g
ư

ờ
i 

d
ân

 
tộ

c 
th

iể
u

 
số

 
th

eo
 

Q
u

y
ết

 

đ
ịn

h
 s

ố
 4

2
/Q

Đ
-T

T
g

 

3
1
6

.5
7

1
.7

1
8
 

3
1
6

.5
7

1
.7

1
8
 

 
 

 
3

1
6

.5
7

1
.7

1
8
 

3
1
6

.5
7

1
.7

1
8
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

  

C
h
i 

n
h

án
h

 
T

ổ
n

g
 
C

ô
n

g
 
ty

 
ch

è 

V
iệ

t 
N

am
 -

 C
ô
n

g
 t

y
 c

ổ
 p

h
ần

 t
ại

 

S
ơ

n
 L

a,
 V

in
at

ea
 M

ộ
c 

C
h
âu

 

1
0
3

.1
2

2
.8

1
5
 

1
0
3

.1
2

2
.8

1
5
 

 
 

 
1

0
3

.1
2

2
.8

1
5
 

1
0
3

.1
2

2
.8

1
5
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

  
C

ô
n

g
 t

y
 T

N
H

H
N

N
 1

T
V

 N
ô
n

g
 

n
g
h

iệ
p

 T
ô
 H

iệ
u

 
1

6
.6

7
9

.5
7
0
 

1
6
.6

7
9

.5
7
0
 

 
 

 
1

6
.6

7
9

.5
7
0
 

1
6
.6

7
9

.5
7
0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

  
C

ô
n

g
 t

y
 c

ổ
 p

h
ần

 c
h

è 
C

h
iề

n
g
 V

e 

M
ộ
c 

C
h
âu

 
3

9
.4

2
2

.4
0
0
 

3
9
.4

2
2

.4
0
0
 

 
 

 
3

9
.4

2
2

.4
0
0
 

3
9
.4

2
2

.4
0
0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

  
C

ô
n

g
 
ty

 
T

N
H

H
N

N
 
1

T
V

 
L

âm
 

n
g
h

iệ
p

 P
h
ù

 Y
ên

 
3

3
.1

1
4

.5
5
8
 

3
3
.1

1
4

.5
5
8
 

 
 

 
3

3
.1

1
4

.5
5
8
 

3
3
.1

1
4

.5
5
8
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

  
C

ô
n

g
 t

y
 T

N
H

H
N

N
 1

T
V

 n
ô
n

g
 

L
âm

 n
g
h

iệ
p

 S
ô
n

g
 M

ã 
3

4
.2

9
7

.8
7
5
 

3
4
.2

9
7

.8
7
5
 

 
 

 
3

4
.2

9
7

.8
7
5
 

3
4
.2

9
7

.8
7
5
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

  
C

ô
n

g
 t

y
 T

N
H

H
 M

ạn
h

 T
h

ắn
g
 -

 

M
ai

 s
ơ

n
 

8
1
.8

7
2

.0
0
0
 

8
1
.8

7
2

.0
0
0
 

 
 

 
8

1
.8

7
2

.0
0
0
 

8
1
.8

7
2

.0
0
0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 47



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

  
H

ợ
p

 t
ác

 x
ã 

S
X

K
D

 v
à 

d
ịc

h
 v

ụ
 

n
ô
n

g
 

n
g
h
iệ

p
 

tổ
n

g
 

h
ợ

p
 

b
ản

 

L
ọ
n

g
 B

o
n

 

8
.0

6
2

.5
0

0
 

8
.0

6
2

.5
0

0
 

 
 

 
8

.0
6
2

.5
0

0
 

8
.0

6
2

.5
0

0
 

 
 

 
1

0
0

,0
 

6
4
 

K
P

 đ
ề 

án
 t

ăn
g
 c

ư
ờ

n
g
 c

ô
n

g
 t

ác
 

q
u
ản

 
lý

, 
k

h
ai

 
th

ác
 
g
ỗ
 
rừ

n
g
 t

ự
 

n
h
iê

n
 

th
eo

 
Q

u
y
ết

 
đ

ịn
h

 
số

 

2
2
4
2

/Q
Đ

-T
T

g
 

3
3
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

3
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
2
8

.0
3

6
.0

0
0
 

- 
3

2
8

.0
3

6
.0

0
0
 

 
 

9
8
,8

 

  
C

ô
n

g
 
ty

 
T

N
H

H
N

N
 
1

T
V

 
L

âm
 

n
g
h

iệ
p

 P
h
ù

 Y
ên

 
3

3
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

3
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
2
8

.0
3

6
.0

0
0
 

 
3

2
8

.0
3

6
.0

0
0
 

 
 

9
8
,8

 

6
5
 

T
ru

y
ền

 h
ìn

h
 Q

u
ố
c 

h
ộ
i 

V
iệ

t 
N

am
 

(K
in

h
 p

h
í 
Đ

ại
 h

ộ
i 
Đ

ản
g
 c

ác
 c

ấp
) 

7
0
.0

0
0

.0
0
0
 

7
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

II
 

C
Á

C
 N

G
À

N
H

 P
H

Â
N

 C
Ấ

P
 

1
.9

1
9

.6
0

9
.5

4
2

.0
8
7
 

1
.7

9
7

.0
4

5
.5

3
2

.0
8
7

 
1

2
2

.5
6

4
.0

1
0

.0
0
0
 

- 
- 

1
.8

4
9

.6
4

0
.1

8
5

.9
3
6
 

1
.7

3
3

.2
3

3
.6

4
9

.1
6
6

 
1

1
6

.4
0

6
.5

3
6

.7
7
0
 

- 
- 

9
6
,4

 

1
 

V
ă

n
 p

h
ò

n
g

 U
B

N
D

 t
ỉn

h
 

2
8
.9

8
6

.8
0
0

.0
0

0
 

2
8
.9

8
6

.8
0
0

.0
0

0
 

 
 

 

2
8
.6

0
0

.7
5
5

.2
5

8
 

2
8
.6

0
0

.7
5
5

.2
5

8
 

 
 

 

9
8
,7

 

2
 

S
ở

 v
ă

n
 h

ó
a

 t
h

ể
 t

h
a
o

 d
u

 l
ịc

h
 

9
0
.8

0
8

.7
0
1

.0
0

0
 

8
7
.8

0
9

.7
0
1

.0
0

0
 

2
.9

9
9

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

8
2
.7

5
3

.6
1
7

.4
4

0
 

7
9
.8

3
5

.0
9
2

.9
4

0
 

2
.9

1
8

.5
2

4
.5

0
0
 

 
 

9
1
,1

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
Q

G
 

x
â
y

  
d

ự
n

g
 N

T
M

 
1

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.3

6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

 
1

.3
6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

 
 

9
7
,8

 

- 
 

C
T

M
T

 p
h
át

 t
ri

ển
 v

ăn
 h

ó
a 

1
.5

7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.5

7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.5

2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

 

1
.5

2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

 
 

9
6
,9

 

- 
 

C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 
tự

 a
n

 t
o
àn

 

g
ia

o
 
th

ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 
ch

áy
, 

ch
ữ

a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 
m

a 
tú

y
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

3
 

S
ở

 y
 t

ế 
5

1
2

.8
3

8
.6

0
3

.6
7
7
 

5
0
4

.1
3

1
.6

0
3

.6
7
7

 
8

.7
0
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

5
0
2

.4
8

3
.0

6
2

.5
4
5
 

4
9
4

.9
2

4
.9

2
6

.2
2
5

 
7

.5
5
8

.1
3

6
.3

2
0
 

 
 

9
8
,0

 

  
T

ro
n

g
 đ

ó
: 

- 
C

T
M

T
 y

 t
ế 

d
ân

 s
ố
 

8
.7

0
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 

8
.7

0
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

7
.5

5
8

.1
3

6
.3

2
0
 

 

7
.5

5
8

.1
3

6
.3

2
0
 

 
 

8
6
,8

 

4
 

S
ở

 g
iá

o
 d

ụ
c 

v
à

 Đ
à
o

 t
ạ
o

 
6

7
5

.2
7

4
.0

8
5

.0
1
0
 

6
6
0

.2
4

4
.0

8
5

.0
1
0

 
1

5
.0

3
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

6
6
2

.0
7

9
.4

1
9

.0
0
5
 

6
4
7

.4
9

5
.6

0
9

.0
0
5
 

1
4
.5

8
3

.8
1
0

.0
0

0
 

 
 

9
8
,0

 

  

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

 C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 
tự

 
an

 
to

àn
 

g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 

tộ
i 

p
h
ạm

 v
à 

m
a 

tú
y
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
9
.8

4
5

.0
0
0
 

 
2

9
.8

4
5

.0
0
0
 

 
 

9
9
,5

 

  
C

T
M

T
 g

iá
o
 d

ụ
c 

v
ù
n

g
 n

ú
i,

 v
ù
n

g
 

d
ân

 t
ộ
c 

th
iể

u
 s

ố
, 

v
ù

n
g
 k

h
ó
 k

h
ăn

 
1

5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

 
1

4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

 
 

9
7
,0

 

48 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

5
 

S
ở

 N
ô

n
g
 n

g
h

iệ
p

 v
à

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

n
ô

n
g
 t

h
ô

n
 

2
1
1

.5
1

8
.5

3
2

.2
0
0
 

1
4
4

.0
4

9
.0

2
4

.2
0
0

 
6

7
.4

6
9

.5
0
8

.0
0

0
 

 
 

2
0
4

.4
2

4
.5

9
2

.7
7
8
 

1
4
1

.1
9

5
.2

4
1

.5
7
8

 
6

3
.2

2
9

.3
5
1

.2
0

0
 

 
 

9
6
,6

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
X

D
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n
 m

ớ
i 

4
5
.7

4
4

.4
0
8

.0
0

0
 

 
4

5
.7

4
4

.4
0
8

.0
0

0
 

 
 

4
1
.9

8
9

.3
5
7

.2
0

0
 

 
4

1
.9

8
9

.3
5
7

.2
0

0
 

 
 

9
1
,8

 

  
 C

T
M

T
  

y
 t

ế 
d

ân
 s

ố
 

4
0
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 

4
0
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
7
7

.8
5

6
.0

0
0
 

 

3
7
7

.8
5

6
.0

0
0
 

 
 

9
2
,6

 

  
C

T
M

T
 p

h
át

 t
ri

ển
 l

âm
  
n

g
h

iệ
p

 
b

ền
 v

ữ
n

g
 

2
1
.3

1
7

.1
0
0

.0
0

0
 

 
2

1
.3

1
7

.1
0
0

.0
0

0
 

 
 

2
0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

 
2

0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

 
 

9
7
,9

 

6
 

S
ở

 T
à

i 
n

g
u

y
ê
n

 m
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g

 
6

1
.2

3
8

.7
6
2

.0
0

0
 

6
0
.8

3
8

.7
6
2

.0
0

0
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

5
7
.4

3
4

.3
0
4

.5
0

0
 

5
7
.0

4
8

.3
5
2

.5
0

0
 

3
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

 
 

9
3
,8

 

  

T
ro

n
g

 đ
ó

: 
C

T
M

T
 ứ

n
g

 p
h

ó
 v

ớ
i 

b
iế

n
 

đ
ổ

i 
k

h
í 

h
ậ
u

 
v

à
 

tă
n

g
 

tr
ư

ở
n

g
 x

a
n

h
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

 
2

8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

 
 

9
5
,3

 

  
C

T
M

T
 x

ây
 d

ự
n
g
 n

ô
n
g
 t
h
ô
n
 m

ớ
i 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

7
 

Đ
o

à
n

 T
N

C
S

 H
ồ

 C
h

í 
M

in
h

 
1

2
.8

5
9

.6
4
2

.0
0

0
 

1
1
.8

1
9

.6
4
2

.0
0

0
 

1
.0

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
2
.4

1
5

.8
7
7

.5
0

0
 

1
1
.3

7
5

.8
7
7

.5
0

0
 

1
.0

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
6
,5

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
q

u
ố
c 

g
ia

 
n

ô
n

g
 t

h
ô
n
 m

ớ
i 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

  

C
T

M
T

 
đ

ả
m

 
b

ả
o

 
tr

ậ
t 

tự
 

a
n

 

to
à
n

 g
ia

o
 t

h
ô

n
g

, 
p

h
ò

n
g

 c
h

á
y

, 

c
h

ữ
a
 

c
h

á
y

, 
p

h
ò

n
g

 
c
h

ố
n

g
 

tộ
i 

p
h

ạ
m

 v
à
 m

a
 t

ú
y

 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
4

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
4

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

8
 

H
ộ

i 
N

ô
n

g
 d

â
n

 
9

.8
4
4

.5
7

4
.0

0
0
 

8
.8

2
4

.5
7

4
.0

0
0

 
1

.0
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
.8

1
6

.3
0

4
.0

0
0
 

8
.7

9
6

.3
0

4
.0

0
0

 
1

.0
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
9
,7

 

  
T

ro
n
g
 đ

ó
: 
C

T
M

T
 n

ô
n
g
 t
h
ô
n
 m

ớ
i 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

 -
 

C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 
tự

 a
n

 t
o
àn

 
g
ia

o
 
th

ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 
ch

áy
, 

ch
ữ

a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 

m
a 

tú
y
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

9
 

S
ở

 N
ộ

i 
v
ụ

 
2

8
.3

5
5

.0
0
0

.0
0

0
 

2
8
.3

5
5

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 

2
6
.7

3
5

.8
4
4

.2
0

0
 

2
6
.7

3
5

.8
4
4

.2
0

0
 

 
 

 

9
4
,3

 

1
0
 

S
ở

 C
ô

n
g
 t

h
ư

ơ
n

g
 

1
0
.2

5
2

.9
0
0

.3
0

0
 

9
.8

5
2

.9
0

0
.3

0
0

 
4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
.2

4
0

.3
7
8

.7
0

0
 

9
.8

4
0

.3
7

8
.7

0
0

 
4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
9
,9

 

  
T

ro
n
g
 đ

ó
: 
C

T
M

T
 n

ô
n
g
 t
h
ô
n
 m

ớ
i 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 49



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

1
1
 

S
ở

 K
ế
 h

o
ạ
c
h

 v
à
 Đ

ầ
u

 t
ư

 
1

5
.9

4
9

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
.9

4
9

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 

1
5
.9

1
5

.7
6
0

.0
0

0
 

1
5
.9

1
5

.7
6
0

.0
0

0
 

 
 

 

9
9
,8

 

1
2
 

S
ở

 K
h

o
a

 h
ọ

c
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

4
8
.3

3
6

.2
8
4

.5
0

0
 

4
8
.3

3
6

.2
8
4

.5
0

0
 

 
 

 

3
0
.1

9
1

.7
9
8

.9
0

0
 

3
0
.1

9
1

.7
9
8

.9
0

0
 

 
 

 

6
2
,5

 

1
3
 

S
ở

 G
ia

o
 t

h
ô

n
g

 v
ậ

n
 t

ả
i 

1
4
.4

4
6

.8
4
8

.6
0

0
 

1
4
.4

4
6

.8
4
8

.6
0

0
 

 
 

 

1
1
.2

1
0

.8
4
1

.3
2

5
 

1
1
.2

1
0

.8
4
1

.3
2

5
 

 
 

 

7
7
,6

 

1
4
 

S
ở

 X
â

y
 d

ự
n

g
 

3
0
.3

1
8

.4
1
0

.8
0

0
 

3
0
.3

1
8

.4
1
0

.8
0

0
 

 
 

 

2
9
.0

5
2

.6
6
7

.6
0

0
 

2
9
.0

5
2

.6
6
7

.6
0

0
 

 
 

 

9
5
,8

 

1
5
 

S
ở

 L
a
o

 đ
ộ

n
g

 t
h

ư
ơ

n
g

 b
in

h
 v

à
 

x
ã

 h
ộ
i 

1
1
8

.7
5

2
.0

7
6

.0
0
0
 

1
0
9

.3
8

7
.5

7
4

.0
0
0

 
9

.3
6
4

.5
0

2
.0

0
0
 

 
 

1
1
6

.8
2

7
.6

2
3

.3
7
9
 

1
0
7

.5
9

2
.9

2
5

.5
7
9

 
9

.2
3
4

.6
9

7
.8

0
0
 

 
 

9
8
,4

 

  

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 
tự

 
an

 
to

àn
 

g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 

tộ
i 

p
h
ạm

 v
à 

m
a 

tú
y
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

 -
 

C
T

M
T

 
g
iá

o
 

d
ụ
c 

n
g
h

ề 
n

g
h
iệ

p
 

v
iệ

c 
là

m
 A

T
L

Đ
 

1
.1

0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.1
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

9
3

.4
2

9
.2

0
0
 

 
1

.0
9
3

.4
2

9
.2

0
0
 

 
 

9
9
,0

 

  
C

T
M

T
 h

ệ 
th

ố
n

g
 t

rợ
 g

iú
p

 x
ã 

h
ộ
i 

6
.6

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

6
.6

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

6
.5

1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

 

6
.5

1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

 
 

9
8
,2

 

  
C

T
M

T
 g

iả
m

 n
g
h

èo
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

 

9
9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

 
 

9
9
,9

 

  
C

T
M

T
 x

ây
 d

ự
n
g
 N

ô
n
g
 t

h
ô
n
 m

ớ
i 

5
9
9

.5
0

2
.0

0
0
 

 

5
9
9

.5
0

2
.0

0
0
 

 
 

5
9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

 

5
9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

1
6
 

S
ở

 T
ư

 p
h

á
p

 
1

6
.3

8
3

.3
2
2

.0
0

0
 

1
6
.1

6
3

.3
2
2

.0
0

0
 

2
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
6
.1

4
3

.9
1
4

.8
0

6
 

1
5
.9

6
6

.5
1
5

.8
5

6
 

1
7
7

.3
9

8
.9

5
0
 

 
 

9
8
,5

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
x
â
y
 

d
ự

n
g
 

N
ô
n

g
 t

h
ô
n

 m
ớ

i 
2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

 
1

5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

 
 

7
8
,7

 

  

C
T

M
T

 đ
ảm

 b
ảo

 t
rậ

t 
tự

 a
n

 t
o
àn

 
g
ia

o
 
th

ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 
ch

áy
, 

ch
ữ

a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 

m
a 

tú
y
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

1
0
0

,0
 

1
7
 

S
ở

 T
h

ô
n

g
 t

in
 t

r
u

y
ề
n

 t
h

ô
n

g
 

3
3
.4

4
6

.0
0
0

.0
0

0
 

1
7
.5

3
2

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
.9

1
4

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

3
3
.3

1
3

.4
2
4

.0
0

0
 

1
7
.4

5
4

.7
5
8

.0
0

0
 

1
5
.8

5
8

.6
6
6

.0
0

0
 

 
 

9
9
,6

 

  
T

ro
n

g
 

đ
ó
: 

C
T

M
T

 
q

u
ố
c 

g
ia

 

g
iả

m
 n

g
h

èo
 

7
.2

1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
7

.2
1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

7
.1

9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

 
7

.1
9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

 
 

9
9
,8

 

  
C

T
M

T
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ 
th

ô
n

g
 t

in
 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

 
 

9
9
,0

 

50 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

T
ê
n

 đ
ơ

n
 v

ị 

D
ự

 t
o

á
n

 
S

ố
 q

u
y
ế
t 

to
á

n
  

S
o

 

sá
n

h
 

(%
) 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

  
  
  

  
  
  

  
  

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

tà
i 

c
h

ín
h

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

i 
th

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ê
n

 
C

h
i 

C
T

M
T

, 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

h
ỗ

 t
r
ợ

 m
ụ

c
 t

iê
u

  

C
h

i 
tr

ả
 n

ợ
 l

ã
i,

 

p
h

í 
ti

ề
n

 v
a
y
 

C
h

i 
b

ổ
 s

u
n

g
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

q
u

ỹ
 d

ự
 t

r
ữ

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

tà
i 

c
h

ín
h

 

  
C

T
M

T
 q

u
ố
c 

g
ia

 n
ô
n

g
 t

h
ô
n
 m

ớ
i 

5
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

5
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

5
.1

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

 

5
.1

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
9
,9

 

B
 

C
H

I 
T

R
Ả

 
N

Ợ
 

L
Ã

I,
 

P
H

Í 

T
IỀ

N
 V

A
Y

 
3

.9
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.9

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
5

4
4

.5
6

1
.8

6
8
 

 
 

5
4
4

.5
6

1
.8

6
8
 

 
 

C
 

C
H

I 
B

Ổ
 

S
U

N
G

 
Q

U
Ỹ

 
D

Ự
 

T
R

Ữ
 T

À
I 

C
H

ÍN
H

 
1

.2
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

.2
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1
.2

0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

 

                          
 

         

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 51



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
58

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

 
P

hụ
 lụ

c 
số

 0
7 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
Ừ

N
G

 H
U

Y
Ệ

N
, T

H
À

N
H

 P
H

Ố
 N

Ă
M

 2
02

0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

N
ội

 d
u

n
g 

D
ự

 t
oá

n
 n

ăm
 2

02
0 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 g

ia
o 

Q
uy

ết
 t

oá
n

 n
ăm

 2
02

0 

IV
/ C

h
i n

ộp
 

n
gâ

n
 s

ác
h

 c
ấp

 

tr
ên

 

V
/ C

h
i c

h
u

yể
n

 

n
gu

ồn
 n

ăm
 

20
20

 s
an

g 
n

ăm
 

20
21

 

V
I/

 G
hi

 t
h

u
, 

gh
i c

h
i  

T
ổn

g 
số

 
C

h
i đ

ầu
 t

ư
 

p
h

át
 t

ri
ển

 

C
h

i t
h

ư
ờ

n
g 

xu
yê

n
 

C
h

i C
T

M
T

, h
ỗ 

tr
ợ

 m
ục

 t
iê

u
 

n
gâ

n
 s

ác
h

 T
ru

n
g 

ư
ơ

n
g 

T
ổn

g 
số

 

I/
C

h
i đ

ầu
 t

ư
 p

h
át

 t
ri

ển
  

II
/C

h
i t

h
ư

ờ
n

g 
xu

yê
n 

II
I/

 C
h

i C
h

ư
ơ

n
g 

tr
ìn

h 
M

T
Q

G
, h

ỗ 
tr

ợ
 m

ụ
c 

ti
êu

 

T
ổn

g 
số

 

T
ro

n
g 

đ
ó:

   
   

   
   

   
 

C
h

i G
D

Đ
T

   
   

   
   

   
  

d
ạy

 n
gh

ề 

T
ổn

g 
số

 
T

ro
n

g 
đ

ó:
 C

h
i 

G
D

Đ
T

 d
ạy

 n
gh

ề 
T

ổn
g 

số
 

T
ro

n
g 

đ
ó 

C
h

i đ
ầu

 t
ư

   
   

   
   

   
  

p
h

át
 t

ri
ển

 

C
h

i t
h

ư
ờ

n
g 

xu
yê

n
 

T
ổn

g 
số

 
8.

49
4.

19
4.

00
0.

00
0 

79
6.

40
0.

00
0.

00
0 

6.
27

8.
80

9.
00

0.
00

0 
1.

41
8.

98
5.

00
0.

00
0 

8.
90

9.
40

1.
57

9.
59

7 
64

0.
46

7.
39

5.
31

6 
91

.7
05

.2
32

.8
00

 
6.

62
9.

14
0.

23
2.

31
6 

3.
82

3.
94

8.
06

3.
21

4 
1.

63
9.

79
3.

95
1.

96
5 

1.
36

9.
53

8.
04

5.
49

9 
27

0.
25

5.
90

6.
46

6 
50

.3
19

.3
73

.0
36

 
53

7.
13

1.
09

1.
29

8 
13

6.
15

4.
47

9.
57

8 

T
hà

nh
 p

hố
 

68
3.

12
8.

00
0.

00
0 

21
3.

82
4.

00
0.

00
0 

46
0.

43
9.

00
0.

00
0 

8.
86

5.
00

0.
00

0 
59

3.
60

5.
49

0.
62

1 
12

6.
32

4.
65

8.
00

0 
9.

46
9.

84
1.

00
0 

45
8.

18
4.

87
2.

22
1 

22
4.

75
8.

98
5.

47
7 

9.
09

5.
96

0.
40

0 
7.

80
7.

41
0.

00
0 

1.
28

8.
55

0.
40

0 
1.

51
6.

48
6.

50
0 

29
.3

74
.1

57
.0

67
 

  9
3.

55
8.

48
8.

43
8 

 

Th
uậ

n 
C

hâ
u 

95
7.

23
2.

00
0.

00
0 

30
.6

82
.0

00
.0

00
 

78
6.

67
8.

00
0.

00
0 

13
9.

87
2.

00
0.

00
0 

1.
07

2.
13

6.
01

7.
08

0 
33

.3
39

.7
23

.0
00

 
7.

43
0.

42
3.

00
0 

88
6.

66
5.

05
1.

18
0 

48
7.

40
1.

33
1.

70
0 

15
2.

13
1.

24
2.

90
0 

11
7.

21
7.

62
3.

00
0 

34
.9

13
.6

19
.9

00
 

9.
75

0.
06

9.
35

0 
39

.7
22

.9
89

.6
76

 
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   

M
ai

 S
ơn

 
84

3.
59

5.
00

0.
00

0 
86

.9
74

.0
00

.0
00

 
68

1.
04

9.
00

0.
00

0 
75

.5
72

.0
00

.0
00

 
83

3.
71

6.
94

9.
60

9 
39

.2
39

.9
80

.0
00

 
4.

44
7.

51
0.

00
0 

70
0.

84
1.

59
8.

61
0 

43
9.

57
1.

58
6.

10
0 

93
.6

35
.3

70
.9

99
 

77
.0

57
.7

12
.9

99
 

16
.5

77
.6

58
.0

00
 

4.
22

4.
45

7.
40

0 
52

.4
34

.2
59

.4
91

 
  1

2.
80

3.
42

7.
64

0 
 

Y
ên

 C
hâ

u 
56

6.
98

3.
00

0.
00

0 
25

.2
61

.0
00

.0
00

 
45

9.
25

6.
00

0.
00

0 
82

.4
66

.0
00

.0
00

 
60

5.
51

9.
85

1.
28

9 
29

.4
73

.0
01

.0
00

 
3.

83
9.

04
4.

00
0 

48
5.

44
0.

41
6.

28
9 

29
2.

40
8.

17
1.

32
0 

90
.6

06
.4

34
.0

00
 

76
.1

82
.6

48
.0

00
 

14
.4

23
.7

86
.0

00
 

2.
05

6.
86

3.
47

1 
29

.7
24

.0
48

.2
48

 
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   

M
ộc

 C
hâ

u 
79

1.
98

0.
00

0.
00

0 
21

0.
43

5.
00

0.
00

0 
51

9.
48

1.
00

0.
00

0 
62

.0
64

.0
00

.0
00

 
74

1.
31

0.
02

0.
45

3 
12

2.
99

9.
87

9.
40

0 
6.

44
2.

27
0.

00
0 

53
7.

29
8.

59
9.

05
3 

32
2.

87
3.

87
2.

80
0 

81
.0

11
.5

42
.0

00
 

70
.8

70
.7

21
.0

00
 

10
.1

40
.8

21
.0

00
 

2.
78

8.
22

7.
11

5 
12

1.
66

4.
51

5.
22

6 
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   

Ph
ù 

Y
ên

 
91

0.
54

6.
00

0.
00

0 
52

.8
52

.0
00

.0
00

 
64

4.
15

3.
00

0.
00

0 
21

3.
54

1.
00

0.
00

0 
95

0.
52

7.
98

4.
59

3 
73

.7
71

.7
19

.8
00

 
5.

93
0.

51
5.

80
0 

64
9.

77
5.

06
9.

89
3 

39
6.

19
2.

67
4.

04
0 

22
6.

98
1.

19
4.

90
0 

19
2.

09
5.

11
7.

00
0 

34
.8

86
.0

77
.9

00
 

6.
04

6.
76

1.
42

0 
84

.7
51

.9
88

.5
10

 
52

0.
24

5.
50

0 

B
ắc

 Y
ên

 
60

8.
13

4.
00

0.
00

0 
19

.7
27

.0
00

.0
00

 
42

4.
71

3.
00

0.
00

0 
16

3.
69

4.
00

0.
00

0 
66

8.
51

0.
36

5.
25

3 
27

.2
64

.3
11

.1
16

 
13

4.
00

0.
00

0 
45

0.
51

7.
27

4.
13

7 
26

4.
14

9.
33

2.
56

0 
19

0.
72

8.
78

0.
00

0 
15

8.
56

5.
38

5.
50

0 
32

.1
63

.3
94

.5
00

 
55

1.
21

7.
40

0 
42

.8
18

.7
94

.4
04

 
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   

M
ườ

ng
 L

a 
74

3.
36

9.
00

0.
00

0 
36

.2
91

.0
00

.0
00

 
55

3.
17

5.
00

0.
00

0 
15

3.
90

3.
00

0.
00

0 
79

9.
63

9.
29

4.
39

5 
25

.7
37

.6
83

.0
00

 
28

.0
10

.3
18

.0
00

 
57

3.
78

3.
41

1.
39

5 
35

0.
67

5.
88

7.
11

7 
20

0.
11

8.
20

0.
00

0 
17

0.
78

9.
42

9.
00

0 
29

.3
28

.7
71

.0
00

 
11

.9
48

.7
90

.5
66

 
30

.9
60

.3
34

.3
62

 
  2

9.
27

2.
31

8.
00

0 
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

48
9.

02
9.

00
0.

00
0 

28
.5

91
.0

00
.0

00
 

33
6.

43
7.

00
0.

00
0 

12
4.

00
1.

00
0.

00
0 

50
6.

04
3.

51
7.

92
2 

27
.3

50
.4

32
.0

00
 

8.
65

6.
30

3.
00

0 
34

8.
81

3.
73

1.
15

6 
20

0.
60

5.
34

2.
70

0 
12

9.
87

9.
35

4.
76

6 
11

6.
37

6.
90

2.
00

0 
13

.5
02

.4
52

.7
66

 
3.

66
4.

30
2.

20
1 

32
.0

91
.3

37
.8

36
 

   
   

   
   

   
   

   
   

- 
   

Sô
ng

 M
ã 

87
9.

96
7.

00
0.

00
0 

34
.8

47
.0

00
.0

00
 

70
3.

21
8.

00
0.

00
0 

14
1.

90
2.

00
0.

00
0 

97
6.

57
4.

89
3.

54
1 

64
.6

11
.9

57
.0

00
 

3.
21

6.
85

9.
00

0 
75

4.
80

2.
99

2.
54

1 
42

3.
01

9.
73

1.
60

0 
15

7.
15

9.
94

4.
00

0 
13

0.
48

4.
94

4.
00

0 
26

.6
75

.0
00

.0
00

 
3.

06
3.

50
8.

50
0 

33
.2

39
.7

01
.6

12
 

   
   

   
   

   
   

   
   

- 
   

Số
p 

C
ộp

 
50

8.
45

0.
00

0.
00

0 
27

.2
75

.0
00

.0
00

 
33

6.
88

2.
00

0.
00

0 
14

4.
29

3.
00

0.
00

0 
56

0.
23

9.
56

6.
60

0 
37

.9
69

.5
38

.0
00

 
13

.8
08

.9
59

.0
00

 
35

4.
78

0.
29

9.
60

0 
19

9.
87

7.
80

4.
00

0 
16

7.
48

9.
72

9.
00

0 
13

9.
33

6.
63

2.
00

0 
28

.1
53

.0
97

.0
00

 
2.

42
9.

51
4.

44
6 

10
.5

18
.3

78
.4

62
 

   
   

   
   

   
   

   
   

- 
   

V
ân

 H
ồ 

51
1.

78
1.

00
0.

00
0 

29
.6

41
.0

00
.0

00
 

37
3.

32
8.

00
0.

00
0 

10
8.

81
2.

00
0.

00
0 

60
1.

57
7.

62
8.

24
1 

32
.3

84
.5

13
.0

00
 

31
9.

19
0.

00
0 

42
8.

23
6.

91
6.

24
1 

22
2.

41
3.

34
3.

80
0 

14
0.

95
6.

19
9.

00
0 

11
2.

75
3.

52
1.

00
0 

28
.2

02
.6

78
.0

00
 

2.
27

9.
17

4.
66

7 
29

.8
30

.5
86

.4
04

 
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

   

 

52 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
59

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

8 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

B
Ổ

 S
U

N
G

 T
Ừ

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 T

ỈN
H

 C
H

O
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Á
C

 H
U

Y
Ệ

N
, T

H
À

N
H

 P
H

Ố
 N

Ă
M

 2
02

0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

ST
T 

H
uy

ện
,  

   
   

   
   

th
àn

h 
ph

ố 

D
ự 

to
án

 
Q

uy
ết

 to
án

  
So

 sá
nh

  (
%

) 

T
ổn

g 
số

 
B

ổ 
su

ng
 c

ân
 đ

ối
 

B
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 ti
êu

 

T
ổn

g 
số

 
B

ổ 
su

ng
 c

ân
 đ

ối
 

B
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 ti
êu

 

T
ổn

g 
số

 
B

ổ 
su

ng
 

câ
n 

đố
i 

B
ổ 

su
ng

 

có
 

m
ục

 

tiê
u 

T
ổn

g 
số

 

G
ồm

 
V

ốn
 Đ

T
 th

ực
 

hi
ện

 c
ác

   

nh
iệ

m
 v

ụ 

V
ốn

 S
N

 th
ực

 

hi
ện

 c
ác

 ch
ế 

độ
, c

hí
nh

 sá
ch

 

V
ốn

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 

C
T

M
T

 q
uố

c 
gi

a 
T

ổn
g 

số
 

G
ồm

 
V

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

C
T

M
T

 q
uố

c 
gi

a,
   

   
   

   
   

 

hỗ
 tr

ợ 
m

ục
 ti

êu
 

V
ốn

 

ng
oà

i 

nư
ớc

 

V
ốn

 tr
on

g 
nư

ớc
 

V
ốn

 n
go

ài
 

nư
ớc

 
V

ốn
 tr

on
g 

nư
ớc

 

 
Tổ

ng
 số

 
6.

89
5.

21
6.

00
0.

00
0 

5.
47

6.
23

1.
00

0.
00

0 
1.

41
8.

98
5.

00
0.

00
0 

- 
1.

41
8.

98
5.

00
0.

00
0 

- 
- 

1.
41

8.
98

5.
00

0.
00

0 
7.

75
0.

44
1.

48
9.

83
8 

5.
41

3.
34

2.
80

3.
56

0 
2.

33
7.

09
8.

68
6.

27
8 

- 
2.

33
7.

09
8.

68
6.

27
8 

2.
33

7.
09

8.
68

6.
27

8 
11

2 
99

 
16

5 

1 
Th

àn
h 

ph
ố 

19
8.

70
9.

00
0.

00
0 

18
9.

84
4.

00
0.

00
0 

8.
86

5.
00

0.
00

0 
 

8.
86

5.
00

0.
00

0 
 

 
8.

86
5.

00
0.

00
0 

32
7.

57
3.

71
3.

43
8 

18
7.

77
8.

12
5.

00
0 

13
9.

79
5.

58
8.

43
8 

 
13

9.
79

5.
58

8.
43

8 
13

9.
79

5.
58

8.
43

8 
16

5 
99

 
1.

57
7 

2 
Th

uậ
n 

Ch
âu

 
90

2.
77

5.
00

0.
00

0 
76

2.
90

3.
00

0.
00

0 
13

9.
87

2.
00

0.
00

0 
 

13
9.

87
2.

00
0.

00
0 

 
 

13
9.

87
2.

00
0.

00
0 

1.
02

5.
93

0.
39

6.
00

0 
75

2.
92

0.
38

0.
00

0 
27

3.
01

0.
01

6.
00

0 
 

27
3.

01
0.

01
6.

00
0 

27
3.

01
0.

01
6.

00
0 

11
4 

99
 

19
5 

3 
M

ai
 S

ơn
 

67
7.

16
4.

00
0.

00
0 

60
1.

59
2.

00
0.

00
0 

75
.5

72
.0

00
.0

00
 

 
75

.5
72

.0
00

.0
00

 
 

 
75

.5
72

.0
00

.0
00

 
76

0.
02

7.
76

1.
00

0 
59

4.
30

9.
04

4.
00

0 
16

5.
71

8.
71

7.
00

0 
 

16
5.

71
8.

71
7.

00
0 

16
5.

71
8.

71
7.

00
0 

11
2 

99
 

21
9 

4 
Y

ên
 C

hâ
u 

51
0.

12
9.

00
0.

00
0 

42
7.

66
3.

00
0.

00
0 

82
.4

66
.0

00
.0

00
 

 
82

.4
66

.0
00

.0
00

 
 

 
82

.4
66

.0
00

.0
00

 
55

1.
87

0.
75

6.
80

0 
42

5.
84

4.
63

1.
00

0 
12

6.
02

6.
12

5.
80

0 
 

12
6.

02
6.

12
5.

80
0 

12
6.

02
6.

12
5.

80
0 

10
8 

10
0 

15
3 

5 
M

ộc
 C

hâ
u 

50
4.

56
8.

00
0.

00
0 

44
2.

50
4.

00
0.

00
0 

62
.0

64
.0

00
.0

00
 

 
62

.0
64

.0
00

.0
00

 
 

 
62

.0
64

.0
00

.0
00

 
55

8.
43

4.
92

4.
40

0 
43

9.
11

0.
17

4.
00

0 
11

9.
32

4.
75

0.
40

0 
 

11
9.

32
4.

75
0.

40
0 

11
9.

32
4.

75
0.

40
0 

11
1 

99
 

19
2 

6 
Ph

ù 
Y

ên
 

82
2.

29
8.

00
0.

00
0 

60
8.

75
7.

00
0.

00
0 

21
3.

54
1.

00
0.

00
0 

 
21

3.
54

1.
00

0.
00

0 
 

 
21

3.
54

1.
00

0.
00

0 
91

9.
31

8.
13

4.
36

0 
60

3.
33

8.
04

2.
36

0 
31

5.
98

0.
09

2.
00

0 
 

31
5.

98
0.

09
2.

00
0 

31
5.

98
0.

09
2.

00
0 

11
2 

99
 

14
8 

7 
Bắ

c Y
ên

 
49

2.
95

6.
00

0.
00

0 
32

9.
26

2.
00

0.
00

0 
16

3.
69

4.
00

0.
00

0 
 

16
3.

69
4.

00
0.

00
0 

 
 

16
3.

69
4.

00
0.

00
0 

55
8.

98
8.

51
6.

03
0 

32
5.

12
7.

67
4.

00
0 

23
3.

86
0.

84
2.

03
0 

 
23

3.
86

0.
84

2.
03

0 
23

3.
86

0.
84

2.
03

0 
11

3 
99

 
14

3 

8 
M

ườ
ng

 L
a 

61
8.

42
8.

00
0.

00
0 

46
4.

52
5.

00
0.

00
0 

15
3.

90
3.

00
0.

00
0 

 
15

3.
90

3.
00

0.
00

0 
 

 
15

3.
90

3.
00

0.
00

0 
69

9.
15

6.
98

9.
51

0 
46

0.
48

2.
54

3.
00

0 
23

8.
67

4.
44

6.
51

0 
 

23
8.

67
4.

44
6.

51
0 

23
8.

67
4.

44
6.

51
0 

11
3 

99
 

15
5 

9 
Q

uỳ
nh

 N
ha

i 
45

1.
08

5.
00

0.
00

0 
32

7.
08

4.
00

0.
00

0 
12

4.
00

1.
00

0.
00

0 
 

12
4.

00
1.

00
0.

00
0 

 
 

12
4.

00
1.

00
0.

00
0 

48
4.

33
3.

02
9.

00
0 

32
4.

28
1.

65
5.

00
0 

16
0.

05
1.

37
4.

00
0 

 
16

0.
05

1.
37

4.
00

0 
16

0.
05

1.
37

4.
00

0 
10

7 
99

 
12

9 

10
 

Sô
ng

 M
ã 

79
6.

80
1.

00
0.

00
0 

65
4.

89
9.

00
0.

00
0 

14
1.

90
2.

00
0.

00
0 

 
14

1.
90

2.
00

0.
00

0 
 

 
14

1.
90

2.
00

0.
00

0 
87

3.
79

4.
20

6.
20

0 
64

3.
77

7.
49

7.
80

0 
23

0.
01

6.
70

8.
40

0 
 

23
0.

01
6.

70
8.

40
0 

23
0.

01
6.

70
8.

40
0 

11
0 

98
 

16
2 

11
 

Số
p 

Cộ
p 

45
0.

33
5.

00
0.

00
0 

30
6.

04
2.

00
0.

00
0 

14
4.

29
3.

00
0.

00
0 

 
14

4.
29

3.
00

0.
00

0 
 

 
14

4.
29

3.
00

0.
00

0 
48

7.
81

7.
15

6.
70

0 
30

3.
19

1.
29

7.
00

0 
18

4.
62

5.
85

9.
70

0 
 

18
4.

62
5.

85
9.

70
0 

18
4.

62
5.

85
9.

70
0 

10
8 

99
 

12
8 

12
 

V
ân

 H
ồ 

46
9.

96
8.

00
0.

00
0 

36
1.

15
6.

00
0.

00
0 

10
8.

81
2.

00
0.

00
0 

 
10

8.
81

2.
00

0.
00

0 
 

 
10

8.
81

2.
00

0.
00

0 
50

3.
19

5.
90

6.
40

0 
35

3.
18

1.
74

0.
40

0 
15

0.
01

4.
16

6.
00

0 
 

15
0.

01
4.

16
6.

00
0 

15
0.

01
4.

16
6.

00
0 

10
7 

98
 

13
8 

     

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 53



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
61

-N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

N
Đ

-C
P

 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

C
H

Ư
Ơ

N
G

  T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 Q
U

Ố
C

 G
IA

 N
Ă

M
 2

02
0 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
01

/1
1/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

  
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

2
.1

1
7

.8
6

5
.5

1
9

.0
5
9
 

1
5
7

.2
9

9
.0

8
9

.0
5
9

 
1

.5
3
7

.5
3

3
.4

3
0

.0
0
0
 

4
2
3

.0
3

3
.0

0
0

.0
0
0
 

2
.0

4
0

.3
5

6
.2

7
2

.9
2
0

 
1

.6
2
1

.3
1

3
.8

5
3

.6
4
3
 

1
.6

2
1

.3
1

3
.8

5
3

.6
4
3

 
- 

4
1
9

.0
4

2
.4

1
9

.2
7
7
 

4
1
9

.0
4

2
.4

1
9

.2
7
7
 

 

  
T

ro
n

g
 đ

ó
: 

- 
C

T
M

T
 q

u
ố
c 

g
ia

 

g
iả

m
 n

g
h

èo
 b

ền
 v

ữ
n

g
 

6
9
5

.7
1

7
.1

7
2

.0
7
1
 

6
1
.4

1
4

.1
7
2

.0
7

1
 

4
9
9

.9
6

6
.0

0
0

.0
0
0
 

1
3
4

.3
3

7
.0

0
0

.0
0
0
 

6
7
5

.2
5

2
.1

5
8

.4
0
0
 

5
4
3

.5
8

1
.7

4
1

.0
0
0
 

5
4
3

.5
8

1
.7

4
1

.0
0
0

 
- 

1
3
1

.6
7

0
.4

1
7

.4
0
0
 

1
3
1

.6
7

0
.4

1
7

.4
0
0
 

- 

- 
 

C
h
i 

C
T

M
T

 q
u

ố
c 

g
ia

 x
ây

 

d
ự

n
g
 n

ô
n

g
 t

h
ô
n

 m
ớ

i 
8

8
5

.5
9

9
.2

5
2

.0
0
0
 

5
5
.9

1
9

.2
5
2

.0
0

0
 

6
4
3

.1
8

0
.0

0
0

.0
0
0
 

1
8
6

.5
0

0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
5
4

.1
8

1
.3

4
4

.6
4
9
 

6
7
2

.2
3

3
.6

4
1

.9
9
9
 

6
7
2

.2
3

3
.6

4
1

.9
9
9

 
- 

1
8
1

.9
4

7
.7

0
2

.6
5
0
 

1
8
1

.9
4

7
.7

0
2

.6
5
0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 g
iá

o
 d

ụ
c
 v

ù
n

g
 n

ú
i,

 
d

â
n

 
tộ

c
 

th
iể

u
 

số
, 

v
ù

n
g

  

k
h

ó
 k

h
ă
n

 

1
5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

1
5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

- 
- 

- 
1

4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 p
h
át

 t
ri

ển
 h

ệ 
th

ố
n

g
 

tr
ợ

 g
iú

p
 x

ã 
h

ộ
i 

7
.8

6
9

.9
1

2
.0

0
0
 

4
2
.9

1
2

.0
0
0
 

- 
7

.8
2
7

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.5

8
7

.8
7

1
.4

0
0
 

- 
- 

- 
7

.5
8
7

.8
7

1
.4

0
0
 

7
.5

8
7

.8
7

1
.4

0
0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 
đ

ảm
 b

ảo
 t

rậ
t 

tự
 
an

 
to

àn
 

g
ia

o
 

th
ô
n

g
, 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

, 
ch

ữ
a 

ch
áy

, 
p
h

ò
n

g
 

ch
ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạm
 v

à 
m

a 
tú

y
 

3
.3

7
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
.3

7
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.3

5
6

.2
2

5
.0

4
1
 

- 
- 

- 
3

.3
5
6

.2
2

5
.0

4
1
 

3
.3

5
6

.2
2

5
.0

4
1
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 
g
iá

o
 

d
ụ
c 

n
g
h

ề 

n
g
h

iệ
p

, 
v
iệ

c 
là

m
 v

à 
A

T
L

Đ
 

1
7
.1

0
2

.0
0
0

.0
0

0
 

4
.9

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

1
2
.1

0
5

.0
0
0

.0
0

0
 

1
7
.0

2
1

.5
9
6

.2
0

0
 

- 
- 

- 
1

7
.0

2
1

.5
9
6

.2
0

0
 

1
7
.0

2
1

.5
9
6

.2
0

0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 p
h
át

 t
ri

ển
 v

ăn
 h

ó
a 

4
.4

1
9

.0
0

0
.0

0
0
 

8
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.5
7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.3

6
9

.6
1

2
.0

0
0
 

- 
- 

- 
4

.3
6
9

.6
1

2
.0

0
0
 

4
.3

6
9

.6
1

2
.0

0
0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 y
 t

ế 
d

ân
 s

ố
 

9
.1

1
5

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

9
.1

1
5

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.9

3
5

.9
9

2
.3

2
0
 

- 
- 

- 
7

.9
3
5

.9
9

2
.3

2
0
 

7
.9

3
5

.9
9

2
.3

2
0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 
p

h
át

 
tr

iể
n

 
lâ

m
 

n
g
h

iệ
p

 b
ền

 v
ữ

n
g
 

7
8
.9

5
1

.7
7
0

.9
8

8
 

1
8
.7

9
1

.7
7
0

.9
8

8
 

1
3
.7

6
0

.0
0
0

.0
0

0
 

4
6
.4

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

7
3
.0

8
0

.6
5
3

.2
1

0
 

2
7
.2

3
3

.2
7
4

.9
4

4
 

2
7
.2

3
3

.2
7
4

.9
4

4
 

- 
4

5
.8

4
7

.3
7
8

.2
6

6
 

4
5
.8

4
7

.3
7
8

.2
6

6
 

- 

54 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

 -
 

C
T

M
T

 
ứ

n
g
 

p
h

ó
 

v
ớ

i 
  

  
  
  

  
  
 

b
iế

n
 

đ
ổ
i 

k
h
í 

h
ậu

 
v
à 

tă
n

g
  
  
  

  
  
  

  

tr
ư

ở
n

g
 x

an
h
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

- 
- 

- 
2

8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 c
ô
n

g
 n

g
h

ệ 
th

ô
n

g
 t

in
 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

- 
- 

- 
3

.4
6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

- 

- 
 

C
T

M
T

 
tá

i 
cơ

 
cấ

u
 

k
in

h
 

tế
 

n
ô
n

g
 

n
g
h

iệ
p

 
v
à 

p
h

ò
n

g
 

ch
ố
n

g
 

g
iả

m
 

n
h

ẹ 
th

iê
n

 
ta

i,
 

ổ
n

 đ
ịn

h
 d

ân
 c

ư
  

1
7
.2

2
1

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

6
.2

2
1

.0
0
0

.0
0

0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
.5

9
7

.7
2
3

.0
0

0
 

1
4
.5

9
7

.7
2
3

.0
0

0
 

1
4
.5

9
7

.7
2
3

.0
0

0
 

- 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

 -
 

C
T

M
T

 p
h

át
 t

ri
ển

 k
in

h
 t

ế 
x
ã 

h
ộ
i 

cá
c 

v
ù
n

g
 

1
6
9

.6
9

1
.5

8
8

.0
0
0
 

4
.6

5
3

.1
5

8
.0

0
0

 
1

6
5

.0
3

8
.4

3
0

.0
0
0
 

- 
1

6
6

.0
6

6
.4

5
2

.0
0
0
 

1
6
6

.0
6

6
.4

5
2

.0
0
0
 

1
6
6

.0
6

6
.4

5
2

.0
0
0

 
- 

- 
- 

- 

 -
 

C
T

M
T

 
p

h
át

 
tr

iể
n

 
k
in

h
 

tế
 

th
ủ

y
 s

ản
 b

ền
 v

ữ
n

g
 

5
.6

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.6
8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

 -
 

C
h

ư
ơ

n
g
 t

rì
n
h

 c
ấp

 đ
iệ

n
 n

ô
n

g
 

th
ô
n
, 

m
iề

n
 n

ú
i 

v
à 

h
ải

 đ
ả
o
 

1
3
3

.8
5

0
.6

9
7

.0
0
0
 

6
.0

6
8

.6
9

7
.0

0
0

 
1

2
7

.7
8

2
.0

0
0

.0
0
0
 

- 
1

2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0

 
- 

- 
- 

- 

 -
 

C
T

M
T

 
h

ỗ
 

tr
ợ

 
đ

ầu
 

tư
 

h
ạ 

 
tầ

n
g
 k

h
u
 k

in
h

 t
ế 

cử
a 

k
h
ẩu

, 

k
h
u

 
cô

n
g
 

n
g
h

ệ 
ca

o
, 

k
h
u
 

cô
n

g
 

n
g
h

iệ
p
 

v
à 

cụ
m

 
cô

n
g
 

n
g
h

iệ
p

, 
k
h
u

 
n

ô
n

g
 

n
g
h
iệ

p
 

ứ
n

g
 d

ụ
n

g
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ 
ca

o
 

5
.1

5
2

.2
6

9
.0

0
0
 

2
6
8

.2
6

9
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
4

.8
8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

 -
 

C
T

M
T

 đ
ầu

 t
ư

 p
h

át
 t

ri
ển

 h
ệ 

th
ố
n

g
 y

 t
ế 

đ
ịa

 p
h

ư
ơ

n
g
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

2
3
8

.5
9

2
.0

0
0
 

1
8
.4

8
1

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

 -
 

C
T

M
T

 q
u

ố
c 

p
h

ò
n

g
 a

n
 n

in
h
 

đ
ịa

 b
àn

 t
rọ

n
g
 đ

iể
m

 
3

.5
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.5
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.5
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.5

6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.5

6
7

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

 -
 

Đ
ố
i 

ứ
n

g
 O

D
A

 
4

3
.0

3
7

.2
6
6

.0
0

0
 

4
.0

6
5

.2
6

6
.0

0
0

 
3

8
.9

7
2

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
3

9
.9

3
8

.5
3
6

.7
0

0
 

3
9
.9

3
8

.5
3
6

.7
0

0
 

3
9
.9

3
8

.5
3
6

.7
0

0
 

- 
- 

- 
- 

A
 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 T

ỈN
H

 
5

8
2

.4
9

0
.4

6
6

.0
8
8
 

3
9
.0

0
8

.9
3
6

.0
8

8
 

3
9
2

.6
6

6
.4

3
0

.0
0
0
 

1
5
0

.8
1

5
.1

0
0

.0
0
0
 

5
5
3

.3
3

7
.5

9
2

.4
5
5
 

4
0
3

.7
7

7
.4

7
0

.6
4
4
 

4
0
3

.7
7

7
.4

7
0

.6
4
4

 
- 

1
4
9

.5
6

0
.1

2
1

.8
1
1
 

1
4
9

.5
6

0
.1

2
1

.8
1
1
 

- 

A
.I

 
C

á
c
 đ

ơ
n

 v
ị 

d
ự

 t
o

á
n

 
1

5
5

.8
1

2
.1

0
0

.0
0
0
 

4
.9

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

1
5
0

.8
1

5
.1

0
0

.0
0
0
 

1
4
9

.5
6

0
.1

2
1

.8
1
1
 

- 
- 

- 
1

4
9

.5
6

0
.1

2
1

.8
1
1
 

1
4
9

.5
6

0
.1

2
1

.8
1
1
 

- 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 55



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

I 
C

h
i 

C
T

M
T

 q
u

ố
c
 g

ia
 g

iả
m

 

n
g

h
èo

 
1

6
.0

9
6

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

1
6
.0

9
6

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.0

8
0

.0
0
9

.0
0

0
 

- 
- 

- 
1

6
.0

8
0

.0
0
9

.0
0

0
 

1
6
.0

8
0

.0
0
9

.0
0

0
 

- 

1
 

B
a

n
 D

â
n

 t
ộ

c
  

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
7

.8
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  
D

ự
 á

n
 2

 -
 C

h
ư

ơ
n

g
 t

rì
n
h

 1
3

5
 

(M
ã 

d
ự

 á
n
 0

0
0

2
3

) 
7

.8
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
 

 
7

.8
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.8

8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 

2
 

S
ở

 L
a

o
 đ

ộ
n

g
 t

h
ư

ơ
n

g
 b

in
h

 

v
à

 x
ã

 h
ộ

i 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

9
9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
9

9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

9
9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

- 

  
D

ự
 á

n
 4

 -
 T

ru
y
ền

 t
h

ô
n

g
 v

à 
g
iả

m
 

n
g
h

èo
 

v
ề 

th
ô

n
g
 

ti
n
 

(M
ã 

d
ự

 á
n
 0

0
0

2
5

) 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

9
9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

- 
 

 
9

9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

9
9
8

.6
5

0
.0

0
0
 

 

3
 

S
ở

 T
h

ô
n

g
 t

in
 t

r
u

y
ề
n

 t
h

ô
n

g
 

7
.2

1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

7
.2

1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.1

9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

- 
- 

- 
7

.1
9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

7
.1

9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

- 

  

D
ự

 á
n
 4

 -
 T

ru
y
ền

 t
h

ô
n

g
 v

à 

g
iả

m
 

n
g
h

èo
 

v
ề 

th
ô
n

g
 

ti
n
 

(M
ã 

d
ự

 á
n
 0

0
0

2
5

) 
7

.2
1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

7
.2

1
4

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.1

9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

 
 

 
7

.1
9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

7
.1

9
9

.3
5

9
.0

0
0
 

 

II
 

C
h

i 
C

T
M

T
 
q

u
ố
c
 
g
ia

 
x
â
y
 

d
ự

n
g

 n
ô

n
g

 t
h

ô
n

 m
ớ

i 
6

2
.6

4
3

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

6
2
.6

4
3

.0
0
0

.0
0

0
 

5
8
.7

9
5

.7
1
0

.8
5

0
 

- 
- 

- 
5

8
.7

9
5

.7
1
0

.8
5

0
 

5
8
.7

9
5

.7
1
0

.8
5

0
 

- 

1
 

S
ở

 N
ô

n
g
 n

g
h

iệ
p

 v
à

 P
T

N
T

 
4

5
.7

4
4

.4
0
8

.0
0

0
 

- 
- 

4
5
.7

4
4

.4
0
8

.0
0

0
 

4
1
.9

8
9

.3
5
7

.2
0

0
 

- 
- 

- 
4

1
.9

8
9

.3
5
7

.2
0

0
 

4
1
.9

8
9

.3
5
7

.2
0

0
 

- 

  

C
ác

 
n

ộ
i 

d
u

n
g
 

v
ề 

đ
ào

 
tạ

o
 

n
g
h

ề 
ch

o
 

la
o
 

đ
ộ
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n
, 

b
ồ
i 

d
ư

ỡ
n

g
 

cá
n
 

b
ộ
 

H
T

X
 p

h
ụ
c 

v
ụ

 p
h
át

 t
ri

ển
 s

ản
 

x
u

ất
 

g
ắn

 
v
ớ

i 
tá

i 
cơ

 
cấ

u
 

n
g
àn

h
 n

ô
n

g
 n

g
h

iệ
p
, 

ch
u

y
ển

 

d
ịc

h
 

cơ
 

cấ
u

 
k

in
h

 
tế

 
n

ô
n

g
 

th
ô
n
, 

n
ân

g
 

ca
o
 

th
u

 
n
h

ập
  

(M
ã 

D
A

 0
0

3
9
4

) 

7
.9

3
1

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

7
.9

3
1

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.7

4
8

.5
6

9
.0

0
0
 

 
 

 
6

.7
4
8

.5
6

9
.0

0
0
 

6
.7

4
8

.5
6

9
.0

0
0
 

 

56 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

  

H
ỗ
 
tr

ợ
 
p

h
át

 
tr

iể
n

 
sả

n
 
x
u

ất
 

g
ắn

 
v
ớ

i 
tá

i 
cơ

 
cấ

u
 

n
g
àn

h
 

n
ô
n

g
 

n
g
h
iệ

p
, 

ch
u

y
ển

 
d

ịc
h
 

cơ
 
cấ

u
 
k
in

h
 
tế

 
n

ô
n

g
 
th

ô
n

, 
n

ân
g
 

ca
o
 

th
u

 
n

h
ập

 
n

g
ư

ờ
i 

d
ân

 (
M

ã 
D

 0
0

3
9
5

) 

2
8
.0

6
2

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

2
8
.0

6
2

.0
0
0

.0
0

0
 

2
5
.6

6
3

.8
4
7

.0
0

0
 

 
 

 
2

5
.6

6
3

.8
4
7

.0
0

0
 

2
5
.6

6
3

.8
4
7

.0
0

0
 

 

  

V
ệ 

si
n

h
 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n
, 

k
h
ắc

 
p

h
ụ

c,
 

x
ử

 
lý

 
ô

 
n

h
iễ

m
 

v
à 

cả
i 

th
iệ

n
 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

tạ
i 

cá
c 

là
n

g
 

n
g
h

ề 

(M
ã 

D
A

 0
0

4
0
2

) 

6
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

6
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.9

3
8

.1
7

6
.0

0
0
 

 
 

 
5

.9
3
8

.1
7

6
.0

0
0
 

5
.9

3
8

.1
7

6
.0

0
0
 

 

  

N
ân

g
 

ca
o
 

n
ăn

g
 

lự
c 

x
ây

 

d
ự

n
g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n

 
m

ớ
i 

v
à 

cô
n

g
 t

ác
 g

iá
m

 s
át

, 
đ

án
h

 g
iá

 
th

ự
c 

h
iệ

n
 

ch
ư

ơ
n

g
 

tr
ìn

h
; 

tr
u

y
ền

 
th

ô
n

g
 

v
ề 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 t

h
ô
n
 m

ớ
i 

(M
ã 

0
0
4

0
5

) 

3
.7

5
1

.4
0

8
.0

0
0
 

 
 

3
.7

5
1

.4
0

8
.0

0
0
 

3
.6

3
8

.7
6

5
.2

0
0
 

 
 

 
3

.6
3
8

.7
6

5
.2

0
0
 

3
.6

3
8

.7
6

5
.2

0
0
 

 

2
 

S
ở

 T
h

ô
n

g
 t

in
 t

r
u

y
ề
n

 t
h

ô
n

g
 

5
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

5
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.1

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
5

.1
9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

5
.1

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

- 

  

T
ăn

g
 c

ư
ờ

n
g
 c

ơ
 s

ở
 v

ật
 c

h
ất

 

ch
o
 

h
ệ 

th
ố
n

g
 

th
ô
n

g
 

ti
n
 

tr
u

y
ền

 t
h

ô
n

g
 c

ơ
 s

ở
 (

M
ã 

D
A

 
0

0
4
0

5
) 

5
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

5
.2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.1

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
5

.1
9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

5
.1

9
3

.6
0

0
.0

0
0
 

 

3
 

S
ở

 V
ă
n

 h
ó
a
 t

h
ể 

th
a
o
, d

u
 l
ịc

h
 

1
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.3

6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

- 
- 

- 
1

.3
6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

1
.3

6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

- 

  

H
ỗ
 t

rợ
 n

ân
g
 c

ao
 c

h
ất

 l
ư

ợ
n

g
 

đ
ờ

i 
số

n
g
 v

ăn
 h

ó
a 

củ
a 

n
g
ư

ờ
i 

d
ân

 
n

ô
n

g
 

th
ô
n

 
(M

ã 
D

A
 

0
0
4
0

1
) 

1
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.3

6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

 
 

 
1

.3
6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

1
.3

6
8

.9
1

2
.5

0
0
 

 

4
 

S
ở

 L
a

o
 đ

ộ
n

g
 t

h
ư

ơ
n

g
 b

in
h

 

v
à

 x
ã

 h
ộ

i 
5

9
9

.5
0

2
.0

0
0
 

- 
- 

5
9
9

.5
0

2
.0

0
0
 

5
9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

- 
- 

- 
5

9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

5
9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

- 

  

Đ
ào

 
tạ

o
 

n
g
h

ề 
p
h

i 
n

ô
n

g
 

n
g
h

iệ
p

 
ch

o
 
la

o
 
đ

ộ
n

g
 
n

ô
n

g
 

th
ô
n
 (

M
ã 

D
A

 0
0
3
9

4
) 

5
9
9

.5
0

2
.0

0
0
 

 
 

5
9
9

.5
0

2
.0

0
0
 

5
9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

 
 

 
5

9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

5
9
9

.4
2

4
.2

0
0
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 57



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

5
 

S
ở

 
T

à
i 

n
g

u
y

ê
n

 
v
à

 
M

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

H
ỗ
 
tr

ợ
 
tu

y
ên

 
tr

u
y
ền

 
v
ề 

v
ệ 

si
n
h

 m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 n

ô
n

g
 t

h
ô
n
 

tr
o
n

g
 
n

ô
n

g
 
th

ô
n

 
th

ự
c 

h
iệ

n
 

ti
êu

 
ch

í 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 
v
à 

an
 

to
àn

 
th

ự
c 

p
h
ẩm

 
(M

ã 
D

A
 

0
0
4
0

5
) 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

6
 

S
ở

 C
ô

n
g
 t

h
ư

ơ
n

g
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

H
ỗ
 t

rợ
 h

o
ạt

 đ
ộ
n

g
 đ

ộ
n

g
 x

ú
c 

ti
ến

 
th

ư
ơ

n
g
 
m

ại
 
sả

n
 
p

h
ẩm

 

đ
ạt

 
sa

o
 

Ô
C

O
P

 
(M

ã 
D

A
 

0
0
3
9

5
) 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

7
 

C
ô

n
g

 a
n

 t
ỉn

h
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

.5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

Đ
ấu

 
tr

an
h
, 

n
g
ăn

 
ch

ặn
 

v
à 

đ
ẩy

 
lù

i 
cá

c 
lo

ại
 
tộ

i 
p
h

ạm
, 

T
N

X
H

, 
đ

ảm
 b

ảo
 a

n
 t

o
àn

, 
an

 

n
in

h
 t

rậ
t 

tự
 x

ã 
h

ộ
i 

đ
ịa

 b
àn

 
cá

c 
x
ã 

n
ô
n

g
 t

h
ô
n

 m
ớ

i 
(M

ã 

D
A

 0
0

4
0

4
) 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

.5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

8
 

L
iê

n
 m

in
h

 H
T

X
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.9

9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

- 
- 

- 
2

.9
9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

2
.9

9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

- 

  
B

ồ
i 

d
ư

ỡ
n

g
 n

h
ân

 l
ự

c 
ch

o
 c

ác
 

H
T

X
 (

M
ã 

D
A

 0
0
3

9
4

) 
3

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.9

9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

 
 

 
2

.9
9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

2
.9

9
1

.0
6

1
.0

0
0
 

 

9
 

S
ở

 T
ư

 p
h

á
p

 
2

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

2
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

- 
- 

- 
1

5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

1
5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

- 

  

H
ỗ
 

tr
ợ

 
cô

n
g
 

tá
c 

p
h

ổ
 

b
iế

n
 

g
iá

o
 d

ụ
c 

p
h

áp
 l

u
ật

 v
à 

đ
án

h
 

g
iá

 c
ô
n

g
 n

h
ận

, 
x
ây

 d
ự

n
g
 x

ã 

ch
u

ẩn
 

ti
ếp

 
cậ

n
 

p
h

áp
 

lu
ật

 
(M

ã 
D

A
 0

0
4
0
5

) 

2
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

 
 

 
1

5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

1
5
7

.3
9

8
.9

5
0
 

 

58 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

1
0
 

Đ
o

à
n

 T
N

C
S

 H
C

M
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

H
ỗ
 

tr
ợ

 
x
â
y
 

d
ự

n
g
 

n
h

à 
ti

êu
 

h
ợ

p
 v

ệ 
si

n
h

 c
h

o
 c

ác
 h

ộ
 g

ia
 

đ
ìn

h
 (

h
ộ
 n

g
h

èo
, 

cậ
n
 n

g
h

èo
 

v
à 

g
ia

 
đ

ìn
h

 
ch

ín
h

 
sá

ch
) 

- 
M

ã 
D

A
 0

0
4
0
2
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
1
 

H
ộ

i 
li

ê
n

 h
iệ

p
 p

h
ụ

 n
ữ

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

T
ổ
 

ch
ứ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 

cu
ộ
c 

 

v
ận

 
đ

ộ
n

g
 

" 
X

ây
 

d
ự

n
g
 

g
ia

 
đ

ìn
h

 5
 k

h
ô
n

g
, 

3
 s

ạc
h

" 
- 

M
ã 

D
A

 0
0

4
0

2
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
2
 

H
ộ

i 
n

g
ư

ờ
i 

ca
o

 t
u

ổ
i 

1
9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

1
9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

1
9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

- 

  

T
ri

ển
 

k
h

ai
 

p
h

o
n

g
 

tr
ào

 
th

i 
đ

u
a 

"C
ả 

n
ư

ớ
c 

ch
u
n

g
 

sứ
c 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n

 
m

ớ
i"

  
  
  

  
  
  

  
 

- 
M

ã 
D

A
 0

0
4

0
2
 

1
9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

 
 

1
9
9

.0
9

0
.0

0
0
 

1
9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

 
 

 
1

9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

1
9
6

.3
8

9
.0

0
0
 

 

1
3
 

H
ộ

i 
n

ô
n

g
 d

â
n

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

T
ri

ển
 

k
h

ai
 

p
h

o
n

g
 

tr
ào

 
th

i 

đ
u
a 

"C
ả 

n
ư

ớ
c 

ch
u
n

g
 

sứ
c 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n

 
m

ớ
i"

 

v
à 

p
h

o
n

g
 
tr

ào
 
" 

T
o
àn

 
d

ân
 

đ
o
àn

 
k

ết
 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n
 m

ớ
i,

 đ
ô
 t

h
ị 

v
ăn

 m
in

h
" 

  
 

- 
M

ã 
D

A
 0

0
4

0
2
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
4
 

H
ộ

i 
c
ự

u
 c

h
iế

n
 b

in
h

 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

  

T
ri

ển
 

k
h

ai
 

p
h

o
n

g
 

tr
ào

 
th

i 
đ

u
a 

"C
ả 

n
ư

ớ
c 

ch
u
n

g
 

sứ
c 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n

 
m

ớ
i"

 

v
à 

p
h

o
n

g
 
tr

ào
 
" 

T
o
àn

 
d

ân
 

đ
o
àn

 
k

ết
 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 

th
ô
n

 m
ớ

i,
 đ

ô
 t

h
ị 

v
ăn

 m
in

h
"-

 

M
ã 

D
A

 0
0

4
0
2
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
3

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 59



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

1
5
 

Ủ
y

 b
a

n
 m

ặ
t 

tr
ậ

n
 t

ổ
 q

u
ố

c 

V
iệ

t 
n

a
m

 t
ỉn

h
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

9
9
9

.5
6

8
.0

0
0
 

- 
- 

- 
9

9
9

.5
6

8
.0

0
0
 

9
9
9

.5
6

8
.0

0
0
 

- 

  

H
ỗ
 

tr
ợ

 
tu

y
ên

 
tr

u
y
ền

, 
tr

iể
n
 

k
h
ai

  
p
h

o
n

g
 t

rà
o
 t

h
i 

đ
u

a 
"C

ả 

n
ư

ớ
c 

ch
u
n

g
 

sứ
c 

x
ây

 
d

ự
n

g
 

n
ô
n

g
 t

h
ô
n
 m

ớ
i"

 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

9
9
9

.5
6

8
.0

0
0
 

 
 

 
9

9
9

.5
6

8
.0

0
0
 

9
9
9

.5
6

8
.0

0
0
 

 

II
I 

C
T

M
T

 g
iá

o
 d

ụ
c
 v

ù
n

g
 n

ú
i,

 

v
ù

n
g

 
d

â
n

 
tộ

c
 

th
iể

u
 

số
, 

v
ù

n
g

 k
h

ó
 k

h
ă

n
 

1
5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

1
5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

- 
- 

- 
1

4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

- 

1
 

S
ở

 g
iá

o
 d

ụ
c 

v
à

 Đ
à
o

 t
ạ
o

  
1

5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

1
5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

- 
- 

- 
1

4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

- 

  
M

u
a 

sắ
m

 
tr

an
g
 
th

iế
t 

b
ị 

v
à 

cả
i 

tạ
o
, 

sử
a 

ch
ữ

a 
1

5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

1
5
.0

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

 
 

 
1

4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

1
4
.5

5
3

.9
6
5

.0
0

0
 

 

IV
 

C
T

M
T

 
p

h
á

t 
tr

iể
n

 
h

ệ 

th
ố

n
g

 t
r
ợ

 g
iú

p
 x

ã
 h

ộ
i 

6
.6

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

6
.6

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.5

1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

- 
- 

- 
6

.5
1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

6
.5

1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

- 

1
 

S
ở

 
L

ao
 

đ
ộ
n

g
 

th
ư

ơ
n

g
 

b
in

h
 

v
à 

x
ã 

h
ộ
i 

6
.6

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

6
.6

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.5

1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

 
 

 
6

.5
1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

6
.5

1
3

.1
9

4
.4

0
0
 

 

V
 

C
T

M
T

 đ
ả

m
 b

ả
o

 t
r
ậ

t 
tự

 a
n

 

to
à

n
 

g
ia

o
 

th
ô

n
g

, 
p

h
ò

n
g

 

c
h

á
y

, 
c
h

ữ
a

 
c
h

á
y

, 
p

h
ò

n
g
 

c
h

ố
n

g
 t

ộ
i 

p
h

ạ
m

 v
à

 m
a

 t
ú

y
 

2
.5

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

2
.5

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.5

1
6

.2
4

5
.0

4
1
 

- 
- 

- 
2

.5
1
6

.2
4

5
.0

4
1
 

2
.5

1
6

.2
4

5
.0

4
1
 

- 

1
 

U
ỷ
 

b
an

 
M

ặt
 

tr
ận

 
tổ

 
q
u

ố
c 

V
iỆ

T
 N

am
 t

ỉn
h
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
6
.4

0
0

.0
4
1
 

 
 

 
2

6
.4

0
0

.0
4
1
 

2
6
.4

0
0

.0
4
1
 

 

2
 

H
ộ
i 

L
iê

n
 h

iệ
p

 P
h

ụ
 n

ữ
 t

ỉn
h
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
4

0
.0

0
0

.0
0
0
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

3
 

H
ộ
i 

C
ự

u
 c

h
iế

n
 b

in
h
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

4
 

B
ộ
 c

h
ỉ 

h
u

y
 b

iê
n

 p
h

ò
n

g
 t

ỉn
h

 
1

5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
1

5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

5
 

L
iê

n
 đ

o
àn

 l
ao

 đ
ộ
n

g
 t

ỉn
h

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

60 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

6
 

T
ò
a 

án
 n

h
ân

 d
ân

 t
ỉn

h
  

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

7
 

V
iệ

n
 k

iể
m

 s
át

 n
h
ân

 d
ân

 t
ỉn

h
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

8
 

C
ô
n

g
 a

n
 t

ỉn
h
 

2
.0

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
.0

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
2

.0
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

9
 

C
h
i 

cụ
c 

h
ải

 q
u

an
 c

ử
a 

k
h

ẩu
 

L
ó
n

g
 S

ập
 Đ

iệ
n
 B

iê
n

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
2

0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
0
 

S
ở

 v
ăn

 h
ó
a 

th
ể 

th
ao

 d
u

 l
ịc

h
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
1
 

S
ở

 g
iá

o
 d

ụ
c 

v
à 

Đ
ào

 t
ạo

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
9
.8

4
5

.0
0
0
 

 
 

 

2
9
.8

4
5

.0
0
0
 

2
9
.8

4
5

.0
0
0
 

 

1
2
 

S
ở

 
L

ao
 

đ
ộ
n

g
 

th
ư

ơ
n

g
 

b
in

h
 

v
à 

x
ã 

h
ộ
i 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 
3

0
.0

0
0

.0
0
0
 

3
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
3
 

S
ở

 T
ư

 p
h

áp
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
4
 

Đ
o
àn

 T
N

C
S

 H
C

M
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
5
 

H
ộ
i 

N
ô
n

g
 d

ân
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

2
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

V
I 

C
T

M
T

 
g

iá
o

 
d

ụ
c
 

n
g

h
ề 

n
g

h
iệ

p
, 

v
iệ

c
 l

à
m

 v
à

 A
T

L
Đ

 
1

7
.1

0
2

.0
0
0

.0
0

0
 

4
.9

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

1
2
.1

0
5

.0
0
0

.0
0

0
 

1
7
.0

2
1

.5
9
6

.2
0

0
 

- 
- 

- 
1

7
.0

2
1

.5
9
6

.2
0

0
 

1
7
.0

2
1

.5
9
6

.2
0

0
 

- 

1
 

T
rư

ờ
n

g
 

C
ao

 
đ

ẳn
g
 

k
in

h
 

tế
  

  
  

k
ỹ
 t

h
u
ật

 c
ô
n

g
 n

g
h

ệ 
1

0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

4
.9

9
7

.0
0

0
.0

0
0

 
 

6
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 
1

0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

1
0
.9

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 

2
 

T
rư

ờ
n

g
 C

ao
 đ

ẳn
g
 Y

 t
ế 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
3

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

3
 

T
rư

ờ
n

g
 C

ao
 đ

ẳn
g
 S

ơ
n
 L

a
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.9

3
1

.1
6

7
.0

0
0
 

 
 

 
1

.9
3
1

.1
6

7
.0

0
0
 

1
.9

3
1

.1
6

7
.0

0
0
 

 

4
 

S
ở

 
L

ao
 

đ
ộ
n

g
 

th
ư

ơ
n

g
 

b
in

h
 

v
à 

x
ã 

h
ộ
i 

1
.1

0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.1

0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

9
3

.4
2

9
.2

0
0
 

 
 

 
1

.0
9
3

.4
2

9
.2

0
0
 

1
.0

9
3

.4
2

9
.2

0
0
 

 

V
II

 
C

T
M

T
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 v
ă

n
 h

ó
a

 
1

.5
7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

1
.5

7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

.5
2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

1
.5

2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

- 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 61



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

1
 

S
ở

 v
ăn

 h
ó
a 

th
ể 

th
ao

 d
u

 l
ịc

h
 

1
.5

7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.5

7
9

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

 
 

 
1

.5
2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

1
.5

2
9

.6
1

2
.0

0
0
 

 

V
II

I 
C

T
M

T
 y

 t
ế
 d

â
n

 s
ố

 
9

.1
1
5

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

9
.1

1
5

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.9

3
5

.9
9

2
.3

2
0
 

- 
- 

- 
7

.9
3
5

.9
9

2
.3

2
0
 

7
.9

3
5

.9
9

2
.3

2
0
 

- 

1
 

S
ở

 y
 t

ế 
8

.7
0
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

8
.7

0
7

.0
0

0
.0

0
0
 

7
.5

5
8

.1
3

6
.3

2
0
 

 
 

 
7

.5
5
8

.1
3

6
.3

2
0
 

7
.5

5
8

.1
3

6
.3

2
0
 

 

2
 

S
ở

 N
ô
n

g
 n

g
h
iệ

p
 v

à 
P

T
N

T
 

4
0
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

4
0
8

.0
0

0
.0

0
0
 

3
7
7

.8
5

6
.0

0
0
 

 
 

 
3

7
7

.8
5

6
.0

0
0
 

3
7
7

.8
5

6
.0

0
0
 

 

IX
 

C
T

M
T

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 l

â
m

 

n
g

h
iệ

p
 b

ề
n

 v
ữ

n
g

 
2

1
.3

1
7

.1
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

2
1
.3

1
7

.1
0
0

.0
0

0
 

2
0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

- 
- 

- 
2

0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

2
0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

- 

1
 

S
ở

 N
ô
n

g
 n

g
h
iệ

p
 v

à 
P

T
N

T
 

2
1
.3

1
7

.1
0
0

.0
0

0
 

 
 

2
1
.3

1
7

.1
0
0

.0
0

0
 

2
0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

 
 

 
2

0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

2
0
.8

6
2

.1
3
8

.0
0

0
 

 

X
 

C
T

M
T

 
ứ

n
g

 
p

h
ó

 
v
ớ

i 
b

iế
n

 

đ
ổ

i 
k

h
í 

h
ậ

u
 

v
à

 
tă

n
g
 

tr
ư

ở
n

g
 x

a
n

h
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

- 
- 

- 
2

8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

- 

1
 

S
ở

 T
ài

 n
g
u

y
ên

 m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

 
 

 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

2
8
5

.9
5

2
.0

0
0
 

 

X
I 

C
T

M
T

 c
ô

n
g

 n
g

h
ệ 

th
ô

n
g

 t
in

 
3

.5
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

- 
- 

- 
3

.4
6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

- 

1
 

S
ở

 T
h

ô
n

g
 t

in
 t

ru
y
ền

 t
h

ô
n

g
 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

3
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

 
 

 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

3
.4

6
5

.7
0

7
.0

0
0
 

 

A
.I

I 
C

á
c
 c

h
ủ

 đ
ầ

u
 t

ư
 

4
2
6

.6
7

8
.3

6
6

.0
8
8
 

3
4
.0

1
1

.9
3
6

.0
8

8
 

3
9
2

.6
6

6
.4

3
0

.0
0
0
 

- 
4

0
3

.7
7

7
.4

7
0

.6
4
4
 

4
0
3

.7
7

7
.4

7
0

.6
4
4
 

4
0
3

.7
7

7
.4

7
0

.6
4
4

 
- 

- 
- 

- 

I 
C

T
M

T
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 k
in

h
 t

ế
 

x
ã

 h
ộ
i 

cá
c
 v

ù
n

g
 

1
6
9

.6
9

1
.5

8
8

.0
0
0
 

4
.6

5
3

.1
5

8
.0

0
0

 
1

6
5

.0
3

8
.4

3
0

.0
0
0
 

- 
1

6
6

.0
6

6
.4

5
2

.0
0
0
 

1
6
6

.0
6

6
.4

5
2

.0
0
0
 

1
6
6

.0
6

6
.4

5
2

.0
0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
 

B
a

n
 Q

L
D

A
 Đ

T
X

D
 h

u
y

ệ
n

 

V
â

n
 H

ồ
 

6
.4

2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
6

.4
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
6

.1
3
9

.2
3

8
.0

0
0
 

6
.1

3
9

.2
3

8
.0

0
0
 

6
.1

3
9

.2
3

8
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
.1

 
 T

rụ
 

sở
 

H
Đ

N
D

 
- 

U
B

N
D

 

h
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
6

.4
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
6

.4
2
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
6

.1
3
9

.2
3

8
.0

0
0
 

6
.1

3
9

.2
3

8
.0

0
0
 

6
.1

3
9

.2
3

8
.0

0
0

 
 

 
 

 

2
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 V
â

n
 H

ồ
 

6
2
.9

5
5

.7
0
7

.0
0

0
 

1
.8

5
0

.7
0

7
.0

0
0

 
6

1
.1

0
5

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
6

0
.3

8
0

.5
6
5

.0
0

0
 

6
0
.3

8
0

.5
6
5

.0
0

0
 

6
0
.3

8
0

.5
6
5

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

62 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

2
.1

 
Đ

ư
ờ

n
g
 C

h
iề

n
g
 K

h
o
a
- 

S
u

ố
i 

L
ìn

- 
Q

L
6

 x
ã 

V
ân

 H
ồ
 

5
3
.7

5
0

.7
0
7

.0
0

0
 

1
.8

5
0

.7
0

7
.0

0
0

 
5

1
.9

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
5

1
.1

7
5

.5
6
5

.0
0

0
 

5
1
.1

7
5

.5
6
5

.0
0

0
 

5
1
.1

7
5

.5
6
5

.0
0

0
 

 
 

 
 

2
.2

 

T
rư

ờ
n

g
 
p

h
ổ
 
th

ô
n

g
 
d

ân
 
tộ

c 

n
ộ
i 

tr
ú
 

h
u

y
ện

 
V

ân
 

H
ồ
 

(G
Đ

I)
 

9
.2

0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
9

.2
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
9

.2
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.2

0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.2

0
5

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

3
 

B
a

n
 
Q

L
D

A
 
X

D
 
c
á

c
 
c
ô

n
g
 

tr
ìn

h
 g

ia
o
 t

h
ô

n
g

 
7

4
.4

1
7

.8
8
1

.0
0

0
 

1
.4

6
7

.4
5

1
.0

0
0

 
7

2
.9

5
0

.4
3
0

.0
0

0
 

- 
7

3
.6

4
8

.6
4
9

.0
0

0
 

7
3
.6

4
8

.6
4
9

.0
0

0
 

7
3
.6

4
8

.6
4
9

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

3
.1

 
Đ

ư
ờ

n
g
 g

ia
o
 t

h
ô
n

g
 S

u
ố
i 

B
âu

 

- 
S

ập
 X

a 
4

.3
1
8

.8
3

0
.0

0
0
 

 
4

.3
1
8

.8
3

0
.0

0
0
 

 
4

.3
1
8

.8
3

0
.0

0
0
 

4
.3

1
8

.8
3

0
.0

0
0
 

4
.3

1
8

.8
3

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

3
.2

 
Đ

ư
ờ

n
g
 g

ia
o
 t

h
ô
n

g
 S

ập
 V

ạt
-

C
h
iề

n
g
 s

ại
 

1
3
.5

1
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

3
.5

1
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

3
.5

1
7

.0
0
0

.0
0

0
 

1
3
.5

1
7

.0
0
0

.0
0

0
 

1
3
.5

1
7

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 
 

3
.3

 

Đ
ư

ờ
n

g
 

g
ia

o
 

th
ô
n

g
 

từ
 

x
ã 

P
h

iê
n

g
 

C
ằm

 
- 

x
ã 

C
h

iề
n

g
 

N
ơ

i 
h
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

4
1
.3

5
9

.0
5
1

.0
0

0
 

1
.4

6
7

.4
5

1
.0

0
0

 
3

9
.8

9
1

.6
0
0

.0
0

0
 

 
4

0
.5

8
9

.8
1
9

.0
0

0
 

4
0
.5

8
9

.8
1
9

.0
0

0
 

4
0
.5

8
9

.8
1
9

.0
0

0
 

 
 

 
 

3
.4

 

Đ
ư

ờ
n

g
 g

ia
o
 t

h
ô
n

g
 đ

ến
 t

ru
n

g
 

tâ
m

 
x
ã 

N
ậm

 
T

y
, 

C
h

iề
n

g
 

P
h

u
n

g
, 

C
h
iề

n
g
 

E
n

 
h
u

y
ện

 
S

ô
n

g
 M

ã 
 

1
5
.2

2
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

5
.2

2
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

5
.2

2
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
.2

2
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
.2

2
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 
 

4
 

S
ở

 N
ộ

i 
V

ụ
 

9
.6

3
5

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.3

3
5

.0
0

0
.0

0
0

 
8

.3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
9

.6
3
5

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.6

3
5

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.6

3
5

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

4
.1

 
K

h
o
 l

ư
u

 t
rữ

 c
h
u

y
ên

 d
ụ
n

g
 

ch
i 

cụ
c 

v
ăn

 t
h

ư
 l

ư
u

 t
rữ

 t
ỉn

h
 

9
.6

3
5

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.3

3
5

.0
0

0
.0

0
0

 
8

.3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
9

.6
3
5

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.6

3
5

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.6

3
5

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

5
 

B
Q

L
D

A
 Đ

T
X

D
 c

á
c
 c

ô
n

g
 

tr
ìn

h
 n

ô
n

g
 n

g
h

iệ
p

 v
à
 

P
T

N
T

 t
ỉn

h
 

1
6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

5
.1

 

K
è 

ch
ố
n

g
 s

ạt
 l

ở
 b

ờ
 s

ô
n

g
 M

ã 
b

ảo
 

v
ệ 

th
ị 

tr
ấn

 
S

ô
n

g
 

M
ã,

 

h
u

y
ện

 
S

ô
n

g
 

M
ã,

 
tỉ

n
h
 

S
ơ

n
 

L
a 

(g
ia

i 
đ

o
ạn

 I
) 

1
6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.2

6
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 
 

 
 

II
 

C
T

M
T

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 k

in
h

 t
ế
 

th
ủ

y
 s

ả
n

 b
ề
n

 v
ữ

n
g

 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.6
8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 63



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

1
 

B
a

n
 Q

L
D

A
 c

á
c
 c

ô
n

g
 t

rì
n

h
  

N
N

 v
à

  
P

T
N

T
 S

ơ
n

 L
a

 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.6
8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
.1

 
X

D
C

S
H

T
 v

ù
n

g
 n

u
ô
i 

cá
 t

ầm
 

tậ
p

 t
ru

n
g
 v

à 
th

ủ
y
 s

ản
 k

h
ác

 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
5

.6
8
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
5

.6
8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0
 

5
.6

8
1

.1
9

5
.0

0
0

 
 

 
 

 

II
I 

C
h

ư
ơ

n
g

 
tr

ìn
h

 
h

ỗ
 

tr
ợ

 
tá

i 

c
ơ

 
cấ

u
 

k
in

h
 

tế
 

n
ô

n
g
 

n
g

h
iệ

p
 

v
à

 
p

h
ò

n
g

 
c
h

ố
n

g
 

th
iê

n
 t

a
i,

 ổ
n

 đ
ịn

h
 đ

ờ
i 

số
n

g
 

d
â

n
 c

ư
 

1
4
.5

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

4
.5

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

1
2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

1
2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

1
 

B
Q

L
D

A
 

Đ
T

X
D

 
h

u
y

ệ
n

 

V
â

n
 H

ồ
 

1
4
.5

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

4
.5

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

1
2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

1
2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

1
.1

 

D
ự

 á
n

 t
ái

 c
ơ

 c
ấu

 n
ô
n

g
 l

âm
 

sả
n
 

v
ù
n

g
 

C
h

iề
n

g
 

Y
ên

, 

Q
u

an
g
 

M
in

h
, 

X
u
ân

 
N

h
a,

 
h

u
y
ện

 V
ân

 H
ồ

 

1
4
.5

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

4
.5

0
0

.0
0
0

.0
0

0
 

 
1

2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

1
2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

1
2
.8

7
6

.7
2
3

.0
0

0
 

 
 

 
 

IV
 

C
h

ư
ơ

n
g

 
tr

ìn
h

 
cấ

p
 

đ
iệ

n
 

n
ô

n
g

 
th

ô
n

, 
m

iề
n

 
n

ú
i 

v
à

 

h
ả

i 
đ

ả
o
 

1
3
3

.8
5

0
.6

9
7

.0
0
0
 

6
.0

6
8

.6
9

7
.0

0
0

 
1

2
7

.7
8

2
.0

0
0

.0
0
0
 

- 
1

2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
 

S
ở

 C
ô

n
g
 t

h
ư

ơ
n

g
 

1
3
3

.8
5

0
.6

9
7

.0
0
0
 

6
.0

6
8

.6
9

7
.0

0
0

 
1

2
7

.7
8

2
.0

0
0

.0
0
0
 

- 
1

2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
.1

 

D
ự

 á
n

 c
ấp

 đ
iệ

n
 n

ô
n

g
 t

h
ô
n
 

từ
 l

ư
ớ

i 
đ
iệ

n
 Q

u
ố
c 

g
ia

, 
tỉ

n
h
 

S
ơ

n
 L

a
 

1
3
3

.8
5

0
.6

9
7

.0
0
0
 

6
.0

6
8

.6
9

7
.0

0
0

 
1

2
7

.7
8

2
.0

0
0

.0
0
0
 

 
1

2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0
 

1
2
4

.8
1

0
.6

9
7

.0
0
0

 
 

 
 

 

V
 

C
T

M
T

 
h

ỗ
 
tr

ợ
 
đ

ầ
u

 
tư

 
h

ạ
 

tầ
n

g
 

k
h

u
 

k
in

h
 

tế
 

c
ử

a
 

k
h

ẩ
u

, 
k

h
u

 c
ô

n
g

 n
g

h
ệ
 c

a
o

, 

k
h

u
 
c
ô

n
g

 
n

g
h

iệ
p

 
v
à

 
c
ụ

m
 

c
ô

n
g

 
n

g
h

iệ
p

, 
k

h
u

 
n

ô
n

g
 

n
g

h
iệ

p
 

ứ
n

g
 

d
ụ

n
g

 
c
ô

n
g
 

n
g

h
ệ
 c

a
o
 

5
.1

5
2

.2
6

9
.0

0
0
 

2
6
8

.2
6

9
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
4

.8
8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
 

B
a

n
 

Q
L

 
c
á
c
 

k
h

u
 

c
ô

n
g
 

n
g

h
iệ

p
 t

ỉn
h

 
5

.1
5
2

.2
6

9
.0

0
0
 

2
6
8

.2
6

9
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
4

.8
8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

64 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

1
.1

 
K

h
u

 c
ô
n

g
 n

g
h
iệ

p
 M

ai
 S

ơ
n
 

(t
h
u

 h
ồ
i 

v
ố
n

 ứ
n

g
 t

rư
ớ

c)
 

5
.1

5
2

.2
6

9
.0

0
0
 

2
6
8

.2
6

9
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
4

.8
8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
.8

8
4

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

V
I 

C
T

M
T

 
đ

ầ
u

 
tư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

h
ệ
 t

h
ố

n
g

 y
 t

ế
 đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

2
3
8

.5
9

2
.0

0
0
 

1
8
.4

8
1

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

1
 

S
ở

 Y
 t

ế 
1

8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

2
3
8

.5
9

2
.0

0
0
 

1
8
.4

8
1

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
1

8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

1
.1

 
B

ện
h
 v

iệ
n

 n
ộ
i 

ti
ết

  
1

8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

2
3
8

.5
9

2
.0

0
0
 

1
8
.4

8
1

.0
0
0

.0
0

0
 

 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

1
8
.7

1
9

.5
9
2

.0
0

0
 

 
 

 
 

V
II

 
C

T
M

T
 

q
u

ố
c
 

p
h

ò
n

g
 

a
n

 

n
in

h
 đ

ịa
 b

à
n

 t
rọ

n
g
 đ

iể
m

 
3

.5
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.5
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.5
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.5

6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.5

6
7

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
 

B
ộ
 

c
h

ỉ 
h

u
y
 

B
ộ
 

đ
ộ
i 

b
iê

n
 

p
h

ò
n

g
 t

ỉn
h

 
2

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
.1

 

Đ
ư

ờ
n

g
 g

ia
o
 t

h
ô
n

g
 Đ

in
 C

h
í 

x
ã 

C
h

iề
n

g
 
O

n
, 

h
u

y
ện

 
Y

ên
 

C
h
âu

 
đ

i 
đ

ồ
n

 
B

iê
n

 
p
h

ò
n

g
 

4
5
9

 
x
ã 

P
h

iê
n

g
 
P

ằn
, 

h
u

y
ện

 

M
ai

 S
ơ

n
 

2
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.4
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.4

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

2
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 S
ô

n
g

 M
ã

 
1

.1
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

.1
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

.1
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.1

6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.1

6
7

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

2
.1

 
Đ

ư
ờ

n
g
 

C
h

iề
n

g
 

K
h

o
o
n

g
 

- 
M

ư
ờ

n
g
 

C
ai

, 
h
u

y
ện

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

S
ô
n

g
 M

ã 

1
.1

6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.1
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.1
6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.1

6
7

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.1

6
7

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

V
II

I 
C

h
ư

ơ
n

g
 

tr
ìn

h
 

p
h

á
t 

tr
iể

n
 

lâ
m

 n
g

h
iệ

p
 b

ề
n

 v
ữ

n
g

 
3

2
.4

7
7

.9
5
4

.0
8

8
 

1
8
.7

1
7

.9
5
4

.0
8

8
 

1
3
.7

6
0

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
2

7
.2

3
3

.2
7
4

.9
4

4
 

2
7
.2

3
3

.2
7
4

.9
4

4
 

2
7
.2

3
3

.2
7
4

.9
4

4
 

- 
- 

- 
- 

1
 

C
h

i 
c
ụ

c 
k

iể
m

 l
â

m
 

7
.7

3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
2

.7
3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
7

.7
1
3

.2
1

1
.0

0
0
 

7
.7

1
3

.2
1

1
.0

0
0
 

7
.7

1
3

.2
1

1
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
.1

 

N
ân

g
 

ca
o
 

n
ăn

g
 

lự
c 

p
h

ò
n

g
 

ch
áy

 
ch

ữ
a 

ch
áy

 
rừ

n
g
 

(t
h

u
 

h
ồ
i 

v
ố
n

 ứ
n

g
 t

rư
ớ

c)
 

7
.7

3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

 
2

.7
3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
7

.7
1
3

.2
1

1
.0

0
0
 

7
.7

1
3

.2
1

1
.0

0
0
 

7
.7

1
3

.2
1

1
.0

0
0

 
 

 
 

 

2
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 M
ộ
c
 C

h
â

u
 

1
0
1

.0
2

8
.0

0
0
 

1
0
1

.0
2

8
.0

0
0
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 65



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

2
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

M
ộ
c 

C
h
âu

 
1

0
1

.0
2

8
.0

0
0
 

1
0
1

.0
2

8
.0

0
0
 

 
 

- 
- 

 
 

 
 

 

3
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 V
â

n
 H

ồ
 

1
.1

5
0

.0
4

0
.0

0
0
 

4
.0

4
0

.0
0

0
 

1
.1

4
6

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

.1
2
8

.8
8

3
.0

0
0
 

1
.1

2
8

.8
8

3
.0

0
0
 

1
.1

2
8

.8
8

3
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

3
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

V
ân

 H
ồ
 

1
.1

4
6

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.1
4
6

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.1
2
8

.8
8

3
.0

0
0
 

1
.1

2
8

.8
8

3
.0

0
0
 

1
.1

2
8

.8
8

3
.0

0
0

 
 

 
 

 

3
.2

 
D

A
 
B

ảo
 
v

ệ 
v
à 

P
T

R
 
X

u
ân

 
N

h
a 

4
.0

4
0

.0
0

0
 

4
.0

4
0

.0
0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 S
ô

n
g

 M
ã

 
1

.7
0
0

.2
4

1
.0

0
0
 

1
.5

2
5

.2
4

1
.0

0
0

 
1

7
5

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

.1
6
3

.7
2

9
.0

0
0
 

1
.1

6
3

.7
2

9
.0

0
0
 

1
.1

6
3

.7
2

9
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

4
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

S
ô
n

g
 M

ã 
1

.7
0
0

.2
4

1
.0

0
0
 

1
.5

2
5

.2
4

1
.0

0
0

 
1

7
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

.1
6
3

.7
2

9
.0

0
0
 

1
.1

6
3

.7
2

9
.0

0
0
 

1
.1

6
3

.7
2

9
.0

0
0

 
 

 
 

 

5
 

U
B

N
D

 T
P

 S
ơ

n
 L

a
 

7
6
0

.2
1

4
.0

0
0
 

1
1
2

.2
1

4
.0

0
0
 

6
4
8

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
4

8
1

.2
7

3
.0

0
0
 

4
8
1

.2
7

3
.0

0
0
 

4
8
1

.2
7

3
.0

0
0
 

- 
- 

- 
- 

5
.1

 
D

A
 
B

ảo
 
v

ệ 
v
à 

P
T

R
 
th

àn
h
 

p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

7
6
0

.2
1

4
.0

0
0
 

1
1
2

.2
1

4
.0

0
0
 

6
4
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
4

8
1

.2
7

3
.0

0
0
 

4
8
1

.2
7

3
.0

0
0
 

4
8
1

.2
7

3
.0

0
0
 

 
 

 
 

6
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 S
ố

p
 C

ộ
p

 
2

.3
9
5

.2
1

2
.0

0
0
 

7
.2

1
2

.0
0

0
 

2
.3

8
8

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.3
3
0

.2
9

2
.3

0
0
 

2
.3

3
0

.2
9

2
.3

0
0
 

2
.3

3
0

.2
9

2
.3

0
0

 
- 

- 
- 

- 

6
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 
S

ố
p

 C
ộ
p
 

2
.0

4
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.0
4
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.0
0
0

.2
9

2
.3

0
0
 

2
.0

0
0

.2
9

2
.3

0
0
 

2
.0

0
0

.2
9

2
.3

0
0

 
 

 
 

 

6
.2

 
D

A
 
B

ảo
 
v
ệ 

v
à 

P
T

R
 
R

Đ
D

 

S
ố
p

 C
ộ
p
  

3
5
0

.2
1

2
.0

0
0
 

7
.2

1
2

.0
0

0
 

3
4
3

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

3
3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 
 

7
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 M
a
i 

S
ơ

n
 

3
.2

5
5

.2
1

2
.0

0
0
 

2
.9

9
7

.2
1

2
.0

0
0
 

2
5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.4
1
9

.6
9

9
.3

0
0
 

2
.4

1
9

.6
9

9
.3

0
0
 

2
.4

1
9

.6
9

9
.3

0
0

 
- 

- 
- 

- 

7
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

M
ai

 S
ơ

n
 

3
.2

5
5

.2
1

2
.0

0
0
 

2
.9

9
7

.2
1

2
.0

0
0

 
2

5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.4
1
9

.6
9

9
.3

0
0
 

2
.4

1
9

.6
9

9
.3

0
0
 

2
.4

1
9

.6
9

9
.3

0
0

 
 

 
 

 

8
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

2
.2

4
5

.6
8

6
.0

0
0
 

1
.9

7
9

.6
8

6
.0

0
0

 
2

6
6

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

0
6

.3
4

7
.4

3
0
 

3
0
6

.3
4

7
.4

3
0
 

3
0
6

.3
4

7
.4

3
0
 

- 
- 

- 
- 

8
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 
M

ư
ờ

n
g
 L

a 
2

.2
4
5

.6
8

6
.0

0
0
 

1
.9

7
9

.6
8

6
.0

0
0

 
2

6
6

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

0
6

.3
4

7
.4

3
0
 

3
0
6

.3
4

7
.4

3
0
 

3
0
6

.3
4

7
.4

3
0
 

 
 

 
 

66 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

9
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 Y
ê
n

 C
h

â
u

 
9

3
1

.6
8

7
.0

0
0
 

6
3
1

.6
8

7
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
7

2
0

.3
7

3
.8

6
0
 

7
2
0

.3
7

3
.8

6
0
 

7
2
0

.3
7

3
.8

6
0
 

- 
- 

- 
- 

9
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 
Y

ên
 C

h
âu

 
9

3
1

.6
8

7
.0

0
0
 

6
3
1

.6
8

7
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
7

2
0

.3
7

3
.8

6
0
 

7
2
0

.3
7

3
.8

6
0
 

7
2
0

.3
7

3
.8

6
0
 

 
 

 
 

1
0
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 P
h

ù
 Y

ê
n

 
4

.5
1
0

.9
8

0
.4

0
0
 

3
7
6

.9
8

0
.4

0
0
 

4
.1

3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.6
5
4

.3
5

6
.6

0
0
 

3
.6

5
4

.3
5

6
.6

0
0
 

3
.6

5
4

.3
5

6
.6

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
0
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

P
h

ù
 Y

ên
 

4
.5

1
0

.9
8

0
.4

0
0
 

3
7
6

.9
8

0
.4

0
0
 

4
.1

3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

.6
5
4

.3
5

6
.6

0
0
 

3
.6

5
4

.3
5

6
.6

0
0
 

3
.6

5
4

.3
5

6
.6

0
0

 
 

 
 

 

1
1
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 B
ắ

c 
Y

ê
n

 
1

.2
4
4

.5
5

6
.0

0
0
 

9
4
4

.5
5

6
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

.0
4
0

.8
9

2
.0

0
0
 

1
.0

4
0

.8
9

2
.0

0
0
 

1
.0

4
0

.8
9

2
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
1
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

B
ắc

 Y
ên

 
6

0
5

.6
5

6
.0

0
0
 

3
0
5

.6
5

6
.0

0
0
 

3
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
4

4
5

.5
8

7
.0

0
0
 

4
4
5

.5
8

7
.0

0
0
 

4
4
5

.5
8

7
.0

0
0
 

 
 

 
 

1
1
.2

 
D

A
 
B

ảo
 
v
ệ 

v
à 

P
T

R
 
R

Đ
D

 

T
à 

X
ù

a 
6

3
8

.9
0

0
.0

0
0
 

6
3
8

.9
0

0
.0

0
0
 

 
 

5
9
5

.3
0

5
.0

0
0
 

5
9
5

.3
0

5
.0

0
0
 

5
9
5

.3
0

5
.0

0
0
 

 
 

 
 

1
2
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
a

i 
5

7
8

.4
9

7
.6

8
8
 

5
7
8

.4
9

7
.6

8
8
 

- 
- 

4
7
0

.4
4

8
.4

5
4
 

4
7
0

.4
4

8
.4

5
4
 

4
7
0

.4
4

8
.4

5
4
 

- 
- 

- 
- 

1
2
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
5

7
8

.4
9

7
.6

8
8
 

5
7
8

.4
9

7
.6

8
8
 

 
 

4
7
0

.4
4

8
.4

5
4
 

4
7
0

.4
4

8
.4

5
4
 

4
7
0

.4
4

8
.4

5
4
 

 
 

 
 

1
3
 

U
B

N
D

 h
u

y
ệ
n

 T
h

u
ậ

n
 C

h
â

u
 

5
.8

7
0

.6
0

0
.0

0
0
 

4
.4

5
9

.6
0

0
.0

0
0

 
1

.4
1
1

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
5

.8
0
3

.7
6

9
.0

0
0
 

5
.8

0
3

.7
6

9
.0

0
0
 

5
.8

0
3

.7
6

9
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

1
3
.1

 
D

A
 B

ảo
 v

ệ 
v
à 

P
T

R
 h

u
y
ện

 

T
h

u
ận

 C
h
âu

 
5

.8
7
0

.6
0

0
.0

0
0
 

4
.4

5
9

.6
0

0
.0

0
0

 
1

.4
1
1

.0
0

0
.0

0
0
 

 
5

.8
0
3

.7
6

9
.0

0
0
 

5
.8

0
3

.7
6

9
.0

0
0
 

5
.8

0
3

.7
6

9
.0

0
0

 
 

 
 

 

IX
 

Đ
ố

i 
ứ

n
g

 O
D

A
 

4
3
.0

3
7

.2
6
6

.0
0

0
 

4
.0

6
5

.2
6

6
.0

0
0

 
3

8
.9

7
2

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
3

9
.9

3
8

.5
3
6

.7
0

0
 

3
9
.9

3
8

.5
3
6

.7
0

0
 

3
9
.9

3
8

.5
3
6

.7
0

0
 

- 
- 

- 
- 

1
 

B
Q

L
 c

á
c
 c

h
ư

ơ
n

g
 t

rì
n

h
, 

d
ự

 

á
n

 s
ử

 d
ụ

n
g

 v
ố

n
 O

D
A

, 
v
ố

n
 

v
a

y
 ư

u
 đ

ã
i 

tỉ
n

h
 S

ơ
n

 L
a

 

3
4
.6

3
6

.2
6
6

.0
0

0
 

4
.0

6
5

.2
6

6
.0

0
0

 
3

0
.5

7
1

.0
0
0

.0
0

0
 

- 
3

3
.0

2
7

.5
1
3

.0
0

0
 

3
3
.0

2
7

.5
1
3

.0
0

0
 

3
3
.0

2
7

.5
1
3

.0
0

0
 

- 
- 

- 
- 

1
.1

 
H

ệ
 t

h
ố

n
g

 t
h

o
á
t 

n
ư

ớ
c
 v

à
 x

ử
 

lý
 

n
ư

ớ
c
 

th
ả
i 

th
à
n

h
 

p
h

ố
 

S
ơ

n
 L

a
 

3
2
.4

5
1

.2
6
6

.0
0

0
 

4
.0

6
5

.2
6

6
.0

0
0

 
2

8
.3

8
6

.0
0
0

.0
0

0
 

 
3

0
.8

4
2

.5
1
3

.0
0

0
 

3
0
.8

4
2

.5
1
3

.0
0

0
 

3
0
.8

4
2

.5
1
3

.0
0

0
 

 
 

 
 

1
.2

 
K

h
u

 
x
ử

 
lý

 
ch

ất
 

th
ải

 
rắ

n
 

th
àn

h
 p

h
ố
 S

ơ
n

 L
a 

(t
h

u
 h

ồ
i 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.1
8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.1
8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 67



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

v
ố
n

 ứ
n

g
) 

2
 

B
Q

L
D

A
 Đ

ầ
u

 t
ư

 x
â

y
 d

ự
n

g
 

h
u

y
ệ
n

 P
h

ù
 y

ê
n

 
1

1
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

1
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
7

4
.2

5
0

.0
0
0
 

7
4
.2

5
0

.0
0
0
 

7
4
.2

5
0

.0
0
0
 

- 
- 

- 
- 

2
.1

 
Đ

ư
ờ

n
g
 

M
ư

ờ
n

g
 

B
an

g
 

- 

Đ
ồ
n

g
 N

g
h

ê 
1

1
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
1

1
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
7

4
.2

5
0

.0
0
0
 

7
4
.2

5
0

.0
0
0
 

7
4
.2

5
0

.0
0
0
 

 
 

 
 

3
 

 B
a

n
 

Q
L

D
A

 
g
iả

m
 

n
g

h
èo

 

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 I

I 
2

.6
2
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.6
2
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.6
2
1

.8
1

2
.0

0
0
 

2
.6

2
1

.8
1

2
.0

0
0
 

2
.6

2
1

.8
1

2
.0

0
0
 

- 
- 

- 
- 

3
.1

 
 Đ

ư
ờ

n
g
 b

ản
 B

ẹ 
đ
i 

ra
 đ

ư
ờ

n
g
 

X
u

ân
 T

h
iệ

n
 x

ã 
T

à 
X

ù
a 

1
8
3

.7
5

3
.0

0
0
 

 
1

8
3

.7
5

3
.0

0
0
 

 
1

8
3

.7
4

5
.0

0
0
 

1
8
3

.7
4

5
.0

0
0
 

1
8
3

.7
4

5
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.2

 

 N
ân

g
 

cấ
p

 
đ

ư
ờ

n
g
 

từ
 

tr
u

n
g
 

tâ
m

 
x
ã 

đ
ến

 
b
ản

 
T

ăn
g
 

x
ã 

P
h

iê
n

g
 C

ô
n
 

3
7
7

.3
2

4
.0

0
0
 

 
3

7
7

.3
2

4
.0

0
0
 

 
3

7
7

.3
2

4
.0

0
0
 

3
7
7

.3
2

4
.0

0
0
 

3
7
7

.3
2

4
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.3

 
 N

ân
g
 c

ấp
 đ

ư
ờ

n
g
 l

ên
 K

S
X

 

H
án

g
 B

ăn
g
 -

 b
ản

 S
u

ố
i 

C
h

ạn
 

3
4
7

.6
3

2
.0

0
0
 

 
3

4
7

.6
3

2
.0

0
0
 

 
3

4
7

.6
3

2
.0

0
0
 

3
4
7

.6
3

2
.0

0
0
 

3
4
7

.6
3

2
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.4

 
 N

ân
g
 
cấ

p
 
N

S
H

 
b

ản
 
H

án
g
 

T
âu

 x
ã 

X
ím

 V
àn

g
 

2
0
9

.7
8

5
.0

0
0
 

 
2

0
9

.7
8

5
.0

0
0
 

 
2

0
9

.7
8

5
.0

0
0
 

2
0
9

.7
8

5
.0

0
0
 

2
0
9

.7
8

5
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.5

 

 Đ
ư

ờ
n

g
 

tr
u
n

g
 

tâ
m

 
b

ản
 

E
n
 

đ
ến

 
K

S
X

 
S

u
ố
i 

P
ằn

g
 

x
ã 

P
h

iê
n

g
 C

ô
n
 

1
1
5

.1
9

0
.0

0
0
 

 
1

1
5

.1
9

0
.0

0
0
 

 
1

1
5

.0
1

0
.0

0
0
 

1
1
5

.0
1

0
.0

0
0
 

1
1
5

.0
1

0
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.6

 
 Đ

ư
ờ

n
g
 l

iê
n

 b
ản

 P
ăn

g
 K

h
ú

a 

- 
b

ản
 H

án
g
 C

 x
ã 

L
àn

g
 C

h
ếu

 
1

7
9

.1
9

3
.0

0
0
 

 
1

7
9

.1
9

3
.0

0
0
 

 
1

7
9

.1
9

3
.0

0
0
 

1
7
9

.1
9

3
.0

0
0
 

1
7
9

.1
9

3
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.7

 

N
ân

g
 

cấ
p
 

đ
ư

ờ
n

g
 

từ
 

B
ản

 

N
ô
n

g
 

C
ố
c 

A
 

đ
ến

 
B

ản
 

P
á 

U
ổ
i 

x
ã 

L
o
n

g
 H

ẹ 

2
1
8

.9
1

6
.0

0
0
 

 
2

1
8

.9
1

6
.0

0
0
 

 
2

1
8

.9
1

6
.0

0
0
 

2
1
8

.9
1

6
.0

0
0
 

2
1
8

.9
1

6
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.8

 
C

ầu
 
tr

eo
 
q

u
a 

su
ố
i 

B
ản

 
P

á 

B
an

 x
ã 

M
ư

ờ
n

g
 B

ám
 

1
8
4

.4
2

6
.0

0
0
 

 
1

8
4

.4
2

6
.0

0
0
 

 
1

8
4

.4
2

6
.0

0
0
 

1
8
4

.4
2

6
.0

0
0
 

1
8
4

.4
2

6
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.9

 
C

ô
n

g
 
tr

ìn
h

 
n

ư
ớ

c 
si

n
h
 
h

o
ạt

 

B
ản

 N
à 

H
em

 x
ã 

É
 T

ò
n

g
 

1
9
2

.7
7

3
.0

0
0
 

 
1

9
2

.7
7

3
.0

0
0
 

 
1

9
2

.7
7

3
.0

0
0
 

1
9
2

.7
7

3
.0

0
0
 

1
9
2

.7
7

3
.0

0
0
 

 
 

 
 

68 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

3
.1

0
 

N
ân

g
 

cấ
p

, 
sử

a 
ch

ữ
a 

cô
n

g
 

tr
ìn

h
 N

S
H

 B
ản

 K
á 

K
ê,

 
P

á 

L
ô
n

g
 

2
0
4

.9
4

0
.0

0
0
 

 
2

0
4

.9
4

0
.0

0
0
 

 
2

0
4

.9
4

0
.0

0
0
 

2
0
4

.9
4

0
.0

0
0
 

2
0
4

.9
4

0
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.1

1
 

N
ân

g
 

cấ
p

, 
sử

a 
ch

ữ
a 

cô
n

g
 

tr
ìn

h
 N

S
H

 T
ru

n
g
 t

âm
 x

ã 
É

 
T

ò
n

g
 

2
1
6

.7
4

9
.0

0
0
 

 
2

1
6

.7
4

9
.0

0
0
 

 
2

1
6

.7
4

9
.0

0
0
 

2
1
6

.7
4

9
.0

0
0
 

2
1
6

.7
4

9
.0

0
0
 

 
 

 
 

3
.1

2
 

C
ô
n

g
 
tr

ìn
h

 
n

ư
ớ

c 
si

n
h
 
h

o
ạt

 

B
ản

 L
ù

a 
x
ã 

P
h

ổ
n

g
 L

ập
 

1
9
1

.3
1

9
.0

0
0
 

 
1

9
1

.3
1

9
.0

0
0
 

 
1

9
1

.3
1

9
.0

0
0
 

1
9
1

.3
1

9
.0

0
0
 

1
9
1

.3
1

9
.0

0
0
 

 
 

 
 

4
 

B
Q

L
D

A
 

p
h

á
t 

tr
iể

n
 

lâ
m

 

n
g

h
iệ

p
 

tỉ
n

h
 

S
ơ

n
 

L
a
 

(K
W

7
) 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.1
8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.1
8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

- 
- 

- 

4
.1

 

D
A

 
p

h
át

 
tr

iể
n

 
lâ

m
 

n
g
h
iệ

p
 

S
ơ

n
 L

a 
- 

H
ò
a 

B
ìn

h
  

(t
h
u

 h
ồ
i 

v
ố
n

 ứ
n

g
) 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.1
8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.1
8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.1

8
5

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 

5
 

C
ô

n
g

 t
y

 c
ổ

 p
h

ầ
n

 x
â

y
 d

ự
n

g
 

M
ộ

c
 c

h
â

u
 

3
.4

7
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
3

.4
7
7

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.0
2
9

.9
6

1
.7

0
0
 

2
.0

2
9

.9
6

1
.7

0
0
 

2
.0

2
9

.9
6

1
.7

0
0

 
- 

- 
- 

- 

5
.1

 
D

ự
 á

n
 Đ

T
X

D
 H

ệ 
th

ố
n

g
 c

ấp
 

th
o
át

 n
ư

ớ
c 

đ
ô
 t

h
ị 

M
ộ
c 

C
h

âu
  

3
.4

7
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
3

.4
7
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
2

.0
2
9

.9
6

1
.7

0
0
 

2
.0

2
9

.9
6

1
.7

0
0
 

2
.0

2
9

.9
6

1
.7

0
0

 
 

 
 

 

B
 

N
G

Â
N

 
S

Á
C

H
 

H
U

Y
Ệ

N
, 

T
H

À
N

H
 P

H
Ố

 
1

.5
3
5

.3
7

5
.0

5
2

.9
7
1
 

1
1
8

.2
9

0
.1

5
2

.9
7
1

 
1

.1
4
4

.8
6

7
.0

0
0

.0
0
0
 

2
7
2

.2
1

7
.9

0
0

.0
0
0
 

1
.4

8
7

.0
1

8
.6

8
0

.4
6
5

 
1

.2
1
7

.5
3

6
.3

8
2

.9
9
9
 

1
.2

1
7

.5
3

6
.3

8
2

.9
9
9

 
- 

2
6
9

.4
8

2
.2

9
7

.4
6
6
 

2
6
9

.4
8

2
.2

9
7

.4
6
6
 

- 

I 
C

h
i 

C
T

M
T

 q
u

ố
c
 g

ia
 g

iả
m

 

n
g

h
èo

 
6

7
9

.6
2

1
.1

7
2

.0
7
1
 

6
1
.4

1
4

.1
7
2

.0
7

1
 

4
9
9

.9
6

6
.0

0
0

.0
0
0
 

1
1
8

.2
4

1
.0

0
0

.0
0
0
 

6
5
9

.1
7

2
.1

4
9

.4
0
0
 

5
4
3

.5
8

1
.7

4
1

.0
0
0
 

5
4
3

.5
8

1
.7

4
1

.0
0
0

 
- 

1
1
5

.5
9

0
.4

0
8

.4
0
0
 

1
1
5

.5
9

0
.4

0
8

.4
0
0
 

- 

1
 

T
h

àn
h

 p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

6
1
1

.2
3

7
.0

0
0
 

4
.2

3
7

.0
0

0
 

5
9
4

.0
0

0
.0

0
0
 

1
3
.0

0
0

.0
0
0
 

6
1
1

.0
3

0
.0

0
0
 

5
9
8

.0
3

0
.0

0
0
 

5
9
8

.0
3

0
.0

0
0
 

 

1
3
.0

0
0

.0
0
0
 

1
3
.0

0
0

.0
0
0
 

 

2
 

H
u

y
ện

 T
h

u
ận

 c
h

âu
 

4
0
.0

4
8

.9
4
5

.0
0

0
 

1
.3

5
7

.9
4

5
.0

0
0

 
2

7
.9

4
1

.0
0
0

.0
0

0
 

1
0
.7

5
0

.0
0
0

.0
0

0
 

3
8
.9

8
8

.3
0
2

.0
0

0
 

2
8
.4

7
1

.9
8
9

.0
0

0
 

2
8
.4

7
1

.9
8
9

.0
0

0
 

 

1
0
.5

1
6

.3
1
3

.0
0

0
 

1
0
.5

1
6

.3
1
3

.0
0

0
 

 

3
 

H
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

1
6
.0

5
3

.2
2
0

.4
0

0
 

1
9
.2

2
0

.4
0
0
 

1
1
.3

7
5

.0
0
0

.0
0

0
 

4
.6

5
9

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
.8

1
1

.9
6
4

.0
0

0
 

1
1
.3

7
4

.9
9
7

.0
0

0
 

1
1
.3

7
4

.9
9
7

.0
0

0
 

 

4
.4

3
6

.9
6

7
.0

0
0
 

4
.4

3
6

.9
6

7
.0

0
0
 

 

4
 

H
u

y
ện

 Y
ên

 c
h

âu
 

1
5
.2

3
5

.1
4
0

.9
7

1
 

2
4
.1

4
0

.9
7
1
 

1
0
.6

7
3

.0
0
0

.0
0

0
 

4
.5

3
8

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
.2

0
7

.7
3
7

.0
0

0
 

1
0
.6

7
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
0
.6

7
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 

4
.5

3
4

.7
3

7
.0

0
0
 

4
.5

3
4

.7
3

7
.0

0
0
 

 

5
 

H
u

y
ện

 M
ộ
c 

ch
âu

 
1

5
.5

1
5

.7
7
1

.0
0

0
 

2
.7

6
3

.7
7

1
.0

0
0

 
9

.7
4
4

.0
0

0
.0

0
0
 

3
.0

0
8

.0
0

0
.0

0
0
 

1
2
.8

9
2

.2
9
3

.0
0

0
 

9
.8

8
8

.1
5

2
.0

0
0
 

9
.8

8
8

.1
5

2
.0

0
0

 

 

3
.0

0
4

.1
4

1
.0

0
0
 

3
.0

0
4

.1
4

1
.0

0
0
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 69



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

6
 

H
u

y
ện

 P
h

ù
 Y

ên
 

1
1
7

.2
3

9
.8

3
4

.0
0
0
 

9
3
0

.8
3

4
.0

0
0
 

1
0
0

.1
1

1
.0

0
0

.0
0
0
 

1
6
.1

9
8

.0
0
0

.0
0

0
 

1
1
5

.5
8

5
.1

0
4

.0
0
0
 

1
0
0

.2
2

7
.6

9
9

.0
0
0
 

1
0
0

.2
2

7
.6

9
9

.0
0
0

 

 

1
5
.3

5
7

.4
0
5

.0
0

0
 

1
5
.3

5
7

.4
0
5

.0
0

0
 

 

7
 

H
u

y
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
8

6
.6

4
8

.9
8
3

.7
0

0
 

1
5
3

.9
8

3
.7

0
0
 

7
0
.2

5
2

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.2

4
3

.0
0
0

.0
0

0
 

8
6
.1

9
0

.5
8
0

.0
0

0
 

6
9
.9

4
7

.5
8
0

.0
0

0
 

6
9
.9

4
7

.5
8
0

.0
0

0
 

 

1
6
.2

4
3

.0
0
0

.0
0

0
 

1
6
.2

4
3

.0
0
0

.0
0

0
 

 

8
 

H
u

y
ện

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

9
5
.0

8
1

.2
9
7

.0
0

0
 

1
1
.0

7
3

.2
9
7

.0
0

0
 

6
6
.8

3
7

.0
0
0

.0
0

0
 

1
7
.1

7
1

.0
0
0

.0
0

0
 

9
3
.1

6
2

.5
3
5

.0
0

0
 

7
6
.7

5
9

.5
7
3

.0
0

0
 

7
6
.7

5
9

.5
7
3

.0
0

0
 

 

1
6
.4

0
2

.9
6
2

.0
0

0
 

1
6
.4

0
2

.9
6
2

.0
0

0
 

 

9
 

H
u

y
ện

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
9

6
.5

3
3

.3
4
9

.0
0

0
 

7
.5

3
6

.8
0

9
.0

0
0

 
8

2
.0

8
6

.0
0
0

.0
0

0
 

6
.9

1
0

.5
4

0
.0

0
0
 

8
7
.9

6
3

.2
4
5

.4
0

0
 

8
1
.6

2
5

.0
4
0

.0
0

0
 

8
1
.6

2
5

.0
4
0

.0
0

0
 

 

6
.3

3
8

.2
0

5
.4

0
0
 

6
.3

3
8

.2
0

5
.4

0
0
 

 

1
0
 

H
u

y
ện

 S
ô
n

g
 m

ã 
2

6
.2

7
2

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
9
.5

6
2

.0
0
0

.0
0

0
 

6
.5

6
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
6
.2

7
2

.0
0
0

.0
0

0
 

1
9
.7

1
2

.0
0
0

.0
0

0
 

1
9
.7

1
2

.0
0
0

.0
0

0
 

 

6
.5

6
0

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.5

6
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
1
 

H
u

y
ện

 S
ố
p

 C
ộ
p

 
1

0
2

.6
3

7
.1

9
5

.0
0
0
 

1
4
.1

5
1

.1
9
5

.0
0

0
 

7
3
.4

7
5

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
.0

1
1

.0
0
0

.0
0

0
 

1
0
0

.5
2

6
.1

2
3

.0
0
0
 

8
5
.5

1
5

.1
2
3

.0
0

0
 

8
5
.5

1
5

.1
2
3

.0
0

0
 

 

1
5
.0

1
1

.0
0
0

.0
0

0
 

1
5
.0

1
1

.0
0
0

.0
0

0
 

 

1
2
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
6

7
.7

4
4

.1
9
9

.0
0

0
 

2
3
.2

4
8

.7
3
9

.0
0

0
 

2
7
.3

1
6

.0
0
0

.0
0

0
 

1
7
.1

7
9

.4
6
0

.0
0

0
 

6
5
.9

6
1

.2
3
6

.0
0

0
 

4
8
.7

8
8

.5
5
8

.0
0

0
 

4
8
.7

8
8

.5
5
8

.0
0

0
 

 

1
7
.1

7
2

.6
7
8

.0
0

0
 

1
7
.1

7
2

.6
7
8

.0
0

0
 

 

II
 

C
h

i 
C

T
M

T
 q

u
ố
c
 g

ia
 x

â
y
 

d
ự

n
g

 n
ô

n
g

 t
h

ô
n

 m
ớ

i 
8

2
2

.9
5

6
.2

5
2

.0
0
0
 

5
5
.9

1
9

.2
5
2

.0
0

0
 

6
4
3

.1
8

0
.0

0
0

.0
0
0
 

1
2
3

.8
5

7
.0

0
0

.0
0
0
 

7
9
5

.3
8

5
.6

3
3

.7
9
9
 

6
7
2

.2
3

3
.6

4
1

.9
9
9
 

6
7
2

.2
3

3
.6

4
1

.9
9
9

 
- 

1
2
3

.1
5

1
.9

9
1

.8
0
0
 

1
2
3

.1
5

1
.9

9
1

.8
0
0
 

- 

1
 

T
h

àn
h

 p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

1
0
.4

1
8

.5
7
3

.5
0

0
 

2
.3

3
2

.5
7

3
.5

0
0

 
6

.9
6
4

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.1

2
2

.0
0

0
.0

0
0
 

8
.3

1
6

.7
1

1
.4

0
0
 

7
.2

0
9

.3
8

0
.0

0
0
 

7
.2

0
9

.3
8

0
.0

0
0

 

 

1
.1

0
7

.3
3

1
.4

0
0
 

1
.1

0
7

.3
3

1
.4

0
0
 

 

2
 

H
u

y
ện

 T
h

u
ận

 c
h

âu
 

9
8
.0

6
8

.8
5
1

.0
0

0
 

2
5
7

.8
5

1
.0

0
0
 

7
6
.7

0
7

.0
0
0

.0
0

0
 

2
1
.1

0
4

.0
0
0

.0
0

0
 

9
6
.8

7
8

.5
8
0

.9
0

0
 

7
5
.8

5
0

.1
4
7

.0
0

0
 

7
5
.8

5
0

.1
4
7

.0
0

0
 

 

2
1
.0

2
8

.4
3
3

.9
0

0
 

2
1
.0

2
8

.4
3
3

.9
0

0
 

 

3
 

H
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

5
9
.5

2
1

.3
2
0

.0
0

0
 

2
.0

6
4

.3
2

0
.0

0
0

 
4

7
.2

1
9

.0
0
0

.0
0

0
 

1
0
.2

3
8

.0
0
0

.0
0

0
 

5
9
.4

3
1

.0
1
6

.9
9

9
 

4
9
.2

6
5

.5
1
5

.9
9

9
 

4
9
.2

6
5

.5
1
5

.9
9

9
 

 

1
0
.1

6
5

.5
0
1

.0
0

0
 

1
0
.1

6
5

.5
0
1

.0
0

0
 

 

4
 

H
u

y
ện

 Y
ên

 c
h

âu
 

7
5
.2

2
0

.4
3
9

.5
0

0
 

9
.7

9
7

.4
3

9
.5

0
0

 
5

7
.4

9
8

.0
0
0

.0
0

0
 

7
.9

2
5

.0
0

0
.0

0
0
 

7
0
.7

4
5

.9
4
8

.0
0

0
 

6
2
.9

1
2

.8
2
4

.0
0

0
 

6
2
.9

1
2

.8
2
4

.0
0

0
 

 

7
.8

3
3

.1
2

4
.0

0
0
 

7
.8

3
3

.1
2

4
.0

0
0
 

 

5
 

H
u

y
ện

 M
ộ
c 

ch
âu

 
5

4
.7

2
7

.5
8
0

.0
0

0
 

6
.3

2
2

.5
8

0
.0

0
0

 
4

2
.0

5
1

.0
0
0

.0
0

0
 

6
.3

5
4

.0
0

0
.0

0
0
 

4
3
.6

7
7

.1
6
9

.0
0

0
 

3
7
.3

2
3

.1
6
9

.0
0

0
 

3
7
.3

2
3

.1
6
9

.0
0

0
 

 

6
.3

5
4

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.3

5
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 

6
 

H
u

y
ện

 P
h

ù
 Y

ên
 

9
2
.3

9
9

.0
7
5

.0
0

0
 

3
.2

3
2

.0
7

5
.0

0
0

 
7

6
.3

2
5

.0
0
0

.0
0

0
 

1
2
.8

4
2

.0
0
0

.0
0

0
 

9
0
.9

7
7

.4
9
3

.3
0

0
 

7
5
.1

3
5

.6
2
9

.0
0

0
 

7
5
.1

3
5

.6
2
9

.0
0

0
 

 

1
5
.8

4
1

.8
6
4

.3
0

0
 

1
5
.8

4
1

.8
6
4

.3
0

0
 

 

7
 

H
u

y
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
7

7
.3

5
6

.0
0
0

.0
0

0
 

 

6
3
.0

5
9

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.2

9
7

.0
0
0

.0
0

0
 

7
6
.8

9
8

.7
9
5

.2
0

0
 

6
2
.6

0
1

.7
9
7

.0
0

0
 

6
2
.6

0
1

.7
9
7

.0
0

0
 

 

1
4
.2

9
6

.9
9
8

.2
0

0
 

1
4
.2

9
6

.9
9
8

.2
0

0
 

 

8
 

H
u

y
ện

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

7
3
.7

7
5

.2
1
9

.0
0

0
 

4
.5

4
0

.2
1

9
.0

0
0

 
5

7
.1

1
2

.0
0
0

.0
0

0
 

1
2
.1

2
3

.0
0
0

.0
0

0
 

7
0
.2

3
8

.6
2
1

.0
0

0
 

5
8
.2

5
8

.4
2
2

.0
0

0
 

5
8
.2

5
8

.4
2
2

.0
0

0
 

 

1
1
.9

8
0

.1
9
9

.0
0

0
 

1
1
.9

8
0

.1
9
9

.0
0

0
 

 

9
 

H
u

y
ện

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
3

0
.5

0
1

.8
6
2

.0
0

0
 

1
.9

3
0

.8
6

2
.0

0
0

 
2

4
.6

2
0

.0
0
0

.0
0

0
 

3
.9

5
1

.0
0

0
.0

0
0
 

2
9
.7

1
1

.6
4
9

.0
0

0
 

2
5
.7

6
8

.1
0
9

.0
0

0
 

2
5
.7

6
8

.1
0
9

.0
0

0
 

 

3
.9

4
3

.5
4

0
.0

0
0
 

3
.9

4
3

.5
4

0
.0

0
0
 

 

70 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

1
0
 

H
u

y
ện

 S
ô
n

g
 m

ã 
1

2
2

.1
0

4
.7

4
4

.0
0
0
 

1
2
.2

9
5

.7
4
4

.0
0

0
 

9
5
.6

6
5

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.1

4
4

.0
0
0

.0
0

0
 

1
2
1

.9
1

6
.9

4
4

.0
0
0
 

1
0
7

.7
7

2
.9

4
4

.0
0
0
 

1
0
7

.7
7

2
.9

4
4

.0
0
0

 

 

1
4
.1

4
4

.0
0
0

.0
0

0
 

1
4
.1

4
4

.0
0
0

.0
0

0
 

 

1
1
 

H
u

y
ện

 S
ố
p

 C
ộ
p
 

6
0
.4

8
7

.8
5
3

.0
0

0
 

7
.1

6
5

.8
5

3
.0

0
0

 
4

3
.5

1
1

.0
0
0

.0
0

0
 

9
.8

1
1

.0
0

0
.0

0
0
 

5
8
.9

0
3

.0
6
1

.0
0

0
 

5
2
.3

9
2

.0
6
1

.0
0

0
 

5
2
.3

9
2

.0
6
1

.0
0

0
 

 

6
.5

1
1

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.5

1
1

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
2
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
6

8
.3

7
4

.7
3
5

.0
0

0
 

5
.9

7
9

.7
3

5
.0

0
0

 
5

2
.4

4
9

.0
0
0

.0
0

0
 

9
.9

4
6

.0
0

0
.0

0
0
 

6
7
.6

8
9

.6
4
4

.0
0

0
 

5
7
.7

4
3

.6
4
4

.0
0

0
 

5
7
.7

4
3

.6
4
4

.0
0

0
 

 

9
.9

4
6

.0
0

0
.0

0
0
 

9
.9

4
6

.0
0

0
.0

0
0
 

 

II
I 

C
T

M
T

 
p

h
á

t 
tr

iể
n

 
lâ

m
 

n
g

h
iệ

p
 b

ề
n

 v
ữ

n
g

 
2

5
.1

5
6

.7
1
6

.9
0

0
 

7
3
.8

1
6

.9
0
0
 

- 
2

5
.0

8
2

.9
0
0

.0
0

0
 

2
4
.9

8
5

.2
4
0

.2
6

6
 

- 
- 

- 
2

4
.9

8
5

.2
4
0

.2
6

6
 

2
4
.9

8
5

.2
4
0

.2
6

6
 

- 

1
 

T
h

àn
h

 p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

- 

 
 

 

- 
- 

 
 

 
 

 

2
 

H
u

y
ện

 T
h

u
ận

 c
h

âu
 

1
.5

6
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.5

6
2

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

6
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

 
 

1
.5

6
2

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.5

6
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 

3
 

H
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

1
.8

5
6

.5
5

0
.0

0
0
 

 
 

1
.8

5
6

.5
5

0
.0

0
0
 

1
.8

5
6

.5
5

0
.0

0
0
 

- 

 
 

1
.8

5
6

.5
5

0
.0

0
0
 

1
.8

5
6

.5
5

0
.0

0
0
 

 

4
 

H
u

y
ện

 Y
ên

 c
h

âu
 

1
.9

1
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.9

1
2

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.9

1
2

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

 
 

1
.9

1
2

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.9

1
2

.0
0

0
.0

0
0
 

 

5
 

H
u

y
ện

 M
ộ
c 

ch
âu

 
2

7
2

.6
8

0
.0

0
0
 

 
 

2
7
2

.6
8

0
.0

0
0
 

2
7
2

.6
8

0
.0

0
0
 

- 

 
 

2
7
2

.6
8

0
.0

0
0
 

2
7
2

.6
8

0
.0

0
0
 

 

6
 

H
u

y
ện

 P
h

ù
 Y

ên
 

3
.5

2
0

.5
0

9
.7

0
0
 

1
1
.6

0
9

.7
0
0
 

 

3
.5

0
8

.9
0

0
.0

0
0
 

3
.4

7
2

.8
0

8
.6

0
0
 

 
 

 

3
.4

7
2

.8
0

8
.6

0
0
 

3
.4

7
2

.8
0

8
.6

0
0
 

 

7
 

H
u

y
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
5

4
4

.2
2

4
.7

0
0
 

5
2
.2

2
4

.7
0
0
 

 

4
9
2

.0
0

0
.0

0
0
 

4
9
1

.3
9

6
.3

0
0
 

 
 

 

4
9
1

.3
9

6
.3

0
0
 

4
9
1

.3
9

6
.3

0
0
 

 

8
 

H
u

y
ện

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

9
 

H
u

y
ện

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
2

.2
5
5

.7
5

2
.5

0
0
 

9
.9

8
2

.5
0

0
 

 

2
.2

4
5

.7
7

0
.0

0
0
 

2
.2

3
8

.7
0

8
.3

6
6
 

 
 

 

2
.2

3
8

.7
0

8
.3

6
6
 

2
.2

3
8

.7
0

8
.3

6
6
 

 

1
0
 

H
u

y
ện

 S
ô
n

g
 m

ã 
5

.7
7
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

5
.7

7
8

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.7

7
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

5
.7

7
8

.0
0

0
.0

0
0
 

5
.7

7
8

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
1
 

H
u

y
ện

 S
ố
p

 C
ộ
p

 
6

.5
2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

6
.5

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

6
.4

6
7

.0
9

7
.0

0
0
 

 
 

 

6
.4

6
7

.0
9

7
.0

0
0
 

6
.4

6
7

.0
9

7
.0

0
0
 

 

1
2
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
9

3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

9
3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

9
3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

9
3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

9
3
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 71



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

IV
 

C
T

M
T

 
đ

ả
m

 
b

ả
o

 
tr

ậ
t 

tự
 

A
T

G
T

, 
p

h
ò

n
g

 
c
h

á
y

 
c
h

ữ
a
 

c
h

á
y

, 
p

h
ò

n
g
 

c
h

ố
n

g
 

tộ
i 

p
h

ạ
m

 m
a

 t
ú

y
 (

v
ố

n
 S

N
) 

8
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

8
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

8
3
9

.9
8

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
8

3
9

.9
8

0
.0

0
0
 

8
3
9

.9
8

0
.0

0
0
 

- 

1
 

T
h

àn
h

 p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

2
 

H
u

y
ện

 T
h

u
ận

 c
h

âu
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

3
 

H
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

4
 

H
u

y
ện

 Y
ên

 c
h

âu
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

7
9
.9

8
0

.0
0
0
 

 
 

 

7
9
.9

8
0

.0
0
0
 

7
9
.9

8
0

.0
0
0
 

 

5
 

H
u

y
ện

 M
ộ
c 

ch
âu

 
8

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

6
 

H
u

y
ện

 P
h

ù
 Y

ên
 

5
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

5
0
.0

0
0

.0
0
0
 

5
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

5
0
.0

0
0

.0
0
0
 

5
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

7
 

H
u

y
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
4

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

4
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

8
 

H
u

y
ện

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

9
 

H
u

y
ện

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
8

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
0
 

H
u

y
ện

 S
ô
n

g
 m

ã 
8

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
1
 

H
u

y
ện

 S
ố
p

 C
ộ
p

 
6

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
2
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
7

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

7
0
.0

0
0

.0
0
0
 

7
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

7
0
.0

0
0

.0
0
0
 

7
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

V
 

C
T

M
T

 
h

ỗ
 
tr

ợ
 
p

h
á

t 
tr

iể
n

 

h
ệ
 t

h
ố

n
g

 t
r
ợ

 g
iú

p
 x

ã
 h

ộ
i 

1
.2

3
9

.9
1

2
.0

0
0
 

4
2
.9

1
2

.0
0
0
 

- 
1

.1
9
7

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

7
4

.6
7

7
.0

0
0
 

- 
- 

- 
1

.0
7
4

.6
7

7
.0

0
0
 

1
.0

7
4

.6
7

7
.0

0
0
 

- 

1
 

T
h

àn
h

 p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

8
1
.4

0
0

.0
0
0
 

1
4
.4

0
0

.0
0
0
 

 

6
7
.0

0
0

.0
0
0
 

6
3
.2

1
9

.0
0
0
 

 
 

 

6
3
.2

1
9

.0
0
0
 

6
3
.2

1
9

.0
0
0
 

 

2
 

H
u

y
ện

 T
h

u
ận

 c
h

âu
 

1
7
7

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
7
7

.0
0

0
.0

0
0
 

1
7
5

.8
7

3
.0

0
0
 

 
 

 

1
7
5

.8
7

3
.0

0
0
 

1
7
5

.8
7

3
.0

0
0
 

 

72 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

3
 

H
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

1
3
7

.8
0

0
.0

0
0
 

4
.8

0
0

.0
0

0
 

 

1
3
3

.0
0

0
.0

0
0
 

3
8
.6

4
0

.0
0
0
 

 
 

 

3
8
.6

4
0

.0
0
0
 

3
8
.6

4
0

.0
0
0
 

 

4
 

H
u

y
ện

 Y
ên

 c
h

âu
 

1
0
1

.1
1

2
.0

0
0
 

1
4
.1

1
2

.0
0
0
 

 

8
7
.0

0
0

.0
0
0
 

6
3
.9

4
5

.0
0
0
 

 
 

 

6
3
.9

4
5

.0
0
0
 

6
3
.9

4
5

.0
0
0
 

 

5
 

H
u

y
ện

 M
ộ
c 

ch
âu

 
9

4
.2

0
0

.0
0
0
 

7
.2

0
0

.0
0

0
 

 

8
7
.0

0
0

.0
0
0
 

8
7
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
7
.0

0
0

.0
0
0
 

8
7
.0

0
0

.0
0
0
 

 

6
 

H
u

y
ện

 P
h

ù
 Y

ên
 

1
6
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
6
4

.0
0

0
.0

0
0
 

1
6
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
6
4

.0
0

0
.0

0
0
 

1
6
4

.0
0

0
.0

0
0
 

 

7
 

H
u

y
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
9

2
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

9
2
.0

0
0

.0
0
0
 

9
2
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

9
2
.0

0
0

.0
0
0
 

9
2
.0

0
0

.0
0
0
 

 

8
 

H
u

y
ện

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

9
3
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

9
3
.0

0
0

.0
0
0
 

9
3
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

9
3
.0

0
0

.0
0
0
 

9
3
.0

0
0

.0
0
0
 

 

9
 

H
u

y
ện

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
6

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

6
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
0
 

H
u

y
ện

 S
ô
n

g
 m

ã 
1

1
5

.4
0

0
.0

0
0
 

2
.4

0
0

.0
0

0
 

 

1
1
3

.0
0

0
.0

0
0
 

1
1
3

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
1
3

.0
0

0
.0

0
0
 

1
1
3

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
1
 

H
u

y
ện

 S
ố
p

 C
ộ
p

 
4

4
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

4
4
.0

0
0

.0
0
0
 

4
4
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

4
4
.0

0
0

.0
0
0
 

4
4
.0

0
0

.0
0
0
 

 

1
2
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
8

0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 
 

 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

8
0
.0

0
0

.0
0
0
 

 

V
I 

K
in

h
 

p
h

í 
C

T
M

T
 

p
h

á
t 

tr
iể

n
 v

ă
n

 h
ó

a
 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

8
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
2

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
- 

- 
2

.8
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

1
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ
 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

8
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

2
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.8

4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

V
II

 

C
T

M
T

 t
á
i 

c
ơ

 c
ấ

u
 k

in
h

 t
ế
 

n
ô

n
g

 
n

g
h

iệ
p

 
v
à
 

p
h

ò
n

g
 

c
h

ố
n

g
 g

iả
m

 n
h

ẹ
 t

h
iê

n
 t

a
i,

 

ổ
n

 đ
ịn

h
 d

â
n

 c
ư

  

2
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

- 
1

.7
2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0

 
- 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

- 

1
 

T
h

àn
h

 p
h

ố
 S

ơ
n

 L
a
 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

2
 

H
u

y
ện

 T
h

u
ận

 c
h

âu
 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

3
 

H
u

y
ện

 M
ai

 S
ơ

n
 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.7

2
1

.0
0

0
.0

0
0

 

 

- 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021 73



S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 

D
ự

 t
o

á
n

 n
ă

m
 2

0
2
0

 
Q

u
y

ế
t 

to
á

n
 n

ă
m

 2
0
2
0

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

V
ố

n
 n

ă
m

 2
0
1
9

 

c
h

u
y

ể
n

 s
a

n
g

 n
ă

m
 

2
0
2
0

 (
b
a
o

 g
ồ

m
 c

ả
 

số
 t

ạ
m

 ứ
n

g
) 

K
ế 

h
o
ạ
c
h

 v
ố

n
 n

ă
m

 2
0
2

0
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ro

n
g
 đ

ó
 

C
h

i 
đ

ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
 

C
h

i 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

Đ
ầ

u
 t

ư
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

C
h

ia
 r

a
 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

C
h

ia
 r

a
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 n

ư
ớ

c 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 t

ro
n

g
 

n
ư

ớ
c
 

V
ố

n
 

n
g

o
à

i 

n
ư

ớ
c
 

4
 

H
u

y
ện

 Y
ên

 c
h

âu
 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

5
 

H
u

y
ện

 M
ộ
c 

ch
âu

 
- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

6
 

H
u

y
ện

 P
h

ù
 Y

ên
 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

7
 

H
u

y
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
1

.0
0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 
 

 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0
 

 

8
 

H
u

y
ện

 M
ư

ờ
n

g
 L

a
 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

9
 

H
u

y
ện

 Q
u

ỳ
n

h
 N

h
ai

 
- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

1
0
 

H
u

y
ện

 S
ô
n

g
 m

ã 
- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

1
1
 

H
u

y
ện

 S
ố
p

 C
ộ
p

 
- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

1
2
 

H
u

y
ện

 V
ân

 H
ồ

 
- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

74 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 15-12-2021



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 33/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 01 tháng 11  năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án nhà nước thu hồi                            

đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                    

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020                 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh               

tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 22 công trình, dự án nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó:  

1. Dư ̣án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội (Điểm a Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013): 01 dự án, diện tích 

thu hồi 1.500 m2. 

2. Dư ̣án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, 

thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực (Điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 

năm 2013): 15 dự án, diện tích thu hồi 873.773 m2. 
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 3. Dư ̣án xây dưṇg công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân 

cư; dự án tái định cư; chợ (Điểm c Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013): 04 

dự án, diện tích thu hồi 84.927 m2. 

4. Dư ̣án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang 

đô thị, khu dân cư nông thôn (Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013): 

02 dự án, diện tích thu hồi 51.300 m2. 

(có Phụ biểu số 01 và Biểu số 01 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ hai 

thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ṃ
 y

 tế
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 34/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án chuyển                                              

muc̣ đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hô ̣để thưc̣ hiêṇ các                                            

dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 16 công trình, dự án chuyển muc̣ 

đích sử dụng 245.899 m2 đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo Điều 58 Luật 

Đất đai năm 2013 để thực hiện các dự án năm 2021, trong đó: Đất trồng lúa 

96.367 m2 (đất chuyên trồng lúa nước (đất lúa 02 vụ) 76.077 m2, đất trồng lúa 

nước còn lại (đất lúa 01 vụ) 7.506 m2, đất trồng lúa nương 12.784 m2); Đất rừng 

phòng hộ chưa có rừng: 149.532 m2. 

 (Biểu số 01 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ hai 

thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 35/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diêṇ tích; điều chỉnh thời gian                     

thưc̣ hiêṇ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công triǹh, dư ̣án 

 đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                         

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật  

Đất đai; 

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diêṇ tích thu hồi, chuyển 

muc̣ đích sử duṇg đất các công trình, dư ̣án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các 

Nghị quyết để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 

1. Điều chỉnh, bổ sung diêṇ tích thu hồi đất đối với 08 dư ̣ án đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Nghị quyết số 

250/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 11/3/2021;  

Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 29/4/2021; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 
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ngày 10/8/2021). Trong đó: Điều chỉnh tăng 199.755 m2 tại 07 dự án; điều chỉnh 

giảm 373.289 m2 tại 01 dự án.  (Biểu 01 kèm theo) 

2. Điều chỉnh diêṇ tích chuyển muc̣ đích sử duṇg đất đối với 04 dự án đã 

được thông qua tại các Nghị quyết (Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017; Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Nghị quyết số  

265/NQ-HĐND ngày 11/3/2021; Nghị quyết số  24/NQ-HĐND ngày 10/8/2021). 

Trong đó: Diện tích đất trồng lúa giảm từ 175.964 m2 xuống 167.102 m2; đất 

rừng phòng hộ (đất không có rừng) giảm từ 68.350 xuống 14.812 m2.  (Biểu 02 

kèm theo) 

Điều 2. Điều chỉnh thời gian tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ thu hồi đất, chuyển muc̣ 

đích sử dụng đất các công trình, dư ̣ án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các 

Nghị quyết để thực hiện dự án đầu tư năm 2021. 

1. Điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện thu hồi đất đối với 04 công trình, 

dự án đã được HĐND tỉnh thông qua taị các Nghi ̣quyết (Nghị quyết số 138/NQ-

HĐND ngày 10/12/2015; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, Nghị 

quyết số 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019). (Biểu 03 kèm theo) 

2. Điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện chuyển muc̣ đích sử dụng đất đối 

với 03 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua taị các Nghi ̣quyết (Nghị 

quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015; Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018; Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019). (Biểu 04 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 

hai thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, 

thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin  tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 36/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 20 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách UBND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử 

dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết.  

1. Hủy bỏ danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND 

tỉnh thông qua đã quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

 1.1. Hủy bỏ thu hồi 290.366 m2 đất để thực hiện 16 dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 

năm 2014; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015, Nghị quyết 

số 125/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2017; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018).  
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1.2. Hủy bỏ chuyển mục đích sử dụng 197.079 m2 (trong đó: Đất trồng lúa 

140.879 m2, đất rừng phòng hộ 56.200 m2) để thực hiện 10 dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết ((Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

12 năm 2015, (Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014, (Nghị 

quyết số 126/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015, (Nghị quyết số 109/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018). 

(Biểu số 01 và Biểu số 02 kèm theo) 

2. Hủy bỏ danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND 

tỉnh thông qua chưa đến 03 năm nhưng không thực hiện dự án.  

2.1. Hủy bỏ thu hồi 52.000 m2 đất để thực hiện 04 dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết ((Nghị quyết số  273/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 

năm 2021, (Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019, (Nghị 

quyết số 250/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020). 

2.2. Hủy bỏ chuyển mục đích sử dụng 300 m2 (đất trồng lúa 300 m2) để thực 

hiện 01 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 273/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 4 năm 2021. 

 (Biểu số 03 và Biểu số 04 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ hai 

thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

 Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, 

thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Công báo tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

 
 

Số: 37/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng  

sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA, 

 KHÓA XV KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-DT ngày 28 tháng 10 năm 2021 

của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện dự án xây dựng đường dây 220kV Huổi Quảng - Nghĩa Lộ 

tại huyện Bắc Yên, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

1. Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng: 14.026 m2 (1,4026 ha). 

2. Địa điểm, vị trí: Tại xã Pi Toong, Chiềng Lao, Mường Trai, Chiềng Hoa, 

Chiềng San, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La và xã Pắc Ngà, Hang Chú, Xím 

Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

- Chức năng rừng: Rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 

- Loại rừng: Rừng tự nhiên. (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 

hai thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
  

  

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;                             
- Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;  
- Bộ Công thương; 
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh;  
HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HDND, UBND tỉnh; 
- Thường trực huyện uỷ, thành uỷ, HĐND, UBND,  
Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; 
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lữu trữ lịch sử tỉnh; 
- Lưu: VT, Thắng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 
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